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Lời dẫn 


о thuật là di sản văn hóa quý báu của dân tộc Trung Hoa, cũng là một 
sự đóng góp của dân tộc Trung Hoa đối với văn hóa của nhân loại. 


Võ thuật Trung Quốc là một hình thái văn hóa đặc biệt, hình thức thể 
hiện của nó là tấn công, phòng thủ, chống đỡ, với những nội dung cụ thể 
phong phú như sáo lộ, chiêu thức, công pháp, trong sự đối kháng kịch liệt 
của cơ thế (phán nhiều thể hiện qua đối kháng giả tưởng và đối kháng mó 
phỏng), qua đó đã thể hiện được trí tuệ và đặc trưng tính cách bất khuất 
của dân tộc Trung Hoa. 


Võ thuật Trung Quốc thấm nhuần khí chất và tính cách dân tộc, chứa. 
đựng những ngộ giải độc đáo của dân tộc Trung Hoa đối với cái đạo của lối 
tấn công. Nó vừa không giống với kiểu quyền kích khoe khoang bản thân, 
sùng bái sự cường tráng của cơ thể như 
ở Âu Mỹ, vừa không giống với Karate 
(Không thủ đạo - võ tay không) của 
Nhật Bản mang đậm sắc thái văn. 
hóa của một đảo quốc, cũng lại 
không giống với Thái quyền 

(võ Thái) mang đậm bầu 
không khí của vùng rừng. 
nhiệt đới. Võ thuật Trung 
Quốc coi trọng nét cương 
nhu tương tế, nội ngoại kiêm. 
tu (cương và nhu hỗ trợ lẫn 
nhau, luyện tập cả sức mạnh 

bën trong và bên ngoài), 
vừa có ngoại hình với nét đẹp. 














Tranh họa tiết hoa văn miêu tả cảnh 
са múa, sản bắn, chiến đấu trên ấm đồng. 
thời Chiến Quốc (khai quật tại Thành Đô, 
Tứ Xuyên). 





Võ thuật Trung Quốc 


cương nghị của đường nét cơ thể, lại chứa đựng sức mạnh ở bên trong. Võ 
thuật Trung Quốc không chỉ là thuật của lối đánh, cũng không chỉ đơn giản 
là sự vận động tay chân, càng không phải là sự kết hợp đơn giản giữa khí lực 
và kỹ pháp, nó bao hàm cả triết lý, chứa đựng cả những tham ngộ của các 
hiển triết đối với cuộc sống và vũ trụ này, dùng hình thức vận động gần với 
cái trọn vẹn nhất để giải thích một loại tư tưởng triết học cổ xưa nào đó, theo. 
đuổi cảnh giới nhân sinh hoàn mĩ và hài hòa, 

Võ thuật Trung Quốc coi kỹ thuật tấn công là trung tâm, lấy cường 
thân tự vệ là mục đích, nhưng nguyên tắc luyện công của võ thuật lại bắt 
nguồn từ dưỡng khí, và kết thúc bằng cái đạo trung hòa thủ tĩnh. Hình 
thức của chiêu pháp quyền cước là ở bên ngoài, còn cái trung hòa nhu tịnh 
lại tiềm ẩn ở bên trong, bên ngoài mạnh mẽ rắn rỏi, bên trong lại dung 
hòa, bên ngoài động, bên trong tĩnh, bên ngoài phóng khoáng, bên trong 
kin đáo, không phải luôn chỉ vì mục đích tranh giành tháng thua, dũng khí 
thù hận. Mà tâm tinh như một giếng nước trong ngần, nước không chảy, 
sóng không gợn, nhìn con người như cỏ hoa, vô pháp vi pháp, đó mới là 
dinh điểm trong cảnh giới của võ thuật. 


Như những dãy núi cao chót vót, như những dòng sông chảy mãi. Võ 
thuật Trung Quốc trải qua bao thăng trám, ngàn năm không hề mai một, 
cho đến nay vẫn tràn đầy sức sống, sức sống của sinh mệnh. Có thể nói, võ 
thuật là văn hóa truyền thống của Trung Quốc và là một bức ảnh thu nhỏ 
của tỉnh thần dân tộc Trung Hoa. 





NGUỒN GỐC 
CỦA VÕ THUẬT 
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Võ thuật Trung Quốc 


Võ thuật Trung Quốc, xưa gọi là “quyền 
dũng? “kỹ kích; đến thời kỳ Dân Quốc lại được 
gọi là “quốc thuật”, người nước ngoài háu hết 
đều gọi võ thuật Trung Quốc là “công phu” 
(gongfu). 


Võ thuật bắt nguồn từ sự phản công và tấn 
công của con người thời xa xưa đối với động vật 
cũng như từ những cuộc chiến tranh giữa các bộ 
lạc. Ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc (770 TCN - 
476 TCN), trong “Kinh Thi” đã có cách nói rằng. 
“Võ quyền võ dũng, chức vi loạn giai” (không có 
vũ lực (võ thuật) lại không có dũng khí thì đó 
chính là nguồn gốc của mọi tai họa). Trong “Lễ 
ký” thì ghi chép rằng “phàm sĩ chấp kỹ luận công, 
thích tứ vệ, cường cổ quăng, chất xạ ngự” (phàm 
những người luyện võ công, nhằm bảo vệ bản 
thân, rèn luyện thân thể, thể chất tinh nhạy). Điều 
này cho thấy thời đó đã xuất hiện những trận đấu 
mang tính chất “ky kích” (kỹ thuật tấn công) rồi. Về 
sau, còn xuất hiện những đại hội thi đấu võ định 
kỳ, tức “Xuân Thu cước thí dĩ luyện, tinh nhuệ vi 
hữu (thượng)” (mùa xuân, mùa thu lấy đấu võ để 
luyện tập, người tinh nhuệ thì đứng đầu). Trong 
“Trang Tử" có ghi chép Triệu Vương nuôi hơn ba 
ngàn kiếm sĩ, “ngày đêm luyện tập tấn công lẫn 
nhau, những người bị thương bị chết cả hơn trăm 
người, thế nhưng vẫn không chán”. Đến đời nhà 
Hán (206 TCN - 220), võ thuật đã có những bước 
phát triển lớn. Trong những bức tranh khắc trên 
đá vào đời nhà Hán được khai quật ở Hà Nam, có 
tất nhiều bức tranh miêu tả hoạt động võ thuật, 
ví dụ như “kích kiếm dó” (tranh đấu kiếm), “vũ 
kiếm đổ” (tranh vẽ cảnh múa kiếm), “không thủ 
đoạt thương dó” (tranh vẽ cảnh tay không đoạt 
thương), “kiếm kích đối thích dó” (tranh tả kỹ thuật 
đấu kiếm)... phản ánh thời bấy giờ đã có cách 
luyện tập một mình và cách luyện tập theo đôi. 

Ngoài ra, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc 
trở di, hành khí thuật của Đạo Gia đã bước đầu 
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Chiếc qương hoa văn mặt thú đời nhà Tần 
(221 TCN- 206 TCN), được khai quật ở Vân 
Mộng, Hồ Bắc. Hai võ sỹ đang cầm kiểm 
và khiên đấu với hai con bảo hung ác. 


Mia kém Hạng Trang trong “Hồng Món Yến” 
Hình này miêu tả lịch sử câu truyện "Hồng. 
Môn Yén” nổi tiếng trong lịch sử Trung 
Quốc: Vào пат 206 ТСМ sau khi nhà Тап 
điệt vong, Sở và Hán tranh đoạt thiên ha. 
Hán Vương Lưu Bang đến Hồng Môn đề 
дар Sở Vương Hạng Vũ, trong bữa 

phụ của Hang Vũ là Phạm Tăng đã 

cho Hạng Trang múa kiếm để góp vui, với 
âm muu thùa cơ giết Lưu Bang. 





Nguồn gốc của võ thuật 


Ngói khắc hình sàn bán thời 
Đông Hán (25 - 220), khai quật ở 
Ê Trịnh Châu, Hà Nam. 





được hình thành. Lão Tử để xướng “chí hư cực, thủ tĩnh đốc””, “doanh 
phách bao nhất, chuyên khí chí nhu” (Giữ hồn phách thành một, duyên 
chí luyện khí nhu); Trang Tử (khoảng 369 ТСМ - 286 TCN) đề xướng “xuy hu 


Hư và tĩnh đều đùng để hình dung tâm cảnh của con người là trạng thái không minh 
ninh tỉnh, nhưng do môi trường bên ngoài tác động, lôi kéo nên những mong muốn 
riêng của con người bắt đầu hoạt động. Vi vậy tâm hồn cảm thấy bé tắc bất an, do đó 
cần phải chú ý đạt đến cái hư không, giữ được cái tinh tại để mong khôi phục lại được sự. 
trong sắng an tịnh của tâm hồn. 





Hành khí ngọc bối danh 

96 là một chiếc cột bằng ngọc với 12 mặt nhỏ ghép lại, thuộc. 
thời ky Chiến quốc, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử Thiên 
Tân. Trên dó có khắc 45 chữ, ghi chép lại phương pháp và phương. 
hướng của hành khí, tương tự như Chu thiên công pháp sau này, 
là công pháp khí công sớm nhất, hoàn chỉnh nhất mà Trung Quốc 
phát hiện được cho đến thời điểm này, nguồn gốc nội công trong 
võ thuật có mối quan hệ với những ghi chép ở đầy. Nguyên văn 
như sau: Hành khí, thăm tắc súc, súc tắc thân, thản tắc hạ, hạ tác 
định, định tắc có, có tắc minh, minh tắc trường, trường tắc thoái, 
thoải tắc thiên. Thiên cơ bản tai thượng, địa cơ bản tại ha. Thuận 
tắc sinh, nghịch tắc tử. Đoạn văn này có y nghĩa đại khải như sau: 
Khi hành khí phải hit thở cho thật sâu, tụ khí lai cho nhiều để khí 
có thể xuyên suốt tû trên cơ thế xuống dưới cơ thế. Rồi khi lại tử. 
dưới cơ thé di đến tüng bỏ vi (khi đỏ là chỉ đơn điền), rồi dừng lại 
8 dó để khi lắng lại. Sau đó thở ra theo hướng thuận và ngược, 
giống như là mám của những cày cỏ, mọc lên phía trên, ngược 
lại với hướng khi hít thờ, cho đến тап khi hết mới thôi. Thiên cơ là 
ở trên, địa cơ là ở dưới, vân dòng trên dưới, cùng thúc đấy nhau. 
Nếu như hành khí theo hướng thuân dó thì có thé trường thọ; nếu 
như hành khí theo hướng ngược lại thi có thể chết yêu. 
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Bức tranh bằng đá Lính bộ đấu côn đời nhà Hán, được khai quật tại Nam Dương tỉnh 
Hà Nam. 


hô hấp, thổ cố nạp tân” (thải ra những chất cặn bã, khí ô nhiễm để hô hấp. 
không khí mới mẻ trong lành). Trong “Hành kí ngọc bội danh” vào đầu thời 
kỳ Chiến Quốc (475 TCN - 221 TCN) cũng đã ghi chép lại phương pháp vận 
khí một cách hoàn chỉnh. Lý luận dưỡng khí của Lão Tử và Trang Tử kết 
hợp với học thuyết ngũ hành, về sau trở thành nến tảng của phương pháp. 
huấn luyện nội công của võ thuật Trung Quốc. Một số triết lý mà Lão Tü đã 
vạch ra như lấy tĩnh khắc động, lấy nhu khắc cương, lấy khéo léo khắc thô 
kệch vụng vế... vé sau được các quyền phái trong võ thuật Trung Quốc tiếp 
thu một cách phổ biến, lại càng được các quyến phái nội gia coi là nguyên 
tắc tấn công. 


“Nội ngoại kiểm tu, hình thắn hợp nhất” (luyện tập cả sức mạnh bên 
trong và bên ngoài, tinh thần và hình thể hợp làm một) là đặc điểm co 
bản của võ thuật Trung Quốc. Trong quá trình phát triển lâu dài của lịch sử, 
võ thuật và hành khí dán dán dung hợp lại với nhau, những nhà võ thuật 
thông qua luyện tập hành khí một cách có hệ thống để điều chỉnh một 
cách đấy đủ những năng lượng tiếm tàng trong cơ thể, đạt được mục đích 
tấn công “dĩ y lĩnh khi, dĩ khí thói lực” (dùng ý để dẫn dắt khí, dùng khí để 
thúc đẩy lực). Vào giai đoạn thời Tống (960 - 1279), thời Nguyễn (1271 - 
1368), sự kết hợp chặt chẽ giữa võ thuật và hành khí đã trở thành xu hướng 
lớn trong sự phát triển của võ thuật Trung Quốc. Võ công Thiếu Lâm cho 
đến cuối đời nhà Minh (1368 - 1644) thì đã có những bước chuẩn bị lớn, 
phái Võ Đang cũng nổi lên cùng thời kỳ này, đều là sự tất yếu trong quá 
trình phát triển của lịch sử. 





ĐẠO CỦA VÕ THUẬT 
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Võ thuật Trung Quốc 


Xa hó thạch (Bắn hó đá) - 
“Nhật Bản” Bức tranh “Đường 
thổ danh thắng đồ hội” của 
Okasa Yushan và những người 
khác vẽ, dáng trên tạp chí Văn. 
hóa Nhật Bản nắm thứ 2 (1802). 
Vào thời Tây Hán (206 TCN - 
25 SCN), danh tướng Lý Quảng, 
đi tuần dêm, khi giỏ nổi lên, 
ông nhầm tưởng tảng đả là соп 
hó nên giương cung bản. Đến. 
khi trời sáng nhìn lại, thấy mũi 
2 tên cắm phập vào tàng đá. 





Cái gọi là“võ thuật chỉ đạo” (Đạo của võ thuật) là nói đến quy luật của 
võ thuật, cũng có thể hiểu là giới cảnh cao nhất của võ thuật. 


Đánh giá một người nào đó có đạt đến trình độ tương đối cao trong 
võ thuật hay không, nên từ bốn phương diện tổng hợp là sức mạnh, quyền 
pháp, công lực và tâm lý để đánh giá. Bốn phương diện này nên là một chỉnh 
thể hữu cơ, là sự thể hiện tổng hợp của táng tự võ công tương đối cao. Đối 
với cao thủ mà nói, sức mạnh phải là cương nhu tương tế, còn quyền pháp 
nên thể hiện ở sự đại xảo nhược chuyết (người thông minh, giỏi giang nhưng 
lại thể hiện như người ngốc nghếch, ý nói không khoe khoang), còn công 
lực nên thể hiện ở sự di ý kích nhân (dùng tư tưởng ý niệm để phát chân khí, 
dùng chan khí để phản công đối phương), tâm lý nên giữ ở trạng thái “thiện 
chiến bất nó” (thiện chiến không nóng giận). Cương nhu tương tế, đại xảo. 
nhược chuyết, dĩ ý kích nhân, thiện chiến bất nộ kết hợp lại thành một tức là 
“hợp tứ vi nhất” (kết hợp bốn nhân tố thành một), có lẽ đó chính là “võ thuật 
chỉ đạo” cũng là tiêu chí để bước vào cảnh giới võ công ở bặc cao nhất. 





Hình Lục Tó chặt tre, đời Nam Tống (1127 - 1279), Luong 
Khải vẽ. Lục Tổ Huệ Năng chủ trương kiến tính thành 
Phật, đã từng nói rằng “thanh thanh thúy trúc, tận thị 
pháp thân” (màu xanh của trúc, chính là pháp của thản), 


Đạo của võ thuật 


Cương nhu tương tế là đòi hỏi 
chung của các quyến phái trong võ 
thuật Trung Quốc đối với sức mạnh, 
cũng là sự thể hiện cụ thể của “nội 
ngoại hợp nhất”. Cương, còn gọi là 
“dương”; nhu, còn gọi là “âm”, Trong 
võ thuật Trung Quốc, không có 
quyến pháp nào chỉ toàn là cương 
mà không có nhu, cũng không có 
quyến pháp nào chỉ toàn là nhu mà 
không có cương. Nếu quá cương thì 
lực tận, mà nếu quá nhu thì yếu đuối, 
cả hai nhàn tố déu có những điểm 
yếu riêng của nó. Chỉ khi cương nhu 
tương tế mới có thể đạt được cái mà 
quyền luận thường nói là âm dương 
tất hóa” Trong quyến pháp của Trung 
Quốc, cương nhu tương tế thường 
biểu hiện là sức mạnh của đàn đầu 
băng bạo chi cung (sức mạnh rung 
giật của đạn tên) kỳ phát dã tốc (sức 
mạnh của tốc độ phát ra), kỳ khử dã 
tật (sự nhanh nhạy khi thu về), kỳ thế 
dã mạnh (sức mạnh của thể), kỳ lực 
dà thấu (sức mạnh của lực phát ra). 


Cụm từ “đại xảo nhược chuyết” 
xuất phát từ “Lão Tử: Nghĩa gốc của 
cụm từ này rất sâu sắc, thoạt nhìn 
cứ tưởng như là ngốc nghếch vụng 
về lắm. Những nhà võ thuật mượn 
cụm tü này để nói đến quyền thức 
cao minh chân thực nhất nhưng 
không nhất định phải là hoa lệ đẹp 
dë, những gì đẹp dë chưa chắc đã 
thực dụng, những gì thực dụng phần 
nhiều lại chẳng mĩ quan, đảy là một 
quy luật của võ thuật Trung Quốc. 
Hay nói cách khác, những người 
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Võ thuật Trung Quốc 


khéo léo chưa chắc đã thắng được những người đơn giản mộc mạc, những 
người đơn giản mộc mạc phần nhiều lại có thể thắng những người khéo 
léo. Bí mật của võ thuật Trung Quốc không phải ở chiêu pháp gì, mà chiêu 
pháp lợi hại nhất đáng sợ nhất chính là không có chiêu pháp gì cả. “Vô. 
pháp vi pháp" (không có pháp mới chính là pháp) mới là chân lý của võ 
thuật Trung Quốc. 


Di ý kích nhân, tức là dùng ý niệm, tư tưởng để dẫn dắt chân khí, dùng 
chân khí để thúc đẩy sức mạnh, để đối phó với đối phương, tức là cái khái 
niệm”“lực tòng ý sinh” (lực sinh ra từ ý), "kinh du tâm khởi” (sức mạnh sinh га 
từ tâm), "У đáo quyền đáo” (ý đến thì võ cũng đến). Nguyên lý ở đây chính 
là thông qua ý niệm, điều chỉnh nội lực một cách mạnh nhất, nhanh nhất, 
luyện được cái “nội kính” (nội lực) phi thường nhất, sức mạnh của toàn thân 
tập trung vào một điểm, trong một giây phút bộc phát ra lực sát thương 
khá lớn. 

Thiện chiến bất nộ là yêu cấu đối với tố chất tâm lý. Lão Tử đã từng nói: 
“Thiện chiến giả bất nộ” Y nghĩa như sau: những người giỏi về tác chiến, từ 
đó đến giờ không bao giờ dựa vào sự phẫn nộ nóng giận mà hành sự. Nói 
ngược lại tức là “thiện nộ giả vị tất thiện chiến” (những người hay nóng giận 
chưa chắc đã là người thiện chiến). Lấy câu “thiện chiến bất nộ” này vận 
dụng vào trong lĩnh vực võ thuật, tức là yêu cấu người học võ buộc phải nuôi 
dưỡng cho mình một tố chất tâm lý thật tốt, biết cách tự điều chỉnh bản thân 
mình, hễ gặp phải kẻ địch cũng không hoang mang lo sợ hay nóng giận, 
không kiêu ngạo hay khúm núm ryt rë, vẫn đối xử với kẻ địch với một“tâm lý 
hết sức bình thường; giữ được tâm lý bình tĩnh như không có chuyện gì xảy 
ra, “Thái Sơn băng vu tién nhỉ sắc bất biến” (Núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước 
mắt mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi), vẫn giữ được nét ung dung tự tại 
trong những biến cổ lớn, trong những niềm vui lớn hay nỗi buồn lớn, 

“Thiện chiến bất nộ” và” cương nhu tương tế; “đại xảo nhược chuyết/ “di 
ý kích nhân” cùng kết hợp với nhau cấu thành nội dung chủ yếu trong thứ tự 
cao thấp của võ học Trung Quốc. Bốn phương diện này giống như bốn chiếc 
cột lớn, làm giá đỡ cho những lâu đài nguy nga của võ học Trung Quốc. 





CÁC MÔNPHÁI 
VÕ THUẬT 
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Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn đa dân tộc với lịch sử lâu đời 
và biên cương rộng lớn, tiếp giáp với nhiều quốc gia, môi trường địa lý và 
nhân tố văn hóa, con người đều vô cùng phong phú. Do những nguyên 
nhân lịch sử của dân tộc, sự phát triển của văn hóa và kinh tế giữa các khu. 
vực không cân đối, phong tục tập quán ở các khu vực cũng rất khác nhau, 
thế là từ rất lâu đã hình thành nên những khu văn hóa khá nhỏ nhưng có 
những nét đặc sắc riêng, ví dụ như vùng văn hóa Trung Nguyên, vùng văn 
hóa Té Lỗ, vùng văn hóa Kinh Sở, vùng văn hóa Quan Lũng, vùng văn hóa 
Ngô Việt, vùng văn hóa Ba Thục, vùng văn hóa Mân Nam, vùng văn hóa 
Lĩnh Nam, và hai vùng văn hóa hình thành sau này là vùng văn hóa Kinh 
Phái và vùng văn hóa Hải Phái... Tất cả những vùng văn hóa đều có hình 
thái văn hóa mang đặc sắc khu vực rất rõ nét. Nền văn hóa lớn của dân tộc 
Trung Hoa trên thực tế chính là sự kết hợp của những khu vực văn hóa này. 
mà thành. 


Võ thuật là một hình thái văn hóa, nên đương nhiên nó cũng phải 
mang đậm dấu ấn của văn hóa khu vực. Võ thuật về cơ bản thuộc hình thái 
văn hóa dân gian thuần túy, sức mạnh của nó tiếm ẩn ở trong tầng lớp. 
nhân dân, vì thế những đặc trưng khu vực của võ thuật lại càng đậm nét 
hon. Các môn phải võ thuật của Trung Quốc đều được hình thành từ văn 
hóa khu vực, 


Vào đầu thời kỳ nhà Thanh (1644-1911), đại TR Лх Æ 3# B ge 


nho Hoàng Tông Hy (1610 - 1695) đã đưa ra cách 
nói “nội gia” và “ngoại gia” sớm nhất, cho rằng tất 
cả những kiểu võ tiên phát chế nhàn, chủ động 
tấn công déu gọi là ngoại gia quyền, ví dụ như 
Thiếu Lâm quyền; còn tất cả những hậu phát chế 
nhân, lấy tĩnh trị động đều gọi là nội gia quyến, 
ví dụ như Võ Đang quyền. Người sau lại nói rằng. 
thiên về mạnh mẽ thì gọi là ngoại gia quyền, thiên 
về mềm dẻo thì gọi là nội gia quyền. 

Trong quá trình lịch sử lâu dài, võ thuật Trung 
Quốc lấy văn hóa khu vực làm nền tảng đã lán 
lượt hình thành bảy môn phái lớn mang tính khu. 
vực. Trong mỗi môn phái võ thuật lớn này, lại có 





phái võ thuật lớn này là: tiết lộ ra thuật điểm huyệt. 


Tranh vẽ của Hoàng Tông Hy, trong lịch 
một hoặc vài loại quyền là trung tâm, phát sinh ra sử võ thuật Trung Quốc, Hoàng Tông Ну 


thêm vài môn phái võ thuật khác trước. Bảy môn _ làngười đầu tiên dua ra sự phân biệt giữa 
nội gia” và “ngoại gia”, người đầu tiên 


Các môn phái võ thuật 


(1) Phái Thiếu Lâm, với nén tảng là văn hóa Trung Nguyên, trung 
tâm là Thiếu Lâm Tự trên núi Tung (Tung sơn), phân bố rộng rãi ở 
các tỉnh phía Bắc; 

(2) Phái Võ Đang, với nến tảng là văn hóa Kinh Sở, trung tâm là Võ 
Dang Hồ Bắc, phân bố rộng rãi ở các nơi như Hồ Bắc, Giang Nam, 
Giang Tô, Tứ Xuyên, Thượng Hải 

(3) Phái Nga Mi, với nền tảng là văn hóa Ba Thục, trung tâm là núi Nga 
Mi ë Tứ Xuyên, phân bố ở các khu vực Tứ Xuyên, Trùng Khánh; 


(4) Phái Nam Quyền, với nén tảng là văn hóa Мап Nam và văn hóa Lĩnh 


Nam, trung tâm là Tuyến Châu và Châu Giang, phân bó ở các tinh 
phía Nam; 






(5) Phái Hình Y, với nền tảng là văn hóa Tam Tán, văn hóa Yên Triệu, 
văn hóa Trung Nguyên, trung tâm là Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam, 
phân bố rộng rãi trên toàn quốc; 

(6) Phái Thái Cực Quyền, với nền tảng là văn hóa Trung Nguyên, văn hóa 
Kinh Phái, trung tâm là Hà Nam, Bắc Kinh, phân bố rộng rãi trên toàn 
quốc; 

(7) Phái Bát Quái, với nền tảng là văn hóa Kinh Phái, trung tâm là Bắc 
Kinh, phân bố rộng rãi trên toàn quốc. 

Trong đó, ba phái võ lớn là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi đều lấy những 
ngọn núi nổi tiếng, ngôi chùa nổi tiếng, đạo quán nổi tiếng làm chỗ dựa, 
được hình thành từ khá sớm. Còn ba phải lớn là Hình Y, Thái Cực, Bát Quái 
thì hình thành muộn hơn, và lưu hành sớm nhất là ở phía Bắc. Những người 
trong võ lâm thường quen coi Võ Đang, Vô Ý, Thái Cực, Bát Quái là “Nội gia tứ 
đại quyền phái” (bốn phái võ lớn nội gia). 


PHÁI THIẾU LÂM 


Tục ngữ nói: “Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm” (Võ thuật trong 
thiên hạ đều xuất phát từ Thiếu Lâm). Chùa Thiếu Lâm trên núi Tung nổi 
tiếng khắp trong và ngoài nước chính là nguồn gốc xuất phát của võ Thiếu 
Lâm. Tung Sơn nằm ở miền trung của tỉnh Hà Nam, khí thế hùng hậu rộng 
lớn mênh mông, là Trung nhạc trong Ngũ Nhạc. Thiếu Lâm Tự nằm dưới 
chân núi, được xây dựng dựa vào thế núi, hùng vĩ vô cùng. 

Chùa Thiếu Lâm được bắt dáu xây dựng từ thời Bắc Nguy (386 - 534) 


vào năm Thái Hòa thứ 19 (495), vị nhập trụ đầu tiên vào chùa Thiếu Lâm là 
Đông thiên trúc Cao tăng Bạt Đà (394 - 468). Sau đó không lâu, Nam thiên 
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Ш ЛҮ 


Chùa Thiếu Làm trên núi Tung. 


trúc Cao tăng Bồ Đề Đạt Ma (? - 536) cũng 
đã từng đến chùa Thiếu Lâm, nhưng ông 
không ở lại chùa lâu dài, mà cũng không 
hé xảy ra việc “Diện bích cửu niên” (ngồi 
đổi mặt vào tường trong 9 năm) như trong 
truyền thuyết đã nói. Người đời sau truyền 
lại rằng Đạt Ma đã từng viết “Dịch cân kinh’, 
sáng tác “La Hán thập bát thử; từ đó mà mở 
ra võ thuật Thiếu Lâm, tất cả những điều 
này đều không có căn cứ xác đáng. 


Nguồn gốc của võ thuật Thiếu Lam là 
bắt nguồn từ võ công dân gian ở khu vực 
Trung Nguyên. Theo những tư liệu khảo cổ 
phát hiện, muộn nhất là vào thời kỳ Lưỡng 
Hán, võ công ở khu vực Trung Nguyên đã 
phát triển đến một trình độ tương đối cao, 
thuật dẫn dắt hành khí (khí công) cũng 
đã tích lũy được những kinh nghiệm khá 
phong phú. Các hòa thượng của chùa Thiếu 
Lâm phần nhiều đến từ khu vực Trung 
Nguyên, có những người trước khi vào chùa 
đã biết võ công, sau khi vào chùa lại cùng 





Bạt Đà 
Bạt Đà, còn gọi là Phật Đà là người Thiên Trúc (Án 
Dó). Đến Tr "rừng Quốc vào M Hidu Văn Để (N| 
е шу dé truyền. 


Thiếu Lâm ngay nay, Bat Đ là người đu tiên 
sáng lập ra chùa Thiếu Lâm và cũng là vị trụ trì 
Co nh tp củ удо: 

m", “Niết”, “I Ma", ip địa". Những. 
путу зд Bạ 6à dan ở bên ngoài chùa Thiếu 


Bồ Để Đạt Ma 

Bồ Đề Đạt Ma là người Nam Thiên Trüc, chủng 
tính Bà La Môn, tự чуда là tổ tử 18 của Phát 
truyền Thiến 


của thiến tôr 

Tuyo Quán (hôm Меат быу 
còn cổ tên là Dat Ma tông. Ông đến Quảng Châu 
đi vào nằm. Vü Để (tại vị từ 


ц n n 
Không 3 У Lần bại qua tảng gã đi 
Берки ló thành. ча, Вас 

lu Lâm ò Tune 


di ngang, ER 
Кед thuyết kế 48 “diện bich cũu nien 
TH у bắt. зона ДЕ 3 (536) 


баксын шаа đời ở 


{1) Ca bat an cia su lê dung cu chúa dung vin dù. 
Nia chis ding япа ада: ến để ho 
(đời truyền đạo cho nhau go 
lày bát. 


Các môn phái võ thuật 


tăng chúng truyền đạt lại cho nhau. Về mặt võ 
công, chùa Thiếu Lâm luôn hướng đến truyền 
thống vừa tiếp thu dung nạp vừa bảo tồn, chịu 
khó học hỏi, vì vậy mà đã tiếp thu được tinh 
hoa võ công của cả tăng chúng và quần chúng 
nhân dân một cách rộng rãi, liên tục tổng kết 
và nâng cao, đồng thời cũng có những sáng tạo 
phát triển riêng. 


Vào cuối đời nhà Tùy (S81 - 618), mười ba võ 
tăng của chùa Thiếu Lâm đã giúp vua Đường là 
Lý Thế Dân (599 -649) đánh bại Vương Thế Xung, 
võ công Thiếu Lâm từ đó bắt đầu nồi tiếng. Đến 
thời Ngũ Đại (907 - 960), cao tăng Phúc Cư của 
Bia đá khắc hình Đạt Ma khi qua sông. Tương _ chùa Thiếu Làm mời mười tám vị cao thủ võ lâm 
truyền bức hình này do hòa thượng Phong Sóc) š А р 
Dilên đời nhà Minh vẽ. vào chùa diễn võ. Cao tăng Phúc Cư tiếp thu từ 

các võ phái khác những sở trường thế mạnh, 
bỏ đi những nét thô thiển, dung nạp những nét tỉnh túy rồi tập hợp thành 
“Thiếu Lâm quyền phổ: Đến đời nhà Kim (1115 - 1234), Nguyên, cao tăng 
Thiểu Lâm Giác Viễn lại cùng định giao với cao thủ ở Lan Châu là Lý Таи, danh 
sư ở Lạc Dương là Bạch Ngọc Phong (về sau cũng xuất gia ở chùa Thiếu Lâm, 
pháp hiệu là Thu Nguyệt), ba người cùng về Thiếu Lâm và sáng lập ra hơn 70 
thế võ. Từ thời Tùy Đường đến thời nhà Nguyên, võ thuật Thiếu Lâm không 
ngừng phát triển phong phú, dần dán di đến thuần thục. 





Chùa Thiếu Lâm nổi tiếng về võ công trong thiên hạ là vào thời kỳ 
Minh, Thanh. Vào năm Gia Tĩnh (1522 - 1566) đời nhà Minh, Oa khấu gây 
loạn lạc ở vùng duyên hải Đông Nam Trung Quốc, chùa Thiếu Lâm đã phái 
hơn 80 võ tăng dũng mãnh đến tận nơi để dập tắt uy thế của địch. 


Vào năm Gia Tĩnh thứ 40 (1561), danh tướng chống quân Oa là Du Đại 
Du (1504 - 1580) đi ngang qua Tung Sơn và đích thản ghé thăm chùa Thiếu 
Lâm truyền thụ Côn thuật làm cho Côn thuật của Thiếu Lâm nhanh chóng 
trở thành đạo của mọi Côn pháp, được công nhận là võ thuật chính tông. 
Về sau, tăng chúng chùa Thiếu Lâm lại chuyên công quyền thuật, khiến 
cho quyền thuật và côn thuật cùng nổi tiếng. Vào cuối đời nhà Minh, tăng 
Hồng Ký của Thiếu Lâm lại học được từ Lưu Đức Trường thương pháp Nga 
Mi độc bộ thiên ha. 

Đến giai đoạn cuối đời nhà Minh, đầu đời nhà Thanh, võ công Thiếu. 
Lâm đã tiếp thu rộng rãi tinh hoa của rất nhiều quyền phái phương Bắc, đồng. 
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Võ thuật Trung Quốc 





"hiểu Làm Tự giao quyền dó. 


thời cũng tiếp thu côn thuật của Phúc Kiến và thương thuật của Tứ Xuyên. 
Trên nến tảng của võ công Thiếu Lâm, dung nạp và chọn lọc thêm, cuối cùng 
hình thành nên môn phái Thiếu Lâm với nội dung sâu rộng, kỹ nghệ tỉnh tế, 
đã giành được vị trí cao trong võ thuật chính tông một cách toàn diện. Đồng 
thời, do danh tiếng của võ Thiếu Lâm càng ngày càng lớn, nên không ít 
quyền pháp của phương Bắc cũng dựa vào danh tiếng của Thiếu Lâm để tự 
coi trọng mình. Như thế, phái Thiếu Lâm trên thực tế bao gồm hầu như tất cả 
các phái võ thuật ở khu vực miền Bắc Trung Quốc, võ thuật Thiếu Lâm cũng 
trở thành tên gọi chung của võ thuật khu vực miền Bắc. 


Có rất nhiều kiểu quyền hiện đang thịnh hành ở khu vực miền Bắc như: 
mai hoa, pháo quyền, hồng quyền, cung lực, phách quải, thông tí, đoản đả, 
yến thanh (mật tông), lan thủ, đường lang, thất tỉnh, chiêu (triều) dương, quan 
đông, bắt cực, trac cước, ưng trào, dĩ cập trường quyền, háu quyến, trường. 
quyền, khâu thị liên quyền... đều thuộc quyền phái Thiếu Lâm. Những quyền 
phái kể trên lại có những sáo lộ và công pháp quyền giới độc lập riêng biệt. 
Hiện nay, những quyền lộ chỉ được truyền thụ bí mật trong chùa Thiếu Lâm. 
đã có đến 234 loại, sáo lộ khí giới có 137 loại, tổng cộng là 371 loại, ngoài ra 
còn có rất nhiều công pháp khác mà tiêu biểu là “Thiếu Lâm thất thập nhị 
nghệ? có thể nói là đã tập trung được mọi võ công của miền Bắc. 

Thiếu Lâm quyền phần nhiếu theo hướng mạnh mẽ. Người Trung 
Nguyên có thể lực cường tráng, mạnh më kiên cường, tính cách dũng cảm 
đôn hậu, vì vậy quyền lộ phán nhiều đều là phóng khoáng, đại khai đại 
hợp, sức mạnh thần tốc, phát huy đấy đủ ưu thế của chân dài tay dài, nên 
có thể đẩy xa đánh xa. Người Trung Nguyên có dáng vóc cao, vì vậy đặc 


Các môn phái võ thuật 


ý phát huy ưu thế của đòn chân, chủ trương “thủ đả tam phân, 
cước đả thất phân” (tay đánh 3 phần, chân đánh 7 phán), và còn có cách 
nói rằng “tay là hai cánh cửa, toàn bộ đều dựa vào chân để tấn công”: 





Thiếu Lâm quyền mộc mạc không rườm rà, rất ít khi có trường hợp. 
hoa lá cành (được vẽ bề ngoài mà bên trong không có gi), biên bài (các 
bước xuất quyền) hoàn toàn xuất phát từ chiến đấu và tấn công thực tế, 
các thế quyến xuất ra hay thu về đều trên một đường, khởi hoành lạc 
thuận, tức là tấn công từ ngang thân và thu về thuận theo chiều dọc của 
thân, trong giây phút tấn công làm cho diện tích có thể bị nhận đòn được 
thu nhỏ lại, và sức lực phát ra mạnh nhất. Thiếu Lâm quyền đòi hỏi “quyền 
dà ngọa ngưu chỉ dia” ý là tiếp chiến với địch hoặc tiến hoặc lùi, nhưng 
chẳng qua cũng chỉ là trong hai ba bước mà thôi, các bước đi của sáo lộ 
cần phải phù hợp với nhu cấu thực chiến này. 


Chùa Thiếu Làm là tổ đình (nơi khởi nguồn) 
của thiển tông trong Phật giáo Trung Quốc, vì thế 
Thiếu Lâm quyến thuộc võ công Phật môn. Yếu chỉ 
của võ công Thiếu Làm là quyền thiên hợp nhất, 
tăng nhân Thiếu Lâm luyện quyền với suy nghĩ để 
bảo vệ chùa bảo vệ pháp. Tăng nhân trong chùa 
Thiếu Lãm đều phải luyện tập tham thiền. Thiền 
pháp vốn là một kiểu tâm pháp, cũng có thể hóa 
thành nội công. Các tăng trong chủa Thiếu Lâm 
đời đời đều có cao thủ, đều đó cũng có mổi quan 
hệ nhất định với việc họ kiên trì tham thiền. Thiếu 
Lâm quyền phái đều có mối quan hệ về nguồn 
gốc với sáu phái võ lớn còn lại, đồng thời có ảnh 
hưởng quan trọng đối với sự hình thành của bổn 
môn phái võ lớn đó là Nga Mi, Nam Quyền, Hình Ý 
và Thái Cực. 


PHÁI VÕ ĐANG 


Trong võ lâm Trung Quốc, luôn có cách nói 
Hình vẽ Trương Tam Phong, đời nhà rằng “ngoại gia Thiếu Lâm, nội gia Võ Đang? Thiếu 
Minh. Đây là chân dung Trương Тат Lâm và Võ Đang có thể nói là hai đỉnh cao, mỗi phái 
Phong sớm nhất được biết đến, vốn do đều có sở trường và những đặc điểm riêng. Núi Võ 
Kỳ Dương Vương Lý Thị đi nhà Minh cất pang näm ë phía tày bác tịnh Hồ Bắc, chu vi hı 
giữ. Văn Trung - tiên tổ của Lý Thị là cháu Dang nám ở phía tây bắc tỉnh Hồ Bắc, chu vi hơn 
ngoại của Спи Nguyên Chương, là người 800 dặm, đỉnh núi chính (đỉnh Thiên Trụ) có chiều 
có công trong việc khai quốc đời nhà сао 1612m so với mực nước biển). Các đỉnh núi trên 
Minh, hoặc gợi là Ly Thị Hiếu Khách, Тат ri Vó Dang déu rát dep và hùng vi, tượng truyềi 
Phong đã từng vài lần đến thăm hêj, û lai Túi Võ Đang déu rát đẹp và hùng vi, tương truyền 
vương phủ và để lại bức hình này. 






tdtp-Eeschviet su vn 


Võ thuật Trung Quốc 


rằng là nơi tu luyện của Chân Vũ đại đế, cũng 
là thánh địa của Đạo giáo. 

Các đạo sĩ trên núi Võ Đang từ lâu đã 
có truyền thống luyện võ. Học giả Hoàng 
Tông Hy vào thời kỳ đầu nhà Thanh nói, Võ 
Dang quyền là do Trương Tam Phong (Nhất 
tác Trương Tam Phong) - đạo sĩ của Võ Đang 
sáng lập nên, thế nhưng không có căn cứ 
lịch sù. Theo ghi chép của lịch sử, Trương Tam 
Phong là đạo sĩ của phái Toàn Chân, sống 
vào thời kỳ cuối nhà Nguyên đầu nhà Minh, 
ông từng tu luyện khí công trên núi Võ Đang, 
nhưng không biết quyền thuật. 


Do phái Võ Đang rất bí mật về quyền 
pháp, chọn lựa môn đồ cũng rất nghiêm 
ngặt, lại không thích khoa trương, vì vậy mà 
sức lưu truyền của Võ Đang quyền không 
rộng rãi. Mãi đến cuối thời nhà Minh đấu 
thời nhà Thanh, Võ Đang quyến mới được 
lưu truyền ra xã hội, ở khu vực Ninh Ba tỉnh 
Chiết Giang đã xuất hiện những cao thủ như 
Trương Tùng Khê, Diệp Cận Tuyền, Đơn Ân 
Nam, Vương Chỉnh Nam... Con trai của Hoàng твп thái tổ Triệu Khuông Dän. Triệu Khuông 
Tông Hy là Hoàng Bách Gia (1634 - ?) chính Dên (927 - 976) xuất thản tù võ tướng. Trong 
là đệ tử của Vương Chỉnh Nam. Tương truyền Ра X2 Đông là рма Тме lâm ls do Đã 
ràng Trương Tùng Khê những năm cuối đời _ Khuông Dặn sáng tạo. 
mình đã truyền Võ Đang quyền đến Tứ Xuyên. 

Hiện nay “Tùng Khê nội gia quyền,“Võ Đang nội gia quyền” “Tử mẫu Nam 
Quyền”.. được lưu truyền ở Thành Đô, Nam Xung tỉnh Tứ Xuyên đều thuộc 
phái Võ Đang quyền. 


Vào những năm Quang Tự (1875 - 1908) cuối đời nhà Thanh, Đặng 
Chung Sơn - hậu thế của đạo sĩ núi Võ Đang lại mở võ đường tiếp nhận 
đệ tử ở Giang Ninh Giang Tô (nay thuộc thành phố Nam Kinh), sau đó Võ 
Dang quyến lại được truyền về phía đông là Giang То. Hai chỉ ë Tứ Xuyên 
và Giang Tô đến nay văn rất phồn thịnh. Còn chỉ giữ lại trên núi Võ Đang 
đến nay cũng vẫn chưa thất truyền, ngày nay đạo sĩ Võ Đang vẫn giữ được 
truyền thống luyện võ. 

Theo thống kê sơ lược, những quyền lộ (đường quyền) bắt nguồn từ 
núi Võ Đang được lưu truyền hiện nay có không dưới 60 loại, bao gồm thái ất 
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ngũ hành, thuần dương, thái hòa, khởi mông, lục bộ, chỉ xích, quang minh, 
vấn tân, thám mã, thất trửu, thất tinh, lưỡng nghi, chỉ mê, diêu tử, trường. 
quyền, lục lộ, bát cực, túy bát tiên, vân trửu, cương quyền, ngũ đóa mai hoa, 
liễu diệp cẩm ty chưởng... Sáo lộ khí giới của phái Võ Đang cũng có mấy 
chục loại, ví dụ như lục thừa thương, tứ môn thương, long môn thập tam 
thuong, nhất vĩ côn, hám sơn dị côn, huyền vũ côn, hỗn nguyên thiết côn, Võ 
Đang kiếm, bạch hồng kiếm, bát tiên kiếm, tam hợp đao, tứ môn đao, giới 
đao, xuân thu đại đao, nhạn vĩ đơn đao, hổ vĩ tiên, liên hoàn giản, bản đăng 
quyền, thái cực cấu... Trong phái Võ Đang quyền cũng bao hàm “Võ Đang 
tam thập lục công” nổi tiếng, ví dụ như huyền võ công, miên chưởng công, 
hổ trảo công, địa long công, hőn nguyên công, thái cực cầu công... 

Dao gia coi trọng thanh tịnh võ vi, mà lại coi trọng nhất là dưỡng sinh 
chỉ đạo, vì thế đặc điểm của Võ Đang quyền là coi trọng cả kĩ kích và dưỡng 
sinh, chủ trương hậu phát chế nhân (lấy khí chế bản thân), dĩ tĩnh chế động 
(lấy tinh chế động), hậu phát tiên chí (luyện khí rèn chí), thừa thế tá lực. 
Phong cách phần nhiều là dé cao ý chứ không đề cao lực, quý ở sự biến 
hóa chứ không quý ở sự phản kháng, bộ tẩu cung hình, tiến dĩ trắc môn, 
động thì như hình của rån, lực như tằm cuộn kén, thủ pháp chủ yếu là xoáy. 
sâu, phần nhiều dùng chưởng chứ ít dùng quyến. Thời gian hình thành của 
phái Võ Đang vào khoảng cuối đời Minh đầu đời Thanh, cùng khoảng thời 
gian với phái Thiếu Lâm. 


PHÁI NGA MI 


Phái Nga Mi là phái võ của Tứ Xuyên với trung tâm là núi Nga Mi, nó 
là phái võ lớn thứ hai chỉ sau phái Nam Quyền ở khu vực miền Nam Trung 
Quốc. Núi Nga Mi sừng sững ở miền trung Tứ Xuyên, nguy nga chót vót, 
trải dài cả trăm dặm, đến tận địa phận của Ba sơn Thục thủy, là một trong 
bốn ngọn núi lớn nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc, tương truyền đây là 
đạo tràng của Phổ Hiền Bồ Tát. 


Nghe nói rằng, các hòa thượng đạo sĩ trên núi Nga Mi từ rất lâu đã có 
truyền thống luyện võ, nhưng tài liệu sử sách rất ít ghi chép lại. Vào giữa 
thời nhà Minh, danh tướng chống giặc Oa là Đường Thuận Chi (1507 - 
1560) đã từng viết một bài “Nga Mi đạo sĩ quyền ca” sinh động miêu tả tốc 
độ và sự khéo léo của quyền pháp Nga Mi. Cũng vào khoảng thời gian 
Đường Thuận Chi ca ngợi quyền pháp Nga Mi, thì trình độ sử dụng khí giới 
của Nga Mi cũng đang bước vào giai đoạn nhảy vọt về chất lượng, đánh 
dấu cho sự nổi tiếng thiên hạ của phái Nga Mi về thương pháp. Nga Mi 
thương pháp được truyền bá bởi Phổ Ап thién sư trên núi Nga Mi, là người 
đã từng có vai trò thúc đẩy đối với sự phát triển của võ thuật Thiếu Lâm. 


'Võ thuật Trung Quốc 











Me, ">. б 
Nga Mi sơn chí hình vê tổng thể núi Nga Mi, thời Dân quốc năm thử 23 (1934) xuất bản. 





Tứ Xuyên từ xưa đã được gọi là “thiên phủ chỉ quốc” kinh tế văn hóa 
phát triển từ khá sớm và sự giao lưu với phương bắc cũng diễn ra rất thường 
xuyên, sự hình thành của võ thuật Nga Mi chính là từ nến tảng của sự dung 
hợp giao lưu giữa võ thuật địa phương ở Tứ Xuyên với võ công Thiếu Lâm. 
Các phái võ lưu truyền tương đối rộng rãi ở Tứ Xuyên như: tăng môn quyến, 
minh hải quyến, hồng môn quyền, tự môn quyền, hội môn quyến, bàn ba 
quyền... được biết đếu bắt nguồn từ chùa Thiếu Lâm trên núi Tung. Triệu 
môn quyền, Sơn Đông gio... cũng có mối quan hệ về nguồn gốc với chùa. 
Thiếu Lâm trên núi Tung. Thế nhưng, những phái võ kể trên đa phần là đoản 
quyền, “da quyền thiểu thối” (ra đòn tay nhiều hơn đòn chân) có sự khác biệt 
tuong đối rõ rệt so với phong cách “đa thối thiếu quyến” (ra đòn chân nhiều 
hơn đòn tay) của Thiếu Lâm, nó đã bị Tứ Xuyên hóa. 

Trong Nga Mi quyến cũng bao gồm một số loại quyến có nguồn 
gốc hoàn toàn địa phương như dư môn quyến, bạch mi quyến, hỏa môn 
quyến... Trong phái Nga Mi cũng có một số quyến tượng hình hiếm thấy 
như cáp mô quyền, hồ điệp quyến, phan hoa quyến, hoàng thiện quyền... 
Ngoài ra, những môn phái lớn như Võ Đang, Nam Quyến, Hình Ý, Thái Cực, 





Các môn phái võ thuật 


Bát Quái cũng đều có quyền lộ (đường quyền) được truyền 
vào Tứ Xuyên, có những quyến lộ đã trở thành một 
phần của phái Nga Mi. 








Theo thống kê những năm gần đây, hiện nay 
trong tỉnh Tứ Xuyên có tổng cộng 67 loại quyền, 
lưu truyền 1652 sáo lộ, ngoài ra còn có 276 
công pháp. Trong 67 loại quyền này, có 28 loại 
quyền thuộc Tứ Xuyên bản địa, chiếm 41.79% 
tổng số. Như vậy rõ ràng là 27 loại quyền 
thuộc quyền Thiếu Lâm chiếm 40.30% tổng 
số. Ngoài ra còn 12 loại quyền thuộc các phái 
khác. Văn hóa Ba Thục từ trước đến nay luôn 
rộng lòng phóng khoáng, vừa tiếp thu vừa dung 
nạp, phái Nga Mi chính là một bức tranh thu nhỏ 
của văn hóa Ba Thục. 


PHÁI МАМ QUYỂN 





Đỏ Tâm Ngũ, bắc thầy của tự nhiên Nam Quyền là phái võ đặc trưng của vùng 
mn Đỏ Тат Ngũ (1869 - 1953) là. nhiệt đới châu Á đại dương và không khí của núi 
đời nhà Thanh ông tốt nghiệp Đại học Cao rừng гат. Với Phúc Kiến, Quảng Đông là trung 
Nông nghiệp Tokyo, Nhật Bản. tâm, Nam Quyến lưu truyền rộng rãi ở khu vực 
phía nam sông Trường Giang, vì vậy mà có tên gọi 
là “Nam Quyền” Tương truyền rằng Nam Quyền bắt nguồn từ "chùa Nam 
Thiếu Làm” ở Phúc Kiến, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được chứng cứ xác 
thực. Văn hóa dân gian ở Phú Kiến phát triển mạnh mẽ, ngay từ giai đoạn 
giữa đời nhà Minh, võ công ở khu vực Phúc Kiến đã bắt đầu lộ diện. Danh 
tướng chống giặc Oa là Du Đại Du chính là người Phổ Giang, Phúc Kiến 
(nay thuộc Tuyển Châu), là cao thủ kiếm thuật hiếm thấy thời đó và cũng là 
bậc thầy về côn thuật. Một bậc thấy võ thuật khác nữa là Thích Kế Quang 
(1528 - 1588) đã dẫn theo quân của Thích gia tham gia cuộc vào cuộc chiến 
chống giặc Oa, ông cũng từng có một thời gian dài sống ở Phúc Kiến. Thích 
Kế Quang là người Phong Lai, Sơn Đông, võ công thuộc phái Bắc Thiếu 
Lâm. Đích thân ông truyền thụ võ nghệ cho quan binh, và có những ảnh 
hưởng nhất định đối với võ công Mân Việt. 

Đặc điểm của Nam Quyền là môn hộ chặt chẽ, động tác nhanh, thủ 
pháp khéo léo, trọng tâm khá thấp. Người miền Nam tứ chỉ tương đối 
ngán, vì vậy mà coi trọng cách đánh áp sát, phần nhiều ra đòn ngắn, phát 
huy tối đa ưu thế “nhất thốn đoản, nhất thốn hiểm” (ra đòn ngắn, ra đòn 
hiểm). Đòn đánh của Nam Quyền nhanh mạnh, khéo léo chặt chẽ, cương 











Nữ sinh trường Nguyên Giáp, Quảng Đồng biểu diễn công lực quyến trong đại hội thể 
thao toàn tỉnh Quảng Đông lần thứ 11, năm 1930. 


nhu tương tế, chỉ trên và hình thủ biến hóa thay đổi liên tục. Khí chất mạnh. 
mẽ, thế đánh uy lực, hình tượng thật là hùng dũng. 


Thời gian hình thành của phái Nam Quyền là vào khoảng giai đoạn 
đầu cho đến giai đoạn giữa thời kỳ nhà Thanh, tức là vào khoảng cuối thế 
kỳ XVII đến dáu thế kỷ XVIII. Nó bao gồm hơn trăm loại quyền, lưu hành 
rộng rãi ở các tỉnh như Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Bắc, Hồ Nam, Chiết 
Giang, Đài Loan... cũng như các khu vực Hồng Kông, Ma Cao, đồng thời 
cũng lưu truyền ra nước ngoài từ rất sớm và đều có chỗ đứng ở Đông Nam 
Á, châu Đại Dương, châu Mỹ... Nếu nói về sự đóng góp trong việc truyền bá 
võ thuật Trung Quốc, thì Nam Quyền thuộc loại hàng đấu. 





Hai trong 24 thé thương pháp trong Ký hiệu tán thư, quyền 10 của Thích Kế Quang 
26 đời nhà Minh. 
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Các môn phái võ thuật 


PHÁI THÁI CỰC QUYỀN 


Trong võ thuật Trung Quốc, Thái Cực Quyền là phái võ có thể thể hiện 
phương thức tư duy và phương thức hành vi của người Trung Quốc một 
cách rõ nét nhất và không phái nào có thể sánh bằng. 


Thái Cực Quyền kết hợp kỹ kích và dưỡng sinh thành nhất thể, là một 
kiểu vận động của ý và khí. Nó yêu cấu phải dĩ tâm hành khí (lấy tâm vận khi), 
dĩ khí vận thân (lấy khí vận thân), ý động hình động (ý nghĩ và hành động là 
т), y đáo khí đáo (ý đến khí đến), khí đáo lực đáo (khí đến là lực đến), lực 
do nội hoán (lực đến từ bên trong), trong nhu có cương, cương nhu tương. 
tế. Thái Cực Quyến do một loạt những động tác xoay tròn hình xoắn ốc tao 
thành, mỗi một động tác đều thành hình tròn. Nếu nhìn từ bên ngoài, thì 
Thái Cực Quyền đều là những động tác vẽ vòng tròn, thế nên nó có những 
nét đặc thù khác hẳn những phái khác. 

Khi ra đòn, Thái Cực Quyền yêu cầu lấy phần lưng làm trụ, thông qua 
từng khớp, dùng nội khí thúc đẩy ngoại 
hình, thể hiện vẻ bên ngoài rất mềm mại, 
nhưng sự mạnh mẽ lại ẩn chứa ở bên 
trong, chỉ cán vung tay là lực được đẩy ra, 
dùng cách này để thể hiện phong cách kỹ 
kích độc đáo, đó là tị thực kích hư, súc nhí 
hậu phát, dẫn tiến lạc không, tùng hoạt 
đàn đấu. 


Trên nguyên tắc kỹ kích, Thái Cực 
Quyền kiên trì coi trọng việc phòng 
ngự, dĩ thủ vi công, dĩ thoái vi tiến, tức 
là “không dám làm chủ mà làm khách, 
không dám tiến một phân mà lùi một 
thước” coi trọng lấy yếu thắng mạnh, lấy 
chậm thắng nhanh, lấy ít thẳng nhiều, 
lấy khéo léo thắng vụng về, kị nhất là trò 
lạm dụng đòn mạnh để đánh bừa bãi, 
kị nhất là dùng sức mạnh để chống sức 
| |__| mạnh. Đó là một kiểu đánh chứa đựng 
Bút tích “Thai Cực Quyền phân thé luyện tập phap” triết lý sâu xa và đấy áp trí tuệ, nó tập 
do ông Vương Nhạc Sơn (tự Tùng Phong) chép lại trung thể hiện cái đạo đối nhân xử thế 
năm 1946 tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. của người Trung Quốc, thể hiện sự ngộ 


T Tránh chỗ có thực lực mà đánh vào chỗ trống (theo binh pháp của Tón Tü chương 
Hư thực). Y nói đánh địch thì nhắm vào chỗ quân địch để sơ hở, không có phòng bi. 
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Võ thuật Trung Quốc 


giải của người Trung Quốc 
đối với cuộc đời và đối với 
vũ trụ, có thể nói đây là một 
hình thái thể hiện đặc thù 
của văn hóa truyền thống 
Trung Quốc. 

Thái Cực Quyền là cách 
đánh giàu trí tuệ nhất trong. 
nội gia quyền. Thế nhưng, 
vê nguồn gốc của Thái Cực 
Quyền thì vẫn có rất nhiều 
tranh cãi. Theo “Lý thị gia 
phổ” được phát hiện vào 
năm 2003 ở thôn Hà Nội 


Đường (nay thuộc Bác Аі, j thị gia phổ - Tự ở Đường thôn - Khang Hy пат thứ 55 (1716) 





tỉnh Hà Nam) vào thời Khang ёі nhà Thanh. 

Hy năm thứ 55 (năm 1716) đời nhà Thanh, có thể suy đoán sơ bộ rằng, 
nguồn gốc của Thái Cực Quyền là từ chùa Thiên Tải ở thôn Đường huyện Hà 
Nội, do nhà Lý thị ở Đường thôn và nhà Trần thị ở huyện Ôn cùng sáng lập 
nên, những người sáng lập cụ thể có lẽ là anh em Lý Trọng (1598 - 1680), Ly 
Tín (Nham) (1606 - 1644) ở Đường thôn và Trán Gia Câu, Trần Vương Diên 
(khoảng 1600 - 1680), thời gian là vào khoảng cuối thời nhà Minh đầu thời 
nhà Thanh, 


Trải qua những biến cố và chiến loạn vào cuối thời nhà Minh, đấu 
thời nhà Thanh, Thái Cực Quyền của chùa Thiên Tải đã bị phân thành hai 
chỉ, một chỉ là Lý thị ở Đường thỏn, chỉ kia là Trán thị của Trán Gia Câu. Từ 
đầu đời nhà Thanh, các hậu duệ nhà Lý thị ở Đường thôn đã thu nạp đệ tử 
ở rất nhiều tỉnh thành khác để truyền bá võ nghệ. Nhưng do thời gian đã 
quá lâu nên sử sách không ghi chép lại được, Thái Cực Quyền mà Lý thị ở 
Đường thôn đã truyền ở các nơi đã bị chìm lắng và không còn bất cứ khảo. 
chứng nào, chỉ có những ghi chép về việc truyền võ nghệ trong “Lý thị gia 
phổ" là được người đời sau này biết đến. Nhưng võ thuật của Trần Gia Câu 
thuộc phái nhà họ Trần lại có sự khác biệt. Trước những năm Đạo Quang 
(1820 - 1850) thời nhà Thanh, Thái Cực Quyền phán lớn chỉ hạn chế trong 
sự truyền dạy từ đời này qua đời khác ở dòng họ Trần, người đời gọi là “Thái 
Cực Quyền nhà họ Trần" Mãi đến thời kỳ cuối thời nhà Thanh, võ nghệ của 
nhà họ Trần mới dần dán được truyền bá cho các dòng họ khác. Về sau, với 
Bắc Kinh là trung tâm, bốn phái võ lớn là võ nhà họ Dương, Vũ, Tôn, Ngô 
được nhanh chóng truyền bá rộng rãi trên cả nước. 








Các môn phái võ thuật 


Thái Cực Quyền nhà họ Dương bắt nguồn từ Dương Phúc Khôi (1799 - 
1871) là người Vĩnh Niên ở Hà Bắc. Ông theo học Trần Trường Hưng (1771 - 
1853), là đời thứ 14 của nhà họ Trấn, học võ nghệ hơn mười năm, về sau 
nổi tiếng ở vùng Lü Tòa thuộc Bắc Kinh, người đời gọi ông là “Dương Vê 
Bich’. Ông tiến hành sửa đổi một số động tác có độ khó tương đối cao 
thuộc phái võ nhà họ Trần, để những đòn này không còn quá gò bó mà trở 
nên đơn giản mềm mại hơn. Những quyền pháp này lại được sửa đổi thêm 
bòi con trai của Phúc Khöi là Kiến Hầu, sau đó lại được sửa đổi bởi con của 
Kiến Hầu là Triệu Thanh (tự là Đăng Phủ, 1883 - 1936), sau đó hình thành 
nên phái Thái Cực Quyền nhà họ Dương mà hiện nay đang được lưu truyền. 
tuong đối rộng rãi. 

Thái Cực Quyền nhà họ Võ bắt nguồn từ Võ Vũ Tương (1812 - 1880). 
Ong cũng là người Vĩnh Niên ở Hà Bắc, xuất thân là một tú tài, đã từng học 
Thái Cực Quyền từ Dương Phúc Khôi học đại giá Thái Cực Quyền (còn gọi là 
lão giá), về sau bái Trần Thanh Bình là đời thứ 15 của nhà họ Trần làm thầy, 

học tiểu giá Thái Cực Quyền. Về sau, ông kết hợp đại giá của 
nhà họ Dương với tiểu giá của nhà họ Trần, từ đó mà xuất 
hiện phái Thái Cực Quyến nhà họ Võ. 
Thái Cực Quyền nhà họ Tôn bắt nguòn từ Tôn 
Lộc Đường (1861 - 1932). Ông là người huyện 
Hoàn thuộc tỉnh Hà Bắc, những năm còn trẻ là 
người nổi tiếng về võ hình ý và bát quái, vì thế 
mà có tên gọi“Hoạt hấu ở Bắc Kinh. Về sau ông 
bái Hác Vi Chân, là đệ tử của Võ Vũ Tương làm 
Ñ thấy, dung hợp cả phái hình ý, bát quái và Thái 
Cực Quyền thành nhất thể, từ đó sáng lập ra 
phái Thái Cực Quyền nhà họ Tôn với đặc điểm 
ra đòn cao, linh hoạt, các đòn khép mở rất 
phóng khoáng. 


Thái Cực Quyền phái nhà họ Ngô bắt 
nguồn từ Ngô Giám Tuyền (1870 - 1942). Ông là 
người Bắc Kinh, dân tộc Mãn, về sau đổi họ thành 
họ Ngô. Cha ông là Toàn Hữu Tăng đã lần lượt học 
võ của cha con nhà Dương Phúc Khôi và Dương Вап 

Hấu, Ngô Giám Tuyền được cha truyền lại võ nghệ. 
Ảnh chụp Trần Vi Minh năm 1947. Sau này, Ngô Giám Tuyến đã cải tiến sửa đổi trên cơ 
Trần Vi Minh (1881 - 1958) là đê tử của sò quyến giá của cha con nhà họ Dương, khiển cho. 
Dương Đăng Phủ, đã ting sáng lắp Chi món võ này trở nên mềm mại hơn, từ đó mà hình 


nhu quyền xã ở Thượng Hải, tác phẩm "ӘН VO nay TO HỘ Anh h 
nối tiếng là “Thái Cực Quyền thuật”. thành nên phái Thái Cực Quyền nhà họ Ngô. 

















Võ thuật Trung Quốc 


Dên những năm đấu của thời kỳ Dân Quốc (1911 - 1949), các phái võ 
phái sinh từ phái võ nhà họ Trần như võ thuật nhà họ Dương, võ thuật nhà 
họ Vũ, võ thuật nhà họ Tôn, võ thuật nhà họ Ngô lại hình thành nên từng 
phái riêng biệt, từ đó tạo nên xu thế các phái võ cùng tranh đua thể hiện, 
và phái Thái Cực Quyền tên tuổi lẫy lửng mới được coi là chính thức hình 
thành. Đây là phái võ hình thành tương đối muộn trong rất nhiều phái võ 
lớn của Trung Quốc, nhưng cũng chính vì vậy, nó cũng trở thành phái võ 
giàu sức sống nhất trong rất nhiều phái võ nổi tiếng của Trung Quốc. 


Bát đầu từ Trấn Vương Đình, người trong gia tộc nhà họ Trần luôn ушп 
trồng cho di sản của họ, giữ được truyền thống văn võ song toàn tốt đẹp, 
không chỉ có rất nhiều cao thủ võ thuật trong lịch sử, mà còn xuất hiện rất 
nhiều nhà lý luận võ thuật rất nổi tiếng. Truyền thống này của dòng Thái 
Cực Quyền nhà họ Trấn cũng đã ảnh hưởng đến bốn phái Thái Cực Quyền 
khác. Vì thế, mãi cho đến thời điểm hiện tại, trong rất nhiều phái võ của 
Trung Quốc, Thái Cực Quyền luôn có ưu thế rõ ràng về mặt trình độ văn 
hóa. Các tác phẩm nghiên cứu về Thái Cực Quyền không chỉ nhiều về số. 
lượng mà còn có mức độ lý luận sâu sắc, vé phương diện công pháp và kĩ 
kích ít mang tính bảo thủ hơn. Hơn thế, do Thái Cực Quyền dung hòa võ 
nghệ và dưỡng sinh thành một, phù hợp cho mọi lứa tuổi, vì thế mà chỉ 
trong vòng mấy chục năm ngán ngủi, nó đã được phổ biến trên toàn quốc, 
trở thành phái vö phát triển mạnh më nhất. 


PHÁI HÌNH Ý QUYỀN 


Hình Ý Quyền còn gọi là Tâm Ý Quyền hoặc Tâm Ý Lục Hợp Quyền, 
được xếp vào bón phái nội gia quyền lớn cùng với Võ Đang, Thái Cực và Bát 
Quái. Thế nhưng, phong cách của Hình Y Quyến lại là những đòn cứng và 
mạnh, như những tia chớp lóe lên rất nhanh, vì thế mà nó cũng trở nên độc 
đáo trong nội gia quyền. Hình Ý Quyến xuất hiện vào thời kỳ cuối nhà Minh 
đấu nhà Thanh, được sáng lập bởi Cơ Tế Khả (1602 - 1680), ông là người Bồ 
Châu (nay là Vĩnh Tế) tỉnh Sơn Tây. Tương truyền rằng Cơ Tế Khả những năm 
còn trẻ đã từng đến học vö nghệ mười năm trời ở chùa Thiếu Lâm trên núi 
Типо tại Hà Nam và thương thuật vô cùng tinh nghệ. Về sau, ông đổi thương 
thành quyền, lấy y nghĩa là “đầu tiên là ý, kết thúc là hình; sáng tạo ra phái 
Hình Ý Quyền dũng mãnh. Sau khi được truyền bá ra ngoài, Hình Ý Quyền 
dán dần hình thành nên ba phái lớn, nội dung cũng không ngừng được phát 
triển phong phú thêm. Phái thứ nhất là phái Sơn Tây, nhân vật tiêu biểu là 
Bói Long Bang (1713 - 1802), óng đã từng viết tác phẩm “Ngũ hành quyền”. 
Thứ hai là phái Hà Bắc, nhân vật tiêu biểu là Lý Lạc Năng (1803 - 1888). Lý Lạc 
Năng là người huyện Thâm thuộc tỉnh Hà Bắc, nghề nghiệp chủ yếu là buôn 
bán, bái con thứ của Đới Long Bang là Đới Văn Hùng (1769 - 1861) làm thấy, 
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học võ nghệ mười năm, người đời gọi là “thần quyền ly" Lý Lạc 
Năng sáng lập nên “tam thể thức sau khi về lại Hà Bắc ông đã 
truyền thụ cho không ít đệ tử, hình thành nên phái Hà Bắc. Phái 
thứ ba là phái Hà Nam, nhân vật tiêu biểu là huynh đệ của Đới 
Long Bang là Ма Học Lễ (1714 - 1790). Mã Học Lễ là người Lạc 
Dương, dàn tộc Hồi, phần nhiều đều truyền thụ cho người dân 
tộc Hồi ở Hà Nam, hình thành nên phái Hà Nam. Những năm 
đấu thời kỳ Dân Quốc, hai phái Hà Bắc và Hà Nam thuộc Hình 
Y Quyền đã lần lượt truyền bá về phía Nam, đến các tỉnh nhu 
Tứ Xuyên, An Huy, Thượng Hải... sau đó lại truyền bá ra nước 
ngoài. Còn phái Sơn Tây cho đến nay vẫn không được truyền 
bá rộng rãi. Sự hình thành cuối cùng của Hình Ý Quyền có lẽ là 
vào cuối đời nhà Thanh. 








Hình Y Quyền về cơ bản thuộc tượng hình quyền, sáo lộ 
chủ yếu của nó là mô phỏng những động tác bắt mồi và động 
tác tự vệ của một số loài ộng —— 
vật rồi từ đó mà tạo thành, TF trongHinhÿthập nhịhình 

š ila “lsu ý tu Ta côn gọi là *thó hốt, là một 
do đó mà được gọi là “lấy ý từ loại chim ưng có đuôi ngắn, mọi 
tượng hình” các loài động våt _ người gol loài này là "chim ung 
thường là rồng, hổ, khi, ngựa, “ut đuôi: chúng nổi tiếng nhờtải 


đà (một loài như cá sấu, dài 
hơn hai trượng, bốn chân, da 
nó dùng để bưng trống), gà, 
diều hâu, yến, rắn, chim, chim 
ưng, gấu... Hai phái Sơn Tây và 
Hà Bắc chủ yếu là thập nhị hình, 
phái Hà Nam chủ yếu là thập 





Hình của Lô Tung Cao - bậc 
thầy của phái Hình Y Quyền. 
Lô Tung Cao (1873 - 1961), 
là người dân tộc Hồi, là 
truyền nhân Tâm ý quyền 


sản mi, khi côn nhỏ thường mài 
vuốt (vl vuốt móng của chúng 
quá sắc nên khi bắt mối thường. 
bắt thỏ làm cho thỏ bị cào sước), 
chúng thường án thịt thỏ hoang. 
Những con chim ưng hoang dã 
thường đậu trên cành cày cao, 
đầu củi xuống, đuôi dung 

(tức là đuôi dựng đứng) để mai 
phục bắt thỏ và các loài chìm 
khác. 


pháp đời thứ bảy của Mã hinh. Trong chiến đấu thực con nguoi Атр 

тесна алан tế, hai phái Sơn Tây và Hà Båc dùng như một dạng đuôi ở phía 

ThượngHÀI — dùng nhiều đến đòn tay (quyền Peoc е (25 ХА ү 

<һидпд), phái Hà Nam lại chú tấp trung luc ó phía tước để 

trọng đến việc phát huy tác dụng của đốt  falựcðdọctheo hal tay, һе mà. 
giữa và đốt gốc, phát huy dáu gối và khuyu a точни 
tay để tấn công đối thủ. Hình Y Quyền mạnh Quyên đạt đến cảnh giới cao siéu, 
mẽ mà mộc mạc, động tác đơn giản thực dung vao bát cu bó phận nào trên 
dụng, sáo lộ hoàn chỉnh, coi trọng việc ra đòn SỐ xe милаи 
ngắn nhưng tốc độ rất nhanh. Trong nguyên không thể phát ra độn để phản. 
tắc ra đòn, Hình Y Quyền chủ trương khống công, vi vậy mà nó được Ly 


chế đối thủ, chủ động tấn công, nắm bắt vị trí 
trung tâm, tấn công bằng đòn mạnh, “gặp kẻ 
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Мапа bổ sung thêm vào phần 
này làm cho kỹ pháp của Hình Y 
Quyén càng toàn diện hơn. 
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Võ thuật Trung Quốc 


Tranh tết: Nhạc Phi thu phục Hà Nguyên Khánh vào cuối dòi nhà Thanh tại Thiên Tân. Nhạc 
Phi (1103 - 1142), là danh tướng chống quân Kim của thời nhà Tống. Hà Nguyễn Khánh 
chiếm núi kháng cự với Nhạc Phi, cả hai lần bị bắt nhưng đều được thả ra. Hà Nguyên 
Khánh cảm thấy hồ thẹn nên đã dẫn quản đầu hàng cùng đánh lại quản nhà Kim. Hai nhân 
våt trong hình là Hà Nguyên Khánh đang giao chiến cùng Nhạc Phi. Truyện được viết trong 
“thuyết nhạc toàn truyền”. Xưa dày tương truyền rằng, Hình Y Quyến là do Nhạc Phí sáng 
lập nên, nhưng không có căn cú chứng minh. 





địch như có lửa thiêu thân, tấn công nhanh mạnh không gì có thể ngăn cản” 
“đòn lên như gió, đòn hạ như mũi tên” (y nói Hình Y Quyền yêu cấu giải quyết 
trận chiến trong thời gian rất ngắn), “bất chiêu bất giá, chỉ thị nhất hạ” (ý nói 
khi có địch tấn công, không cần phải dùng chiêu sách này nọ, chỉ cần phản 
công thật nhanh là có thể chiến thắng). 

Hình Ý Quyến cũng thuộc phải Đạo gia, coi trọng nội 
công luyện pháp, khi đối ứng với đối phương yêu cầu phải 
dựa vào ý mà điều động tiềm năng lớn nhất từ bên trong 
cơ thể, lấy ý hành khí, dùng khí đẩy lực, ra đòn chỉ trong 
tích tắc, hơn thế còn đòi hỏi phần khuỷu tay không 
được duëi thằng, rút ngắn khoảng cách ra đòn, làm cho 
những đòn tấn công có một lực xuyên suốt khá manh 
mẽ, như thế hoàn toàn có thể làm cho nội tạng của đối 
thủ bị tổn thương. 







Vào thập niên 20 của thế kỷ XX, Vương Hương Trai (đệ 
tử của Quách Vân Thâm, 1885 - 1963) là người ở huyện Thâm, 
tinh Hà Bắc lại dựa trên nén tảng của Hình Y Quyền mà tiến 
hành bỏ hình lấy quyền, sáng lập nên phái Ý quyền (đã từng Hinh của Vương Hương Trai 
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được gọi là “Đại thành quyền”). Sự xuất hiện của Ý quyền đã đánh xấu một 
cuộc cách mạng trong võ thuật của Trung Quốc. Vương Hương Trai đã mạnh 
dạn từ bỏ tất cả những sáo lộ truyền thống và chiêu pháp cố định, trở vé 
với bản chất giản dị chân thực, đưa phái võ này lên vị trí đầu bảng. Ý quyền 
không có sáo lộ, không có chiêu thức cố định, chỉ có cách tùy cơ ứng thế, 
phản ứng nhanh nhạy. Vương Hương Trai đã từng nhiều lần ứng chiến với 
các cao thủ nước ngoài và đều chỉ cần một chiêu đã đánh bại đối thủ. Động 
tác của Hình Ý Quyền rất đơn giản, thực dụng trong chiến đấu thực tế, thuận 
với trào lưu phát triển của võ thuật, vì thế mà nó được truyền bá rất rộng rãi 
và nhanh chóng. Ngoài ra, truyền nhân trong lịch sử của phái võ này ít có 
tính bảo thủ, đồng thời giành nhiều thời gian cho nghiên cứu lý luận. Cũng 
giống như phái Thái Cực Quyền, cả hai đều sử dụng ưu thế gắn với văn hóa 
khu vực tiềm tàng của mình mà thể hiện một sức sống mãnh liệt. 


PHÁI BÁT QUÁI 


Bát Quái Quyền cũng chính là Bát Quái Chưởng, được Đổng Hải Xuyên 
(1796 - 1882) lưu truyền ở Bắc Kinh vào cuối đời nhà Thanh. Đồng Hải Xuyên 
là người Văn An, tỉnh Hà Bắc, những năm còn nhỏ đã tinh thông La hán 
quyền (thuộc phái võ Thiếu Làm), sau đó di chu du tứ phương và gặp một 
đạo sĩ ở núi Thâm tại Giang Hoán rồi học được Bát Quái Quyền, võ công càng. 
trở nên thâm hậu hơn. Đến tuổi trung niên về sau, Đổng Hải Xuyên định cư 
ở Bắc Kinh, truyền võ cho gắn một ngàn đệ tử, các đệ tử học được rất nhiều 
món võ nghệ từ ông, sau đó tiếp tục phái sinh ra nhiều phái võ khác nhau. 
Các phái võ chủ yếu gồm có: 

Bát quái chưởng kiểu họ Doãn, do Doãn Phúc (1840 - 1909) 
truyền bá. Võ sư là nghé của Doän Phúc; 

Bát quái chưởng kiểu họ Trình, do Trình Đình Hoa (1848 - 
1900) truyền bá. Trình Đình Hoa mở lò võ Nhãn Kinh ở Bắc 
Kinh, mọi người gọi là “Nhãn kính trình”, khi Liên quân tám 
nước tiến vào Trung Quốc, ông bị quân Đức giết hại; 

Bát quái chưởng kiểu họ Tống thứ nhất, do Tống Trường 
Vinh truyền bá; 

Bát quái chưởng kiểu họ Tổng thứ hai, do Tống Vĩnh 
Tường truyền bá; 

Bát quái chường kiểu họ Lương, do Lương Chấn Bồ (1863 - 
1934) truyền bá. Năm 14 tuổi ông bái Đổng Hải Xuyên làm su 

phụ, sau khi học được võ nghệ, ông đã từng mở lò võ “Đức 
Hình của Đổng Hải Xuyên tháng phiêu сис" ё nhiều nơi như huyện Ký, tỉnh Hà Bắc. 
















Võ thuật Trung Quốc 


Từ đó có thể thấy, khi Bát quái chưởng 
được truyền tới đời thứ hai, nó đã được chia 
làm năm phái võ như phái Doãn, phái Trình, 
hai phái họ Tổng và phái Lương, về sau, vào 
cuối đời nhà Thanh đấu thời kỳ Dân Quốc, 
Bát quái chưởng đã bước đầu hình thành 
nên phái Bát Quái với Bắc Kinh là trung tâm. 

Vào khoảng những năm đầu thời kỳ 
Quang Tự đời nhà Thanh, bậc thầy của phái 
võ Hình Ý - Quách Vân Thâm (1855 - 1932) 
đã đến Bắc Kinh gặp gỡ Đổng Hải Xuyên, 
hai người bàn bạc và quyết định kết hợp võ 
Hình ý cùng với Bát quái thành một. Về sau, 
Trương Chiếm Khôi (1864 - 1948) vừa học 
được võ Bát quái từ Đồng Hải Xuyên, cüng 
vừa học được võ của phái Hình ý từ Lưu Kỳ 


Lan ở Hà Bắc, sau đó dán dán hình thành 
hai môn võ này thành một, sáng lập ra “hình 
y bát quái chường” hiện nay môn võ này 
vẫn còn đang được lưu truyền ở Tứ Xuyên, 
Thượng Hài... 

Võ bát quái dùng chưởng thay cho 
quyền, bước đi thành hình tròn, bứt phá khỏi 
quyền pháp truyền thổng là chủ yếu dùng 
quyền, bước di thành đường thẳng, từ đó mở 


w 


Bắc thầy võ nghệ Phó Chấn Tung tay cầm thanh 
đao bát quái rất lớn. Ảnh chụp năm 1929. Phó 


Chấn Tung (1881 - 1953), thời niên thiếu học võ từ 
Giả Kỳ Sơn - học trò giỏi của Đồng Hải Xuyên, năm 
1928 ông được Viện võ thuật trung ương Trung 
Quốc mời làm thầy giáo trong bộ môn Bát Quái 
Chưởng. Ông tiếp thu học hỏi những người đi 
trước và sáng lập nên môn Thái Cực Quyền kiểu ho 
Phó, không chỉ là một món võ nghệ độc đáo và nồi 
tiếng trong nước, mà còn được lưu truyền rộng rãi 
sang các nước như Mỹ, Canada, Brazil và các nước 





а 0 “aye = T ở khu vực Đông Nam Á. 
ra một hướng đi mới cho võ thuật của Trung 


Quốc. Các bước di của thế võ chủ yếu là nàng lên, đạp xuống, mû ra, thu lại, xoay 
vòng qua trái qua phải, liên tục không gián đoạn. Võ bát quái coi trọng nhất là 
bước chân, đòi hỏi phải nhẹ nhàng như cờ bay, lãng đãng như mày trôi, "côn 
toàn tranh khỏa”, đòn động và đòn tĩnh đều theo hình tròn, cương nhu tương. 
tế, kỳ chính tương sinh”. Dòn đánh tựa như rồng bay, thấy đầu mà không thấy. 
đuôi; chưởng như gió thổi, thấy ảnh mà không thấy hình. Ứng phó với địch thủ 
kiểu như vậy tức là tị thực kích hư”, tay đánh vai đụng, cũng vừa có thể làm chủ 
bằng ý nghĩ. 





Т Cêr, toàn, tranh, khỏz: Bốn pháp lực cơ bản trong vận động bắt quái chưởng, chỉ phối 
lực khi di chuyển sang trái qua phải và cách ra đòn ra vào theo hình vòng tròn của tử chi. 
Cón là động tác theo hình tròn của cánh tay, toàn dòi hỏi động tác của cánh tay vữa phải 
chuyển động, vừa phải mở ra thành hình tròn hướng về phía trước, tranh là mở ra bên 
ngoài, khỏa là khóa vào bên trong. 

2 Kỳ chính tương sinh: Kỳ tức là lạ, chính tức là bình thường, thông thường. Y nói những 
cái kỳ lạ và thông thường cùng tương hỗ, cùng biến hóa. 


3 Tịthực kích hul tránh thực đánh hư. ¥ nói đánh vào chỗ tường như không đánh. 


tdtp-Eeachviet su vn 





BINH KHÍ 





e r E E 





Võ thuật Trung Quốc 





Trung Quốc thời cổ đại 
võ nghệ” (mười tám ban võ nghệ) , thực ra đó chính là nói đến cách 
sử dụng của 18 loại binh khí. Rốt cuộc là 18 loại binh khí nào? Trong 
lịch sử từ xưa đến nay đều chưa có sự thống nhất, nhưng thông. 
thường là nói đến cung, nỏ, thương, côn, đao, kiếm, mao (giáo), 
thuẫn (khiên), riu, việt (một loại vũ khí thời xưa, giống cái búa lớn, 
làm bằng kim loại, thường dùng trong lễ nghi, tượng trưng cho 
uy quyền của đế vương), kích, thù (một thứ vũ khí dài một trượng. 
hai thước, không có mũi nhọn), tiên (một thứ binh khí thời xưa, rèn 
bằng sắt), giản (một thứ vũ khí, giống roi, có bốn cạnh mà không. 
có mũi nhọn), chủy (binh khí thời xưa, có cán dài, một đấu gắn khối 
tròn bằng kim loại), xoa (một thứ vũ khí giống như đinh ba), ba (tên 
một vũ khí, giống như cái bừa cào, có cán), qua (mác). 

Trong thực thế, binh khí thời cổ đại của Trung Quốc chắc 
chắn không chỉ có 18 loại kể trên, hơn thế các loại binh khí mà 
những người trong giới võ lâm sử dụng có sự khác biệt rất lớn so 
với các loại binh khí mà quân binh sử dụng trong đánh trận. Người 
trong võ lâm coi trọng việc chiến đấu độc lập, còn trong quân đội 
lại coi trọng việc tác chiến tập thể, hiệu lệnh thống nhất, vì vậy mà 
có sự khác biệt rất lớn trong việc sử dụng các loại binh khí. 


Trong giới vö lâm, có rất nhiều binh khí kỳ lạ, ngoài ra còn có 
các loại ám khí đủ kiểu đủ dạng, tổng số có thể lên đến hàng trăm, 
trong đó không ít loại binh khí đã thất truyền, và còn có một số loại 
đang đứng trước nguy cơ thất truyền. Những năm дёп đây, trong 
giới võ lâm, 5 loại binh khí thường sử dụng nhiều nhất là đao, kiếm, 
thuong, côn và tiên. 











Kho binh khí. Tranh vë 


trên đá vào thời nhà 
Hán, được khai quật ở 
Nam Dương, tỉnh Hà 
Nam. Trong kho binh 
khí có treo các loại 
binh khí như giáo, kich, 
cung, khiên... phía dưới 
là người giữ kho. 


Mác 

Mác là một loại vũ khí đặc biệt có tay cầm của Trung 
Một chiếc búa (việt) bằng đồng từ thời Quốc thời cổ đại có thế dùng móc, bố, cắt... Мас có 
Chiến quốc. Búa là một loại binh khí, lưỡi sắc nằm ngang, mũi nhọn đẳng trước, cán cầm 
phần đầu được làm bằng đồng xanh, thẳng đứng. Lưỡi bên trong có thể dùng để móc, 
có cán dài. Phần đầu của búa nhọn sắc, cắt lưỡi bên ngoài có thể dùng để chọc xia, còn mũi 
màng, sức chém chặt rất mạnh. Kiểu nhọn phía trước có thé dùng để bổ đối phương. Vào 
dáng của búa tương tự như riu, nhung to. thời cổ đại, mác và cán được gọi hợp thành “cán 
han rìu. mắc”, là tên gọi chung của các loại binh khi. 


Bình khí 


CÁC LOẠI BINH KHÍ NGẮN. 


Binh khí ngắn tức là những loại binh khí có độ dài thông thường 
không dài quá khoảng cách giữa chân tới lông mày của một người bình 
thường, trọng lượng khá nhẹ, khi sử dụng thường cầm một tay. Loại binh 
khí ngắn thường thấy nhất là đao và kiếm. 

Sáo lộ của đao gồm có hai loại là đơn đao và song đao, công dụng 
chính đều là chặt chém. Đơn đao đòi hỏi phải có sức mạnh và tốc độ 
nhanh, có nhiều dạng động tác ra đòn. Song đao giàu tính thường ngoạn, 
những cao thủ khi múa song đao rất điệu nghệ, đạt đến trình độ chỉ thấy. 
đường dao mà không thấy bóng người. 











Thanh kiếm của Việt vương Câu Tiên vào 
UMAN КШТ, диси gu. Oa RATAA TŐN 
ở Giang Lắng, tỉnh Hồ Bắc. Thanh kiếm 
này có chiều dài 55.6cm, rộng 4.6m. 
Trên thanh kiếm có khắc dòng chữ 
“Thanh kiếm Việt vương Câu Tiên tự làm 
và sử dung”, lưỡi kiểm vẫn rất sắc bén 
và sáng bóng, là binh khi tiêu biểu của 
những thanh kiếm Ngõ Việt nổi tiếng. 
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Kiếm là loại binh khí có hai lưỡi, công 
dụng chủ yếu là đâm chém, được chia làm 
hai loại đơn kiếm và song kiếm, nhưng 
số lượng đơn kiếm chiếm phần nhiều. Có 
những thanh kiếm có tua trên сап сат 
(còn gọi là bào kiểm), xưa nay gọi là “văn. 
kiếm”. Những loại tay cám không có tua 
xưa nay gọi là “võ kiếm": 

Riu ngày nay cũng được coi là một loại 
binh khí ngắn. Những chiếc rìu dùng trong 
tác chiến vào thời cổ đại phần nhiều đều có 
cán dài, xưa nay gọi là “rìu lớn? thuộc binh 
khí dài. Còn một loại khác nữa là loại rìu cán 
ngắn, tục gọi là“rìu bản” 


Roi có hai loại mềm và cứng. Roi cứng 
được làm từ sắt thép, có 13 khúc, tục gọi là 
“roi thép đốt tre; đoạn đuôi sắc nhọn, chủ 
yếu dùng để chẻ, đập, cũng có thể dùng 
để đâm. Roi mềm tục gọi là “roi chín khúc’, 
do chín khúc gậy bằng thép nhỏ hoặc 
bằng đồng nhỏ nối thành sợi, độ dài ngắn 
hơn chiều cao của người bình thường một 
chút, động tác ra dòn chủ yếu là cuốn và 
vung roi. 





| .. ) 
Kiếm và Ngô móc thói nhà Tán, khai quật tại Làm 
Đồng, tỉnh Thiểm Тау. Cây kiếm mỏng như chiếc 
1а, sắc bén vô cùng, một lần có thể xên đứt mười 
tám lớp giấy. Khi khai quật được vẫn còn sáng 
bóng, kiču dáng manh më cúng cáp. Qua hóa. 


nghiêm cho thấy, bề mặt của kiếm có lớp hợp 
chất cróm giữ cho kiếm không bị han gi. 











Giản là loại binh khí làm bằng sắt thép có kiểu dáng dài, thường là có 


bốn cạnh, không có lưỡi, đoạn đầu cũng không nhọn, chiều dài khoảng 
0.8m, cũng thuộc loại binh khí để nện, đập. Ngoài ra còn có loại song giản, 
dài khoảng từ 06 -0.7m. 

Móc (câu) là loại binh khí có nhiều lưỡi, trên phán thân có lưỡi, phần đuôi 
có hình móc câu, chỗ tay cám làm thành hình lưỡi liếm, có đầu nhọn và có lưỡi. 

Quải là một loại binh khí làm bằng gỗ, có hai loại là quải ngần và quải 
dài, quải ngắn dài khoảng 0.7m, quải dài dài khoảng 1.3m. Đặc điểm của 
quải là ở gần ngay phần đầu của thân gậy bằng gỗ có gắn một cán ngang 
thành hình chữ “T” (dinh). Quải có thể dùng để дат, đập, cũng có thể 
dùng để móc khóa lại binh khí của đối phương. 

Trượng và quải gần giống nhau, nhưng phần cán ngang nằm ở tận 
trên đấu của сау gậy, cũng tạo thành hình chữ “T” (đinh). Trượng dài 


Bình khí 


khoảng 1.2m, có thể sử dụng bằng một tay, cũng có thể sử dụng bằng cả 
hai tay. Các đòn tấn công gồm có móc, bới, điểm, cào, bốc, đâm, xẻ... 


Tiên can là một loại gây ngắn làm bằng gỗ, dài khoảng 1.3m, phần 
thân khá nhỏ, tương truyền rằng nó được hình thành tù loại roi da đánh 
ngựa. Tiên can ngắn và không có lưỡi, mang theo bên mình rất tiện lợi, sử 
dụng cũng thuận tiện, sử dụng phổ biến ở khu vực Tây Bắc. 


Thời cổ đại còn có một loại binh khí tên là “thiết xích”, dài khoảng 
0.6m, nhỏ dài mà thân dẹp, không có đầu nhọn, không có lưỡi, công dụng 
chủ yếu là đập, đè. Thiết xích khá phổ biến vào cuối thời nhà Thanh, nhưng 
hiện nay đã trở nên khá hiếm. 

Móc có chiều dài 66cm, hai bên lưỡi đối diện, phần đầu không nhọn, 
có thể đẩy, móc. Vào thời nhà Đường, Lý Hạ có thơ rằng: “Nam nhỉ hà bất 

кина đới Ngô câu, Thu thủ quan sơn thập ngũ châu” (Tại 
sao nam nhi không mang theo chiếc móc Ngô, Để 
thu vé cả năm châu bốn bể). Chiếc móc này được 
khai quật đã giúp cho những ghi chép về lịch sử có 
liên quan được kiểm chứng. 


BINH KHÎ DÀI 


Trong giới võ lâm, ba loại binh khí dài thường 
thấy nhất là thương, côn, và đao lớn. 


Thương được giới võ lâm đặt cho một cái tên nổi 
tiếng là “bách khí chỉ vương” (vua của trăm loại binh 
khi). Theo cách nói trong tục ngữ thì “thương trát nhất 
điều tuyến”, đòi hỏi khi đâm phải thành một đường 
thẳng, cũng chính cách nói “chiếc thương bằng và 
сг - thẳng là loại thương thượng hạng, dùng thương пау 
Hình ương “Thủy h Puya hối tử tán công thì đối phương khó mà chống đỡ? Trong 
56. Thương câu liêm là loại thương dài, thương pháp, đòn tấn công chủ yếu là chặn, cầm và 
trên đầu lưỡi sắc của cây thương có đâm, đồng thời cũng có các dạng đòn khác như chè, 


thêm một loại móc ngược. Trong “Thủy 4 
hû truyện”, Luong Sơn Bạc dựa vào loai ХӦС bói, ngoáy, kéo, cuộn, quây, đỡ... 


tung chỉ NÓ do Thinig р Chế Côn là loại binh khí dài có lịch sử lâu đời nhất, 
Ta các binh sự nhờ đó mới có thể phá. thờixưa được gọi lè “thù” (những chiếc thủ thời cổ đại 


hoàn mã của quản Tống. có cạnh nhọn nhưng không có lưỡi). Côn có rất nhiều 











T Điểm tần công của thương chỉ là một điểm ở đầu nhọn, vì уау khi tấn công, phải biết 
vận dụng tốt đầu nhọn này mới có thé phát huy được uy lực của cày thương. Do vậy. 
khi dùng thương, cần chú trọng thủ pháp vẫn hành của đầu thương, ra đòn thành một 
đường thẳng thì lực tấn công mới có thể phát huy được ở mức độ lớn nhất. 
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Các loại côn thời nhà Tống, Các loại thương dài thời nhà Tống 


loại, nếu phân chia từ kiểu dáng thì có côn dài, côn té mi, côn tiêu tử..; nếu 
phân chia từ chất liệu thì có mộc côn, thiết côn, đồn côn... trong đó mộc 
côn là loại thường thấy nhất. Côn pháp nổi tiếng từ sự uy mãnh và tốc dó, 
có nhiều động tác quét và xoay vòng, không gian tán công tương đối rộng, 
vì thế mà có cách nói là “còn đả nhất đại phiến” (đánh bằng côn có thể đánh. 
trong một khoảng không gian rộng). 





Côn ba khúc tức là dùng vòng thép nối lién ba khúc mộc côn cứng và 
ngắn lại với nhau, có thể thu lại hoặc duỗi thẳng hay điều chỉnh thành các 
kiểu dáng. Côn tiêu tử tức là ở phía đuôi của côn dùng vòng thép nối với 
một khúc mộc côn ngắn, có thể gặt hái được hiệu quả rất cao. 


Đao lớn là loại đao phía thân sau có một cán dài, còn 
gọi là“Xuân thu đại dao’, “Үёп nguyệt đao” (cây đao lưỡi cong 
hình trăng khuyết), “trường 
dao". Vào thời nhà Đường (618 - 
907), chiều dài của một cây đại 
đao là 3m, nặng 7.5kg, hai bên lưỡi, 
gọi là “mạch дао". Ngày nay đại đao được 
sử dụng trong giới võ lâm đều là loại một bên 
có lưỡi. Một loại khác gọi là bộc đao, tức là loại đao có 
cán ngắn hơn một chút so với cán của đại đao, thân đao dài 
nhỏ, cũng sử dụng bằng hai tay. 


Kích hình kiếm tür cuối thời 
kỳ Chiến Quốc, hiện được 
bảo tồn tại Bảo tàng thành 
phố Nam Dương. Chiếc kích 
này có kiểu dáng đặc biệt, là 
loại binh khí hiếm thấy. 
















Ngoài ra, binh khí dài còn mấy loại khác. Trước thời Nam Bắc 
Triều (420 - 589), kích là một loại binh khí rất phổ biến, có hai 


thmihañakeshasa 


Binh khí 


Những người tùy tùng của các quan chức Trung Quốc, vào cuối thời kỳ nhà Thanh. 
Họ cầm trong tay gây tre, xoa ba chac và đao lớn. 





loại là đơn kích cán dài và song kích cán ngắn. Song kích cán ngắn thuộc 
binh khí ngắn. Đơn kích cán dài lại chia làm hai loại khác nhau: Loại ở phía 
đuôi có gần hai cái lưỡi liếm ở hai bên trái phải gọi là “phương thiên kich’, 
còn lưỡi liềm chỉ có ở một bên thì gọi là “thanh long kích” 


Xoa (vũ khí giống như dinh ba) là loại binh khí thường thấy, thời cố 
đại phần nhiều dùng làm dụng cụ sàn bắt. Phía đầu có hai chạc gọi là 
“nguu cước xoa”; phía đấu có ba chạc gọi là “tam đấu xoa” hoặc “tam cước 
xoa? còn được gọi là “hổ xoa”. Các đòn tấn công của xoa vốn dĩ bắt nguồn 
từ thương pháp, đặt trọng tâm ở một thế cán bằng, cũng có thể dùng để 
khóa binh khí của đối phương. 


Sản (cái xẻng) là loại binh khí ít thấy, ban đầu nó là công cụ đào cỏ của 
nông dân. Phía trước và sau cán xẻng có lưỡi, phần đầu là xẻng hình cong 
cong, bën trong gó lên, phần lưỡi liềm hướng ra phía ngoài; phần đuôi 
là một chiếc cần xẻng hình chiếc пи, phía đầu có lưỡi. Tương truyền rằng 
xèng mới dáu là binh khí của Phật môn, còn có tên gọi là “xẻng thuận tiện” 
hoặc “xẻng lưỡi liếm", khi diễn tập, đòn ra nhẹ nhàng mà khác biệt, có các 
đòn tấn công như đẩy, ép, đập, xẻ, lăn, xúc... 

Ba (bừa, cào) vốn dĩ cũng là một loại nông cụ, sau được dùng làm binh 
khí. Những chiếc bừa ở phấn đấu có chín răng thép, răng nhọn hoắt như 
những chiếc dinh. Ba dài khoảng 2.4m, năng khoảng 2.5kg, có thể đánh, 
đâm, cũng có thể dùng để phòng vệ. 


tdtp-Eeschviet su vn 
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Đảng (loại binh khí có từ thời nhà Minh) thuộc loại binh khí hiếm thấy. 
Kiểu dáng của đảng giống như xoa, ở chính giữa phần đầu có mũi nhọn 
gọi là chính phong, dài khoảng 0.5m. Phần sau của chính phong có một 
lưỡi liềm bắt ngang, trên lưỡi liềm có khảm một hàng dao sắc. Cán của 
đảng dài đến 2.5m, phần đuôi có đầu sắt bịt lại gọi là “tön”. 


ÁMKHÍ 


Ám khí, tức là những loại binh khí thuận tiện sử dụng trong bóng tối 
để thực hiện tấn công đột ngột. Ám khí trong giới võ lâm Trung Quốc đến 
đời nhà Thanh có sự phát triển mạnh mẽ và đạt đến đỉnh điểm. Sau khi hỏa 
khí thịnh hành vào cuối đời nhà Thanh, ám khí bắt đầu bị lãng quên, thế 
nhưng cho đến nay, trong giới võ lâm Trung Quốc vẫn có người tập luyện 
kỹ pháp này. 

Ám khí có thể chia làm bốn loại lớn, đó là thủ trịch, tác kích, cơ xạ, 
dược phún, mỗi một loại lớn này lại bao gồm những loại khác. 

Loại ám khí thủ trịch có tiêu thương, kim tiền phiêu, phi phiêu, trịch 
tiễn (50у thủ tiễn), phi xoa, phi nao, phi thích (bao gồm tam lăng thích, Nga 
Mi thích), phi kiếm, phi đao, phí hoàng thạch, nga поёп thạch, thiết cảm 
lãm (tảo hạch tiễn), như ý châu, càn khôn khuyên, thiết uyên ương, thiết 
thiém thù, mai hoa châm, phiêu đao (ba nhọn hai lu 

Ат khí loại tác kích có những loại như thẳng phiêu, lưu tỉnh chùy, lang 
nha chùy, long tu câu, phi trào, nhuyễn tiên, miên sáo tác, thiết liên hoa... 

Loại ám khí cơ xạ có tụ tiễn, đàn cung, nỏ tiễn, nỏ trang trí hoa, nỏ 
đạp, dùi lôi công... 















Chiếc nỏ đồng thời Tây Hán, 
được tìm thấy tại Lâm Truy, 
tỉnh Sơn Đông. 


Bình khí 


Bài về bắn cung, xuất bản vào năm thứ mười vua Hàm Phong đời nhà Thanh (1860), hiện 
bảo tồn tại Thư viện Thủ đỏ Bắc Kinh. 


Loại ám khí dược phún gồm có tụ pháo, ống phún, súng điểu chủy '"... 

Con có một só loại ám khí rất khó để quy về bốn loại lớn kể trên nhu 
mũi tên thổi, kiếm ngón tay, vòng cương chỉ, thủ khôi, chủy thủ, thủ chùy... 

Trong tất cả các loại ám khí, loại ám khí thủ trịch được ứng dụng rộng rãi 
nhất, kiểu dáng cũng đa dạng nhất, dưới đây chọn ra một vài loại để giới thiệu. 

Phi phiêu, còn gọi là “thoát thủ phiêu’, có các hình dạng như ba góc, năm 
góc hoặc trục tròn... phía trước đều có đấu nhọn. Phiêu có độ dài khoảng 
10cm, nặng khoảng 02kg. Đầu đuôi của phiêu có vải lụa màu đỏ xanh gọi là 
“phiêu y’, dài khoảng 8cm, bộ phận này giúp cho phiêu bay ổn định hơn. 

Kim tiền phiêu, tức là dùng những đồng tién có lỗ vuông đúc từ thời 
cổ đại để dùng như một loại phiêu. Những kim tiền phiêu thông thường 
phán nhiều đều được mài cho xung quanh vô cùng sắc bén, tựa như lưỡi 
dao, khi ném ra nó sẽ xoay tròn và bay về phía trước, cạnh sắc của nó sẽ 
làm đối thủ bị thương. 

Trịch tiễn còn có tên là “súy thủ tiễn” hoặc “suất thủ tiễn; vì khi ném 
phải vung cánh tay nên có tên như vậy. Trịch tiễn được làm hoàn toàn tù 


1 Vũ khí dùng thuốc nổ thời nhà Minh, đúc thành ống đồng hay sắt, trên có hình chim 
kiêu làm chuẩn để nhắm bắn. 
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Võ thuật Trung Quốc 





Các loại cung vào thời nhà Tổng. 


thân tre mảnh, cán của tiễn vững vàng, phán đầu vót nhọn, phía sau không 
thêm lông, nhìn chẳng khác gì một chiếc đũa tre vót nhọn. 

Phi hoàng thạch là loại đá cứng có hình dạng nhỏ dài và có góc cạnh, 
nhìn hình dạng giống như hoàng trùng (loại châu cháu ăn hại lúa), vì vậy mà 
có tên gọi là “phi hoàng thạch? Nga noãn thạch chính là đá viên có hình báu 
dục ở các ven sông. Phi hoàng thạch và nga noãn thạch đều là những thứ dễ 
tìm dễ thấy, vì vậy mà chúng cũng vỏ cùng phổ biến trong giới võ làm. 

Phi xoa được đúc từ sắt, đoạn trước phần nhiều chia làm ba chạc, chạc 
chính giữa dài. Đoạn ba chac đầu đều có hình dạng đầu thương nhọn sắc, 
hai chạc nhỏ ở hai bên phải trái cũng được mài sắc phần lưỡi. Phi xoa dài 
27cm, nặng khoảng 025 đến 0.5kg, cán của xoa nhỏ dán tử sau đến trước, 
phần đuôi là phần thô nhất. 

Мао vốn là một loại nhạc khí hình tròn được đúc bằng đồng, về sau 
được người trong giới võ lâm đổi thành một loại ám khí. Phi nao chia làm 
hai loại, loại to và loại nhỏ, đại phi nao có đường kính khoảng 35cm, tiểu 
phi nao có đường kính khoảng 17cm, còn có tên gọi la “phi bạt? Giữa lòng 
của đại phi nao có dây nối, có thể giữ, buộc hoặc xoay vòng, thuộc loại ám 
khí tác kích. Tiểu phi nao không có dây, còn gọi là “thoát thủ nao? 

Phi thích cũng có nhiều loại. Một loại có ba cạnh, hai đầu nhọn sắc, 
đoạn giữa khá thô, ở giữa có vòng, có thể xó vào ngón tay. Một cặp phi thích 
có ba cạnh nặng khoảng 1.5kg, mỗi thanh phi thích ba cạnh dài khoảng 





Bình khí 


40cm. Loại phi thích khác có tên là Nga Mi thích, kích thước phần nhiều 
giống với thích ba cạnh, nhưng thân tròn và không có cạnh, ở giữa cũng có 
vòng, thuận tiện dùng trong thủy chiến. Phi thích dùng để phi, ném lại là 
một loại khác, kiểu dáng to nhỏ của nó giống như ống bút, hai đầu nhọn sắc, 
phần giữa hơi nhô lên, toàn bộ chiều dài khoảng 20cm, nặng khoảng 0.2kg. 

Thiết cảm lãm còn có tên là “tảo hạch đính; “tảo hạch tiễn”, “hạch tử 
đinh; dài khoảng 2cm, nặng khoảng 15g, được làm bằng thép nguyên chất. 

Mai hoa châm cũng là một loại ám khí hiếm thấy. Cấu tạo của nó là 
năm chiếc kim sắt ở phần chân nối liền với nhau, khi tấn công phía sau đối 
thủ sẽ đâm vào 5 chỗ, hình dáng giống như bông hoa mai năm cánh. Độ 
dài của kim khoảng 3cm. 

Сап khôn quyển là một loại khuyên hình tròn làm bằng thép, có 
đường kính khoảng 15cm, mé trong và mé ngoài đều là dạng lưỡi, khi ném 
ra sẽ xoay tít và làm đối phương bị thương. 





Như ý châu (ngọc như ý) là viên bi làm bằng sắt hoặc ngọc mà mọi 
người luôn cầm chơi trên tay, cũng có thể là những quả đào trên núi. 

Trong loại ám khí tác kích, bốn loại thường thấy nhất là thằng phiêu, 
lưu tinh chùy, phi trào, nhuyễn tiên. 

Đằng phiêu là buộc một sợi dày thùng dài ở phần đuôi của phi tiêu 
bằng sắt. Phi tiêu bằng sắt to hơn một chút so với những phi tiêu thông. 
thường, dài khoảng 0.2m, nặng khoảng 0.3kg, phần đầu nhọn, phần đuôi 
to và có hình tròn, còn có một vòng sắt dùng để buộc dây thùng. Dây 
thùng dài khoảng từ 6.7 đến 10m. 


Thi thốc (tên để bán cung) bằng đồng thời Chiến quốc, hiện đang được lưu giữ tai 
Bảo tàng Bảo Thành, Thiên Tân. 
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Võ thuật Trung Quốc 


Lưu tinh chùy là dùng một sợi dây thùng dài buộc lên một quả chùy. 
bằng sắt, khi quăng vào đối phương sẽ làm đối phương bị thương. Hình 
dáng phía ngoài của quả chùy có thể là tròn trịa, cũng có thể là hình bầu 
dục hoặc có thể là có góc cạnh. Một quả chùy nặng từ 1.5 đến 2.5kg, 
những quả chùy nặng nhất có thể lên đến 4.5kg. 

Phí trào là một loại ám khí vô cùng lợi hại, trào được làm từ sắt, nhìn 
bề ngoài có nét giống như một bàn tay, có пат móc bằng sắt, mỗi một 
móc chia thành ba đốt, có thể mở ra hoặc gấp lại. Đoạn trên cùng của đốt 
đầu tiên nhọn sắc, nhìn như vuốt móng của con gà. Trong lòng của phi trào 
bằng sắt có các kết cấu, có thể kiểm soát từng móc một, Phần đuôi của phi 
trảo có một sợi dây dài gắn với kết cấu này. 

Nhuyễn tiên (roi mềm) có hai loại là loại dài và loại ngán. Một chiếc 
nhuyễn tiên dài có tổng chiếu dài vào khoảng 3m, có một cán gỗ to, cán gỗ 
dài khoảng 30cm; chiều dài của một chiếc nhuyễn tiên ngán vào khoảng 
1.2m, cũng có một cán gỗ ngắn. Nhuyễn tiên thường được làm bằng da 
thú loại tốt và chia thành ba đoạn, đoạn càng về gắn đầu roi thì càng nhỏ. 
Sgi roi được cổ định trên cán gỗ, tay cám vào phần cán là có thể sử dụng 
roi mềm một cách linh hoạt. 

Thiết liên hoa là loại ám khí hiếm thấy, nó là một dạng ám khí có hình 
cánh hoa được làm bằng thép mỏng, sau đó những cánh hoa được gắn lại 
với nhau, nhìn giống như một bóng hoa sen, phán phía sau có buộc dây. 

Trong loại ám khí cơ xạ (ám khí dạng bản) thì tụ tiễn là loại thường 
gặp nhất, Tụ tiễn có hai loại, đó là loại tụ tiến ống đơn và tụ tiễn hoa mai. 





Thiết liên hoa 


Binh khí 








Lâm nó. Hinh trong “Thiên công khai vật”, 
“Thiên công khai vật” là một tác phẩm nồi tiếng về khoa học kỹ thuật mang tính tống. 
hợp của Trung Quốc thời có đại, tác giả là Tống Ứng Tinh (1587 - 1661) - nhà khoa hoc 
nổi tiếng thời nhà Minh. Trong tác phẩm đã ghi chép lại kỹ thuật chế tác của rất nhiều 
loại binh khí. 


Hai loại tụ tiễn này đếu buộc ống tiễn vào cánh tay, phán đoạn trước của. 
ống giáp với mu bàn tay. Trong ống tiễn có lò so, trên ống có gắn kết cấu 
bán. Ống tiên đơn mỏi lán chỉ có thể bỏ một mũi {ёп vào trong. Ống tiễn 
hoa mai thì một lấn có thể bỏ vào đó 6 mũi tên nhỏ, một mũi tên ở chính 
giữa và 5 mũi tên khác ở xung quanh, xếp thành hình giống như một bóng 
hoa mai, có thể bắn ra liên tục. Phán thân của tu tiễn dùng tre trúc vót 
thành, dài khoảng 20cm, đoạn trước có gắn đấu mũi tên bằng sắt. Ống 
đựng mũi tên của dạng tụ tiễn ống đơn dài khoảng 24cm, được đúc bằng 
đồng, sắt. Trên phán đỉnh của ống có lỗ, là nơi để cho mũi tên vào. Phía 
trước ống cũng có lỗ, là nơi để mũi tên bay ra. Ống đựng mũi tên của tụ 
tiễn hoa mai hơi to, đường kính khoảng 3.5cm, độ dài cũng khoảng 24cm. 
Nö là loại thường thấy khác trong loại ám khí cơ xạ. 


Võ thuật Trung Quốc 


Nỏ được làm bằng gỗ cứng, ở giữa lõm vào là nơi để cán mũi tên. 
Phần sau của nỏ có hình vòng cung, dùng dây để kiểm soát. Nỏ có kiểu 
dáng nhỏ, thường chỉ dài khoảng 33cm. 

Trong các loại ám khí dược phủn (thuốc phun) thì tụ pháo là loại được 
sử dụng rộng rãi nhất. 

Tụ pháo (pháo bỏ túi) là loại ám khí đặc biệt dùng hỗn hợp thuốc 
súng. Nó được biến tấu từ thuốc súng Tiến Đường từ thời cổ đại, trên thực 
tế, nó là một loại máy phát lửa dạng mi ni, vì kiểu dáng nhỏ bé nên mới 
được gọi là“tụ pháo” 

Tụ pháo được làm bởi ống tre có độ to nhỏ khác nhau, chiều dài khoảng 
40cm, bên ngoài ống trúc gắn thêm ba cái vành bằng sắt. Đoạn đầu của ống 
tre là miệng pháo, xung quanh được bao bọc bởi một lớp sắt mỏng; đoạn sau 
của ống tre là nơi bỏ thuốc, cũng được bao bọc bởi một lớp sắt mỏng. 





thực lục”. Trong ảnh, phía bën phải là binh sĩ hàng tiên phong của quản đội nhà Minh, 
dùng hỏa khí kết hợp với đao dài, đao ngắn và thương dài để dàn trận, còn quân đội nhà 
48 Kim ở bën trái vẫn dùng nó dé tác chiến. 
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Võ thuật Trung Quốc 





Võ thuật của Trung Quốc tuy có rất ni môn 
phái, công pháp, kỹ pháp nhiều không kể xiết và mỗi 
loại đều có những nét riêng. thế nhưng, võ thuật 
là một môn học vấn nên các quy luật tập võ, luyện võ 
của các môn phái trong giới võ thuật lại có những nét 
giống nhau cơ bản. Theo như quy luật thông thường 
của võ học Trung Quốc, có thể chia quá trình luyện tập 
võ nghệ thành ba giai đoạn, cũng có thể gọi đó là ba 
cảnh giới, đó là luyện tính hóa khí (lực nổi); luyện khí 
hóa thần (lực chìm) và luyện thấn hoàn hư (lực biến 
đổi), Luyện tập tinh hóa khí là giai đoạn đấu tiên, tập 
trung vấn đề huấn luyện công phu cơ bản, loại bỏ 
những động tác vụng về để luyện thành nên khí lực 
dũng mãnh. Luyện khí hóa thần là giai đoạn giữa, tập 
trung vấn để loại bỏ sức mạnh cứng nhắc, dán dán 
chuyển sang sức mạnh trong sự mềm mại иуёп chuyển, 
dùng ý để xuất quyền, nội lực thâm hậu. Luyện thần 
hoàn hư là giai đoạn cao nhất, tập trung vấn đề luyện 
tập sức mạnh mềm dẻo, khéo léo, toàn bộ xung quanh 

д гав X 3a chan ý _ Bialuyên công đời nhà Thanh trên 
và bên trong cơ thể đều được vận dụng dựa vào chân ў,  nûi vièt Tú, tinh Quảng Châu. 
đạt đến cảnh giới cao nhất gọi là quyến đạo hợp nhất. 








Trong giai đoạn luyện tinh hóa khí, người luyện. 
võ cán phải thông qua việc tập luyện lặp di lặp lại nhiều lần đối với các loại 
công pháp cơ bản, để cho toàn bộ sức lực vụng về thô thiển của cơ thể 
được tiêu trừ hoàn toàn, thay vào đó là sức mạnh cương nhu tổng hợp. 
Công pháp cơ bản là những công phu nhập môn của võ thuật, đại khái bao. 
gồm những công pháp như thung công (lực trụ cột), thối công (lực chân), 
tí công (lực cánh tay), yêu công (lực phấn bụng), chỉ công (lực ngón tay) 
và nhãn công (lực từ mát)... Nắm bắt được những công pháp cơ bản trong 
công phu nhập môn kể trên, thì mới có thể bắt đầu luyện tập võ nghệ. Lúc 
này mới là lúc bắt đầu thực sự của giai đoạn luyện tập tinh hóa khí, luyện 
tập công phu nhập môn chỉ là một quá trình chuẩn bị cho giai đoạn này 
mà thôi. 

Mục đích luyện tinh hóa khí chính là để “hoán lực” (đổi sức mạnh). Tất 
cả những người chưa từng luyện tập võ nghệ, khi đọ sức với người khác đều 
là dựa vào sức lực vốn có của bản thân, tức là sức lực cường tráng của ngoại 
hình, còn gọi đó là man lực (sức mạnh thô thiển) hay chuyết lực (sức mạnh 
vụng về). Những kiểu sức lực thô thiển vụng về này sẽ dần dán mai một và 
mất đi cùng với sự già yếu của các cơ chế sinh lý trong cơ thể con người, đó 
không phải là sức mạnh mà võ thuật đòi hỏi phải có. Sức mạnh của võ thuật 


Ba giai đoạn luyện võ. 
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Quyền kính. Quyến “Kỷ hiệu tàn thư” thứ 14 của Thích Кё Quang, đời nhà Minh. Đây là bài 
kinh do chính tay Thích Kế Quang viết, phủ định hoa pháp, coi trọng thực dụng. 


là sức mạnh mềm dẻo nhưng có sức công phá và có thể xuất lực chỉ trong 
nháy mắt, nó cần phải dựa vào sự điều tiết phối hợp toàn thân, lấy phần 
bụng làm trụ, lấy tâm ý dẫn dắt mọi động tác. Sức mạnh đó, tốc độ đó rất 
lạnh lùng, như tiếng sấm dội bên tai, như tia chớp xẹt lên chỉ trong một tích 
tắc nhưng hoàn toàn có thể khiến đối phương phải khuất phục. 


Sức mạnh mềm dẻo chủ yếu dựa vào sức mạnh xuất ra từ các bộ phận 
trên cơ thể như vai, cánh tay, mu bàn tay, đùi, đấu gối... Dù là lực xuất ra từ 
bất cứ bộ phận nào thì nó cũng déu là hợp lực của toàn bộ cơ thể, cần phải 
dựa vào sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận trên cơ thể, từ đó sức mạnh 
mới có thể dễ dàng xuất ra, và chỉ cán một động tác nhẹ nhàng là sức 
mạnh đã được thể hiện. Luyện sức nổi đến một trình độ nhất định nào dó, 
có thể phát huy sức mạnh mà không cán phải tiên liệu trước biên độ của 
sức tụ hợp, tức là trong một không gian rất nhỏ, chỉ dựa vào động tác của 
một bộ phận cũng có thể phát ra một sức mạnh với sức công phá không 
nhỏ, xưa nay gọi đó là “thốn kính” (sức mạnh trong gang tấc). 

Trong giai đoạn luyện tập tỉnh hóa khí, còn phải giải quyết một vấn 
dé, đó là phải học được sách quyền. Sở dĩ gọi là sách quyền tức là từng 
bước từng bước giải ra được những động tác tấn công phòng thủ trong 
sáo lộ của võ thuật, tìm hiểu và nghiên cứu ý nghĩa trong thực chiến. Học 


được sách quyền là vấn đề then chốt trong luyện tập kỹ pháp của võ thuật. Sỉ 


Võ thuật Trung Quốc 


Học được những công pháp cơ bản, và cũng đã học được một vài sáo 
lộ, tiếp theo đó học được sách quyền, tập luyện thành thạo một vài chiêu 
thức, thủ, nhãn, thân, pháp, bộ đều đã có một nền tảng nhất định. Đồng 
thời, còn có thể làm cho lực phân tán xung quanh cơ thể tập trung lại một 
điểm, sức mạnh vụng về thô thiển được loại bỏ dần, sức mạnh thực lực 
tăng lên. Đợi đến thời điểm khi sức mạnh vụng về hoàn toàn được loại bỏ, 
sức mạnh thực sự đã đấy đủ thì khi ấy nhãn thần như điện, uy khí thể hiện 
ra bên ngoài, thể lực kiên cường, bước di vững chi, tức là đã luyện được 
cái gọi là lực nổi, hoàn thành dị cốt công phu (công phu cốt yếu của võ 
thuật), có thể nói là đã đạt đến cảnh giới của việc luyện tập tinh hóa khí. 

Những người đã luyện được tinh hóa khí thường có cơ thể cường 
tráng khỏe mạnh, ánh mắt thể hiện rõ uy lực, có những lúc vẻ bé ngoài 
thé hiện sự dữ tgn, hơn thế tính tình tương đối bộc trực, khi gặp chuyện gì 
thường ít giữ được vẻ điểm tĩnh, là người có chí khí nhưng nhiều khi hay. 
dựa vào tài võ nghệ mà kiêu ngạo. Nếu họ tiếp tục luyện tập sâu rộng hơn 
nữa, họ cố gắng hơn nữa để đạt đến cảnh giới cao, thì sẽ đến một lúc tính 
cách này của họ sẽ thay đổi. 


Luyện tập khí hóa thần là giai đoạn thứ hai. Trong giai đoạn này, người 
luyện võ cần phải hoàn thành dịch cân công phụ, luyện thành lực chìm. 
Lực chìm chính là nhu lực. Thế nhưng, “nhu” trong võ học không phải là 
nhu nhược, mà là lực đạo đặc biệt có tính mạnh mẽ mềm dẻo, hình đoạn ý 
bất đoạn, liên tục không hề bị gián đoạn. Lực chìm là cái lực của sự cương. 
nhu tương tế, trong cương có nhu, trong nhu cũng lại có cương. Quá trình 
luyện khí hóa thần chính là quá trình tiêu trừ sức lực mạnh mẽ, mà dần dán 
tập luyện sức mềm dẻo, đây là sự “hoán lực” lần thứ hai trong võ học. 


Điều then chốt của luyện khí hóa thần chính là luyện khí. Thực ra, 
ngay từ giai đoạn luyện tinh hóa khí, những người tập võ đã cần học được 
cách tập trung toàn bộ sức lực phân tán trên cơ thể vào một điểm nào đó, 
chỉ có điều là thời điểm ấy vån chưa đạt được mức độ chân khí xoay vòng. 
trên cơ thể và lực xuất lực thu chưa được nhanh nhẹn tự nhiên mà thôi. 


Trải qua nhiều năm luyện tập khí công qua việc tĩnh tâm dưỡng khí, 
cùng với việc tiêu trừ sức mạnh vụng về, sức mạnh mềm dẻo ngày càng 
tăng lên, nguyên khí cũng vượng hơn trong cơ thể, người luyện được lực 
chìm phần nhiều đều có tinh thần sảng khoái, sức lực sung mãn, chí khí 
mãnh liệt dán dán trở nên điềm đạm hơn, chí khí nhu hòa dán dán trở 
nên đấy đủ hơn. Một khi gặp chuyện gì đó, họ sẽ có thái độ bình tĩnh hơn, 
không dễ gì đụng độ với người khác. 

Những người đã luyện được sức chìm, trải qua nhiều năm tập luyện 
gian khổ, họ càng lĩnh hội được sâu sắc hơn đối với cái đạo lý rộng lớn 
uyên thâm, vô cùng vô tận của võ thuật, vì vậy, phần nhiều họ đều đối 


Ba giai đoạn luyện vö 


xử với người khác bằng một thái độ rất hòa 
nhã, không hé có ý vênh váo cao ngạo, 
A- cũng không baö'giờ khoe khoang 
phô diễn, dựa vào võ nghệ mà ức 
hiếp người khác. Cùng lúc với việc 
hoàn thành dịch cân công phu, 
thé hình và thần thái của người 
học võ có thể cũng xảy ra một 
số thay đổi: Một là thể hình 
dán dần gáy hơn nhưng rån ròi 
hơn, không còn tình trạng quá 
mập mạp phương phi nữa; hai 
là bước đi của họ nhanh nhẹn mà 
chắc chắn, ít khi mắc bệnh bước 
đi lê lết; ba là ánh mắt của họ sáng 
mà hién từ, khi đứng trước đối thủ uy 
thần xuất ra, ánh mắt như dòng điện, ít khi 
ТИР Үү nào thể hiện vẻ hung bạo dữ tợn. Đạt đến 
VN aan pre vap bế ta ng mg. tỉnh dó niy, có thé nói lè da ət dên dinh 
năm 1930, giới của luyện khí hóa thần một cách cơ 
bản. 


Luyện thấn hoàn hư là giai đoạn cao nhất của võ học, cũng là giai 
đoạn cao nhất của nội công. Trong giai đoạn này, cắn phải hoàn thành 
được dịch tủy công phụ, luyện thành hóa khí. Luyện lực chìm sao cho đạt 
đến trình độ mềm dẻo nhanh nhạy, đó chính là cái lực biến hóa. Duong 
nhiên, nó không hề bác bỏ các chiêu thức kỹ pháp khác trong tán công 
phòng thủ, nhưng nói một cách tương đổi thì chiêu thức kỹ pháp đã bị đẩy 
lùi sang vị trí thứ yếu rồi. 









Luyện thần hoàn hư là sự tập luyện cao cấp đối với hệ thần kinh trung 
ương và năng lực phản ứng của cơ thể con người. Theo lý luận khí công 
truyền thống của Trung Quốc, luyện thần hoàn hư thì điểm cuối cùng nên 
được hoàn thành ở đan điến (Tên gọi huyệt đạo theo Đạo gia, chỉ phán 
bụng ở phía dưới rốn khoảng một tắc rưỡi đến ba tác), luyện khí hóa thần 
thì điểm hoàn thành nên dừng lại ở trung đan điển (khu vực hình cầu ở 
phía sau các huyệt trung oản và cuu vî), luyện tinh hóa khí thì điểm hoàn 
thành nên dừng lại ở hạ đan điển (khu vực hình cầu ở phía sâu trong rốn), 
tù dưới lên trên, tuần tự từ thấp đến cao. Bí quyết luyện thần hoàn hư là 
hai chữ “hu tĩnh“ “Hư” tức là chỉ trong lòng hư không như dòng suối, “tinh” 
là chỉ trong lòng lúc nào cũng võ vi trong sáng. Lão Tü nói: “Chí hư cực, 
thủ tĩnh đốc” (Đạt tới cực độ của hư không, kiên định giữ sự yên tĩnh). Yêu 
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Võ thuật Trung Quốc 


cấu tâm cảnh phải đạt đến trạng thái trong sáng, 
hư không, yên bình đến cực độ, như thế mới có thể 
quy căn phục mệnh (trở về cội rễ trường cửu). Thuật 
dưỡng sinh của Đạo gia cho rằng: “Bất nhận bất trí, 
vô thanh vô xú, danh viết hi vi, chỉ giá cá tiện thị toàn 
chân diệu bản nhàn năng thấu đắc, tức khắc tri cơ” 
(“Trung hòa tập” quyển 6, đăng trên phán thứ 45 
“Chính thống đạo tạng”). Ó đây muốn nói đến việc 
cần phải giữ được một tâm thái hoàn toàn thờ ơ với 
bất cứ sự tác động, phiền nhiễu nào của ngoại cảnh, 
trong lòng không tón tại bất cứ sự ác cảm hay hận. 
thù nào cả, cũng không hé có sự cản trở nào, không 
nghe thấy bất cứ âm thanh nào, không ngửi thấy bất 
cứ mùi vị nào, tinh thần vô cùng tập trung, không 
hề ngơi nghỉ, như thế mới có thế thấu ngộ được sự 
huyền diệu trong đó. Những nhà võ thuật đã đạt 
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Tác giả của tác phẩm “Nhất lộ hoa 
quyến” tự chép tay bài vë "Nhất lộ hoa 
quyền” vào năm 1971 tại thành phổ. 


Khai Phong tỉnh Hà Nam. 
đến cảnh giới cao trong luyện thần hoàn hư, phần 


nhiều tính cách khoáng đạt, lòng dạ rộng mở, đối 

xử với người khác khiêm nhường và ón tốn, không tranh giành hay дапһ 
đua với người khác. Những người đã luyện thành công mới có thể thực sự 
gọi bậc thầy võ thuật. Trong số họ đa phần đều là người thanh lịch tao nhã, 
mang đậm phong cách của những bậc thần tiên. Ánh mắt của họ trong 
sáng, thần thái hiển từ dễ gần, bước đi thanh thoát vững chãi, giữa hai lông 
mày ẩn hiện ánh sáng màu đỏ mà trong quyền kinh gọi là “nhất điểm linh 
quang điếu tại mi” còn gọi là “quang tụ thiên tâm” Thế nhưng, để đạt đến 
được cảnh giới này quả thật không dễ dàng chút nào. 


Nếu một người nào đó bắt đầu luyện tập võ nghệ từ năm lên mười 
tuổi và lại là người thông minh vốn sẵn tính trời, ngộ tính rất cao, lại được 
danh sư chỉ bảo, thêm vào đó là môi trường thích hợp với bản thân cùng. 
với tiền đề không ngừng luyện tập võ nghệ thì cũng phải mất khoảng hai 
mươi năm họ mới có thể đi đến hết con đường dài dằng dặc để luyện từ 
lực nổi cho đến lực biến hóa thay đối. Chờ cho đến khi họ thực sự trở thành. 
bậc thấy trong làng võ thuật, thì e rằng độ tuổi của họ cũng đã ngoài ba 
mudi, nhưng trên thực tế, thời gian để hoàn thành được quá trình này đều 
dài hơn nhiều, sự tu luyện nội công có rất nhiều mối quan hệ với tuổi tác, 
trải nghiệm và trình độ văn hóa, thông thường con người đều phải bước 
sang tuổi trung niên mới có thể ngộ được chân lý này, và hoàn thành quá 
trình tập luyện từ nông đến sâu, từ vụng về đến tinh tế. Vì vậy, những 
người thực sự có thành tựu lớn trong làng võ thuật phấn nhiều đều đã 
buốn mươi tuổi trở lên. 





ĐẶC ĐIỂM 
CỦAVÕTHUẬT 
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Võ thuật Trung Quốc 


Võ thuật Trung Quốc là di sản trong lịch sử văn hóa của dân tộc Trung 
Hoa, trong đó thẩm thấu những đặc trưng và khí chất tâm lý của cả dân 
tộc, so với các thể loại võ thuật khác của nước ngoài, võ thuật Trung Quốc 
mang trong mình những đặc điểm dân tộc một cách rõ nét và riêng biệt. 


TÍNH HỆTHỐNG 


Trong di sản văn hóa lịch sử của dân tộc Trung Hoa, võ thuật là một hệ 
thống rộng lớn và hoàn chỉnh. So sánh với những di sản văn hóa khác, thì 
võ thuật có tính độc lập tương đối. 


Các môn phái võ thuật của Trung Quốc vô cùng nhiều, nhưng tất cả các 
môn phái déu có một điểm chung là lấy học thuyết ат dương làm nền tảng 
triết học, cũng đều coi “hình thần hợp nhát” “quyén đạo hợp nhất” làm điểm 
cao nhất trong cảnh giới của võ thuật. Về mặt lý luận của võ thuật, thường 
xuất hiện dưới hình thức nho, thích, đạo (đạo Nho, đạo Phật, Đạo giáo) cùng 
bổ sung cho nhau. Còn về mặt tập luyện nội công, phấn nhiều dựa vào y học 
cổ đại của Trung Quốc cũng như thuật dưỡng sinh của Đạo gia. Vì vậy, trên 
thuc tế, võ thuật Trung Quốc đã tập trung lại toàn bộ các mặt như triết học, 
y học, chiến thuật, tấn công và thuật dưỡng sinh của Trung Quốc cổ đại, từ 
đó hình thành nên một hệ thống lý luận vô cùng phong phú và rộng lớn, trở 
nên độc nhất vô nhị trong giới võ thuật trên thế giới. 





Các thuật tấn công khác lưu hành trên thế giới dù là môn phái nào cũng 
luôn có đặc điểm là sức mạnh và tốc độ nhanh. Tuy các phái võ này cũng đều 
có lý luận của riêng mình, thế nhưng họ luôn coi trọng các hình thức bên 





Các võ tăng của chùa Thiéu Lâm đang luyện công trên núi. 
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Đặc điểm của võ thuật 


ngoài của động tác tấn công phòng thủ, còn những nghiên cứu về nội hàm 
của thuật tấn công thì lại khá ít. Có những thuật tấn công chỉ là những chiêu 
thúc đơn giản, như Thái quyến (võ của Thái Lan) chẳng hạn, không hề có một 
sáo lộ nào cả, mà chỉ theo đuổi tốc độ và sự hung hãn. Thái quyền không 
có gì đáng gọi là lý luận cao sâu, nó phản ánh đặc điểm tâm lý nhiệt huyết 
nhưng nóng vội của các dân tộc sống ở những vùng nhiệt đới. Karate (không 
thủ đạo) của Nhật Bản được phái sinh chính từ võ Thiếu Lâm của Trung Quốc, 
thể hiện tính cách ngoan cường nhàn nại nhưng hiếu thắng, dũng mãnh. 
hung hàn và đặc trưng tính cách giữ đúng kỷ luật của dân tộc Nhật Bản. Các 
môn đấm bốc thì phản ánh đặc điểm tâm lý thích sôi nổi, ghét sự tĩnh lặng, 
theo đuổi sự phấn khích của dân tộc các nước phương Tây. Nếu tiến hành 
so sánh thì võ thuật của Trung Quốc thể hiện sự uyên tham hài hòa, kết hop 
hoàn hảo trạng thái động tĩnh, cương nhu tương tế. Những đặc điểm này 
không thể nào tách khỏi các đặc trưng tâm lý của dân tộc Trung Hoa. 


TÍNH TRẬT TỰ 


Trong võ thuật Trung Quốc, cho dù là môn phái nào đi nữa thì trình 
tự luyện công cũng đều có những quy định vô cùng nghiêm ngặt, người 
luyện võ cần phải tuân thủ theo các trình tự nhất định, từng bước từng. 
bước đi vào con đường khổ luyện thực tế chứ không thể tìm thấy một hình 
thúc nhanh chóng nào khác. Phần nhiều các môn phái đều tuân thủ theo 
con đường bắt đấu từ nội công pháp cơ bản - sáo lộ khí giới - nội công, từ 
ngoài vào trong, từ rộng lớn đến nhỏ hẹp; rồi lại từ trong ra ngoài, từ nhỏ 
hẹp đến rộng lớn, tiến thẳng đến trình độ không có sự khác biệt trong 
ngoài, hình thấn hợp nhất. 

Tính trình tự nghiêm nghặt của võ thuật Trung Quốc được xây dựng. 
trên nền tảng kết hợp giữa thuật giao đấu thời cổ đại và thuật dưỡng sinh 
của Đạo gia. Đây cũng là trình tự độc nhất vô nhị trên thế giới. Thái quyền và 
đấm bốc déu lấy nén tảng là sức lực, cái sức lực này về tổng thể tương duong 
với cái gọi là sức mạnh trong võ thuật của Trung Quốc, chính là lực bùng nó 
của tốc độ sức mạnh nhất thời. Trong quá trình luyện tập Karate của Nhật 
Bản, tuy cũng có nội dung về nội công, nhưng chủ yếu vẫn là sức mạnh cứng 
cỏi rắn chắc. Sự tập luyện của những phái này hoàn toàn coi thực chiến là 
mục tiêu, còn thua xa so với sự chặt chẽ của võ thuật Trung Quốc. 





TÍNH TIỆM TIẾN 


Đây là một đặc tính khác của những quy định trong tính hệ thống và 
tính trật tự. Học võ thuật Trung Quốc cán phải có sự nhàn nại và sức chịu. 





Võ thuật Trung Quốc 


đựng rất lớn, chỉ có thể tiến bộ dần dán chứ không thể nào bứt phá nhanh 
chóng, đó là bởi vì võ thuật Trung Quốc có yêu cầu rất cao đối với công 
pháp cơ bản, nhấn mạnh việc xây dựng nền tảng vững chắc, vì vậy rất ít khi 
truyền thụ kỹ thuật thực chiến đối với người mới học võ; cũng do võ thuật 
Trung Quốc coi nội công là nền tảng, coi trọng vai trò của dưỡng sinh và tu 
dưỡng đạo đức, tức là cán phải dưỡng khí, lập đức chứ không bao giờ đặt 
vai trò tấn công lên hàng đấu. Tư tưởng chỉ đạo này có sự khác biệt rất lớn 
so với các môn võ tấn công của nước ngoài. 


Karate Nhật Bản, Thái quyền và đấm bốc đều coi việc tấn công đối 
phương là mục đích. Tuy những thuật tấn công này cũng đều có sự luyện 
tập công pháp cơ bản, nhưng quá trình tập luyện công pháp cơ bản diễn ra 
không lâu là đã bước sang giai đoạn luyện tập thực chiến, vì thế người học 
có thể nắm bắt một số kỹ năng thực chiến một cách nhanh chóng. Những. 
người luyện Thái quyền trải qua ba gian đoạn, đó là tập luyện công pháp cơ 
bản, tập luyện các chiêu thức một mình và tập luyện mô phỏng thực chiến, 
ngay sau đó là có thể tham gia thực chiến, thời gian chỉ cần khoảng năm 
năm, Đối với võ thuật Trung Quốc mà nói, thời gian năm năm nhiều nhất 
cũng chỉ có thể luyện xong phần sức mạnh, vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp của 
quá trình luyện võ. Nếu như một võ sư Thái quyến đã học trong năm năm 
cùng giao đấu với một người học võ thuật Trung Quốc cũng trong năm năm, 
thì hẳn nhiên người học võ thuật Trung Quốc sẽ không chống đỡ nổi sức tấn 
công mạnh mê hung tợn của người học Thái quyền. Nhưng nếu năm năm 
sau lại để họ cùng giao đấu với nhau, thì chưa chắc người học võ thuật Trung. 
Quốc đã thua người học Thái quyền. Và nếu sau năm năm nữa họ lại giao. 
đấu, thì chắc сһап phần tháng sẽ nằm trong tay người học võ thuật Trung 
Quốc. Bởi vì thuật tấn công của các môn phái nước ngoài phần nhiều đều 
dựa vào sức mạnh, chỉ muốn nhanh chóng và coi trọng hiệu quả thực chiến. 
Những võ sư lại thường dựa vào việc dạy võ để kiếm tiền, vì vậy mà chỉ cần 
qua ba mudi tuổi là sức lực sẽ suy kiệt rất nhanh, sức mạnh vận động cũng 
sẽ kết thúc rất sớm. Đồng thời, do phấn nhiều thuật tấn công của các môn 
phái nước ngoài đều không coi trọng nội công, tập luyện quá mạnh bạo, vì 
vậy mà trong thực chiến rất dễ bị thương, rất nhiều võ sư đã để lại thương tật 
khó bề chữa tri. Các cao thủ đấm bốc của phương Tây rất ít người có thể sống 
thọ, còn tuổi thọ của các võ sư Thái quyền lại càng ngắn hơn. Các tuyển thủ 
Karate của Nhật Bản chỉ có tuổi thọ trung bình là hơn bốn mươi tuổi, cũng 
tuong đương với tuổi thọ trung bình của các võ sư Thái quyền. 

Đặc điểm của tính tiệm tiến trong võ thuật Trung Quốc một mặt giúp. 
cho kỹ năng thực chiến của những người mới bắt đầu học võ thuật tiến 
triển tương đối chậm, đồng thời cũng do bởi nó phù hợp với cái đạo trong 
dưỡng sinh, nên tập luyện võ nghệ có lợi cho việc kéo dài tuổi thọ, hơn thế 


Бас điểm của võ thuật 


chỉ cần kiên trì lập luyên võ nghệ nhiều năm thì cuối cùng chắc chắn cũng 
sẽ nắm bắt được một cách đầy đủ những kỹ năng trong thực chiến. Tính 
tiệm tiến này thế hiện vô cùng rõ nét trên bé mặt táng tự của tuổi tác, các 
cao thủ võ thuật của nước ngoài đa số đều vào độ tuổi từ hai mươi đến 
ba mươi, chỉ cán bước qua tuổi ba mươi là hầu hết đều giải nghệ lui khỏi 
đấu trường. Các cao thủ võ lâm của Trung Quốc phần nhiều lai chỉ nám bắt 
thành thạo vào độ tuổi sau ba mươi, có không ít người bước sang độ tuổi 
trước và sau bốn mươi thậm chí còn lớn hơn thế nữa mới đạt đến đỉnh cao. 
nhất, tuyệt chiêu thành danh của họ luôn giữ được đến lúc họ sáu mươi 
hay bảy mươi tuổi thậm chí còn hơn thế nữa. 


TÍNH ĐẠO ĐỨC 


Võ thuật Trung Quốc lấy nén tảng là tu tam dưỡng tính, chủ trương 
dưỡng khí hợp đạo, xử lý mọi việc theo hướng văn minh nho nhã, còn võ 
thuật chỉ là để phòng vệ, từ xưa đến nay luôn 
phản đối tính hiếu thắng hung hãn, tàn bạo. 
thiếu nhân tính. Trong mắt của rất nhiều võ 
sư, luyện võ chỉ là một biện pháp để tu tâm 
dưỡng tính và giúp cho cơ thể khỏe mạnh chứ 
không phải là mục đích để giao chiến. Trong 
giới võ thuật Trung Quốc tự cổ chí kim luôn 
coi võ đức (đạo đức của võ thuật) là việc lớn 
hàng đấu, các môn phái đều lập ra “món quy” 
vô cùng nghiêm khắc. Một người nào đó, dẫu 
rằng anh ta có võ nghệ cao cường đến đâu, 
nhưng một khi đã nhúng tay vào những việc 
gian tà hiểm ác, thì cũng luôn bị những người 
trong giới võ lâm khinh mạn. Đồng thời, các 
môn phái trong võ lâm cũng đều dạy bảo các 
đệ tử trong môn phái của mình rằng, đừng tùy. 
tiện mà giao tranh, gây hấn với người khác mà 
gây chuyện không hay, lại càng không được 
phép dựa vào võ nghệ mà ức hiếp những 
người không biết võ nghệ, nhưng các món 
phái lại đếu kêu gọi xả thân vì nghĩa, loại bỏ. 
hung tàn, giúp đỡ kẻ yếu. 

Ty nhủ Tổng аан TE, Võ thuật Trung Quốc coi nội công là 
hiện lưu giữ tại Bảo tàng mi thuật quốc gia nén tảng, nội công lại coi dưỡng khí là căn 
NI Ha Tan HC Nha Tấn Ho thư kg cơ, dưỡng khí coi thái hòa là tón chỉ, không 
thần, dũng. Vào năm Tuyên Hòa thứ 5 thời 
Bác Tống (1123), ông được phong làm “Nghĩa. 
dũng Vũ An Vương”. 
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Võ thuật Trung Quốc 





Tranh tết: Triệu Vân đại chiến dốc Trường Bán. Tác phẩm của Dương Liêu Thanh ở Thiền 
Tân vẽ vào giữa thời ký nhà Thanh. 

Triệu Vân là danh tướng của nước Thục trong thời kỷ Tam Quốc Trong tranh vẽ cảnh 
Triệu Уап ôm vị quân chủ còn it tuổi bị bao уду xung quanh và đang phải chiến đấu cực 
khổ với các tướng linh của quản Tào. Bức tranh được vë bằng màu xanh đen. 


nghiêng ngả về bên nào, không cương không nhu, mà lại vừa cương vừa 
nhu. Cái khí của thái hòa ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ tranh giành hiếu 
thắng. Khí hợp với lý, võ hợp với đạo, khí càng phải tràn đấy và lòng hiếu 
thẳng tranh giành lại càng phải xóa bỏ. М vậy, những người luyện võ công. 
phu càng cao thì tính cách càng tốt hơn, lòng dạ càng phóng khoảng hơn, 
rất ít khi cạnh tranh ấu dà với người khác để thể hiện sức mạnh nhất thời. Tư 
tưởng chỉ đạo lấy lập đức dưỡng khí làm nến tảng này cũng là nét độc đáo. 
của võ thuật Trung Quốc. 


TÍNH THƯỞNG NGOẠN 


Hầu hết các động tác trong sáo lộ của võ thuật Trung Quốc đều có 
những giá trị thưởng ngoạn nhất định nào đó. Võ thuật nằm trên ranh giới 


Đặc điểm của võ thuật 


giữa sự cường tráng của cơ thể và những động tác tấn công phòng thủ, 
việc biên đạo sáo lộ coi trọng sự kết hợp giữa trạng thái động và tĩnh, lên 
xuống biến hóa, có một giai điệu tiết tấu và những nét đẹp âm luật rất độc 
đáo. Với sức tương đối mạnh và tốc độ tương đối nhanh, võ thuật tái hiện 
lại sự tổ hợp, biến hóa của những động tác tấn công, phòng thủ trong một 
điều kiện không gian và thời gian nhất định, đồng thời cũng có một độ 
khó nhất định, có thé thể hiện một cách đầy đủ khí chất tinh thần giàu chí 
tiến thủ, khí phách hùng hồn của con người. Phong cách mĩ thuật của võ 
thuật Trung Quốc lại rất đa dạng, các sáo lộ như phách quải quyền, bát cực 
quyền, tra quyền, hoa quyền đều có tiết tấu nhanh và rö, động tác phóng 
khoáng, giàu vẻ đẹp nam tỉnh; sáo lộ của xà quyền thì ngoắt ngoéo иуёп 





chuyển, phần phấn nhiều lực xuất từ ngón và bàn tay, mang nét đẹp mềm 
mại; sáo lộ của Bát Quái Quyến, Thái Cực Quyền thì cương nhu tương tế, 
động tác mạnh nhưng vẫn mềm dẻo, đòn xuất liên tục không dứt, dương 
cương âm nhu hợp thành nhất thể. Tính đa dạng và giá trị thưởng ngoạn 
cao độ của phong cách mĩ học này, trên thế giới ít có thuật tấn công nào có 
thể so sánh cùng. 





Minh tỉnh màn bạc Lô Thúy Lan biểu diễn múa kiếm trong buổi biểu diễn văn nghệ 
ë Đông Chẩn, Nam Kinh. 
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Vë thuật Trung Quốc 


Nói một cách căn bản thì giữa 
giá trị thưởng ngoạn của vö 
thuật và chức năng tấn công 
của nó luôn tồn tại một 
mâu thuẫn nhất định, bởi 
trong võ thuật có nhiều 
chiêu thức chiến đấu không. 
hề đẹp mắt chút nào. Tổng quan 
về lịch sử phát triển của võ thuật Trung. 
Quốc, hơn hai ngàn năm nay, võ thuật. 
Trung Quốc đã trải qua một con đường 
nhiều gập ghềnh khúc khuỷu từ đơn 
giản đến phức tạp rồi lại từ phức tạp đến. 
đơn giản. Võ thuật thời kỳ đầu của Trung 
Quốc chắc chắn là khá đơn giản, và cüng |. 
không có nhiều môn phái, quyền lo. Vo ш 
các đời Tổng, Nguyên, Minh, các phái võ cạnh 
tranh nhau, phong phú và đa dạng, cho đến đầu thời kỳ nhà 
Thanh thì đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng cũng vào khoảng cuối đời nhà 
Minh trở lại đây, các phái võ nội gia như Thái Cực Quyền, Hình Ý Quyền, Bát 
Quái Quyền... lán lượt xuất hiện, những môn phái này lấy ít thẳng nhiều, bỏ 
đi cái phức tạp giữ lại cái đơn giản, nội dung càng trở nên mộc mạc hơn, 
súc tích hơn và thực dụng hơn, sáo lộ cũng càng ngày càng gọn gàng hơn, 
có không ít môn phái thuộc ngoại gia quyền cũng xuất hiện khuynh hướng 
пау. Điều đó đã phản ánh một quy luật phát triển của võ thuật Trung Quốc, 
túc là chức năng tấn công luôn đứng đấu trong sự phát triển của võ thuật, 
nó quyết định phương hướng phát triển của võ thuật, còn giá trị thưởng 
ngoạn luôn có vai trò thứ yếu, nó đứng ở vị trí phụ thuộc. 







Loan Tú Vân ở Thanh Đảo 
biểu diễn múa kiếm, năm 1934. 









Tóm lại, võ thuật của Trung Quốc vô cùng độc đáo, nó là một trong 
những hình thái vốn có của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Đây là điều 
mà bất cứ nền võ thuật nào của nước ngoài cũng không thể thay thế được. 
Bằng thuật tấn công và đạo luyện công độc đáo của riêng mình, chắc chắn 
võ thuật Trung Quốc sẽ bước lên vũ đài võ thuật của thế giới. 





VÕ THUẬT VÀ VĂN HÓA 


TRUNG QUỐC 
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Võ thuật Trung Quốc 


Võ thuật Trung Quốc là sự kết tỉnh trí tuệ của dân tộc Trung Hoa từ 
hàng ngàn năm, là sự thể hiện của văn hóa truyền thống dân tộc trong võ 
nghệ, cũng là sự phản ánh hợp lý của cá tính tâm lý dân tộc trong lĩnh vực 
luyện tập sức khỏe và tự vệ. 

Trọng tâm triết học trong võ thuật Trung Quốc là học thuyết trung 
hòa dưỡng khí của Nho gia, đồng thời cũng dung hợp rất nhiều các lý luận 
khác nữa như thủ tịnh chí nhu của Đạo gia và thiền định tham ngộ của đạo 
Phật, thể hiện một diện mạo văn hóa tam giáo hợp nhất, mang đậm văn 
hóa phương Đông trong sự hợp nhất của con người và đất trời, từ đó cấu 
thành nên một hệ thống võ học rộng lớn và uyên thâm, trở thành “văn hóa 
võ thuật” độc nhất vô nhị trên thế giới. 

Trong rất nhiều hình thái уап hóa của dân tộc Trung Hoa, võ thuật 
là một hệ thống văn hóa tương đối khép kín. Ngoài Phật giáo truyền vào. 
từ thời kỳ Hán Ngụy (206 TCN - 265 SCN), võ thuật Trung Quốc gần như 
không bị ảnh hưởng bởi bất cứ nhân tố ngoại lai nào. Về cơ bản, võ thuật 
lại xuất phát từ tầng lớp thấp trong xã hội, phản ánh nhiều hơn nữa tinh 
cách khí phách của táng lớp nhân dân Trung Quốc thời cổ đại cũng nhu 
phương thức tư duy và phương thức hành động của họ, thế nên võ thuật 
mang đậm sắc thái bình dân. Chính bởi vậy nên võ thuật thuộc vào hình 
thái văn hóa dân gian khá thuần túy. Nếu so sánh với những hình thức văn 
hóa được gọi là “văn hóa tao nhã” như cấm kỳ thi họa, thơ văn kim thạch... 
võ thuật có vẻ như khá cứng rắn và thô thiển. Võ thuật Trung Quốc coi sự 
hoang dã trên vùng núi non là căn cơ sâu sắc, vì vậy mà võ thuật luôn giữ 
được diện mạo hoang dà quê mùa mộc mạc như bản thân nó ngay từ đầu, 
giàu nét đẹp của sự mạnh mẽ cường tráng, cho đến nay vẫn là một mảnh 
đất nguyên sơ trong lĩnh vực văn hóa truyền thống của Trung Quốc mà. 
không bị mai một. 


Võ thuật nảy mắm trên mảnh đất văn hóa Trung Quốc, văn hóa truyền 
thống Trung Quốc đã thai nghén sự hình thành của võ thuật, nuôi dưỡng. 
võ thuật trưởng thành và thúc đẩy võ thuật không ngừng phát triển và 
hoàn thiện. Chính vì vậy, đương nhiên võ thuật sẽ bị ảnh hưởng và chỉ phối 
bởi văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nhìn một cách tổng quát, võ thuật 
bị ảnh hưởng khá sâu sắc từ triết học, binh học, y học, thuật dưỡng sinh, 
tôn giáo, văn học, nghệ thuật của Trung Quốc cổ đại, ngược lại nó cüng 
ảnh hưởng đến những hình thái văn hóa này, giữa chúng có sự thẩm thấu, 
cùng dung hợp và phản chiếu nét đẹp của nhau làm cho văn hóa Trung 
Quốc càng rực rỡ hơn. 


Vë thuật và văn hóa Trung Quốc. 


VÕ THUẬT VÀ DƯỠNGSINH 


Võ thuật Trung Quốc coi trọng hình thần hợp nhất, luyện tập cả bên 
trong và bên ngoài. Bên trong luyện tập tu dưỡng tính cách và ý chí; bên 
ngoài luyện tập gân cốt, tay chân khỏe mạnh, từ xưa đến nay luôn được 
mọi người coi là đạo của dưỡng sinh. Chức năng rèn luyện cơ thể, loại bỏ 
bệnh tật của võ thuật luôn được mọi người công nhận, nó còn phát huy 
được tác dụng kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng, cỏ phải cứ luyện võ là nhất định 
sẽ sống lâu hay không? Phải chăng võ nghệ càng cao thì tuổi thọ càng dài? 
Đây cũng là một vấn để đáng để tìm hiểu. 

Co thể khỏe mạnh và tuổi thọ cao không phải là cùng một khái niệm, 
tuy nhiên giữa hai khái niệm này có mối liên quan nhất định, và giữa chúng 
không tồn tại mối quan hệ tương đồng. Có rất nhiều ví dụ thực tế đã chứng 
minh, trường thọ là một vấn đề võ củng phức tạp, nó đề cập đến rất nhiều 
nhàn tố, không thể chỉ coi việc có luyện võ hoặc luyện khí công hay không 
làm điều kiện duy nhất, đương nhiên cũng không thể dựa vào những lý lẽ 
này mà đưa ra những phán đoán phiến diện. 






1. Chức năng rèn luyện sức khỏe của võ thuật 


Võ thuật có thể giúp cho gân cốt khỏe mạnh, 
đây là chân lý ai ai cũng biết. Nhưng gân cốt khỏe 
mạnh chỉ là những biểu hiện ở bên ngoài, vai trò 
rèn luyện sức khỏe của võ thuật thể hiện chủ 
yếu là ở mặt rèn luyện hệ thống thần kinh trung 
ương cũng như các cơ quan nội tạng trong cơ 
thể con người. Thuật dưỡng sinh của Trung 
Quốc cổ đại cho rằng: Tinh, khí, than là “tam 
bảo” của con người, là phương thức tồn tại của 
sinh mệnh. “Tinh” tức là chỉ nguyên tinh, phát ra 
từ thận, có quan hệ căn bản đối với sinh mệnh, vì 
thế được gọi là “mệnh môn” (không phải là mênh 
mên huyệt).“Khí” là chỉ nguyên khí, có ngay từ khi con 
người sinh ra và ẩn ở trong thận. “Thần” 
Chân dung Nhan Nguyên -hoc giả nồi tiếng đầu thời túc là bản tính, chân ý, tinh thần, khí 
kỳ nhà Thanh. Nhan Nguyên (1635 - 1704) là mêt phách của con người được thể hiện ra 
người văn vö song toàn hiếm thấy. Ông kêu gọi thực bạn ngoài. 
học, phản đối lý thuyết suông, mở ra học phái Nhan 
тамуу Сты) Ôn ооз тан р) Tính, khi thân déu có ИК con 
Nguyên, tỉnh Sơn Tây vào năm đầu thời kỳ Dân Quốc. _ người sinh ra trong trời đất, rồi sau đó, 
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Đội võ thuật của Trường dự bị du học Âu Mỹ tỉnh Hà Nam (1912 - 1921) tại Khai Phong, 
Hà Nam, 


thất tình lục dục của con người mới sinh ra, nguyên tỉnh bị phân tán, nguyên 
khí bị hao tồn, thần không còn giữ được nguyên bản làm cho con người 
vướng vào hàng trăm thứ bệnh, tinh lực lao tổn, thấn thái mỏi mệt, tỉnh thần 
ủ rũ, chưa già mà đã bệnh yếu, khó mà sống đến tận thiên niên. Thuật dưỡng 
sinh của Đạo giáo thời cổ đại coi trọng việc dùng cái khí của sau này để nuôi 
dưỡng cái khí vốn có, tiếp theo đó làm cho tinh, khí, thần đều dán dán hồi 
phục để trở về trạng thái ban đấu của nó, đạt đến sự hài hòa thống nhất cao. 
độ giữa con người và thiên nhiên. 


Có người cho rằng, luyện Thái Cực Quyền có thể tăng cường sự điều 
hòa giữa bên trong và bên ngoài cơ thể, cản bằng ат dương, lưu thông khí 
huyết, có thể phòng chống cao huyết áp, đồng thời cũng có hiệu quả trị liệu 
nhất định đối với nhiều bệnh mạn tính. Cửu cung bát quái chưởng có chức 
năng phục hồi lại màng tế bào, có thể tăng cường sức dé kháng của cơ thể, 
có tác dụng phòng chống bệnh ung thư. Thái ất ngũ hành quyền có thể tăng 
cường chức năng nội tạng, diéu tiết mối quan hệ giữa các nội tạng, đồng 
thời có thể giảm mỡ trong máu, giúp phổi khỏe mạnh, cải thiện tuần hoàn 
máu, có thể phòng chữa được bệnh mạch vành. Thực ra, không chỉ những 
môn võ kể trên, mà tất cả quyền thuật, chỉ cần tuân thủ trình tự tiệm tiến, 
dựa vào phương pháp đúng dán và kiên trì tập luyện thì đều có thể phát huy 
được vai trò tăng cường sức khỏe. Nếu như còn có thể kết hợp với hành khí 
thi càng có lợi hơn nữa cho cơ thể. 
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Trong võ thuật Trung Quốc vẫn 
còn rất nhiều công pháp rèn luyện 
sức khỏe, trong Hình Ý Quyền có “kiến 
thân thung công”. Kiểu thung công 
này lấy “tâm hồn thanh lọc, cơ thể nhẹ 
nhàng” làm nguyên tắc, thông qua 
rất nhiều tư thế tĩnh tâm hoặc những 
động tác mềm mại, làm cho người 
luyện công có một tâm trạng yên 
bình, ý thức tập trung, dựa vào đó để 
điều hòa sự hưng phấn và quá trình 
ức chế trong hệ thần kinh trung ương 
trên cơ thể, loại bỏ những vướng mắc 
và mệt mỏi trong bộ não. Đồng thời, 
cùng với việc hệ thần kinh trung ương. 
phát ra nhiều tín hiệu kích thích tốt 
cũng như hàng loạt các thao tác tập 
luyện công pháp, làm cho cơ chế sinh 
lý trong các hệ thống trên cơ thể trở 
nên linh hoạt hơn, tăng cường và cải 
thiện chức năng của các cơ quan nội 
tạng, từ đó phát huy được vai trò luyện tập và trị liệu sức khỏe để có thể 
khỏe mạnh tử trong ra ngoài. Luyện tập thung công của Hình Ý Quyền bao. 
gồm long hình công, hổ hình công, viên hình công, hùng hình công, điều 
dưỡng công... thích hợp với đối tượng là những người tuổi cao sức yếu và 
những người bị bệnh mạn tính. 





Ông Dương Đăng Phủ (1883 - 1396) - bậc thầy của môn 
võ Thái Cực Quyền, ảnh chụp lúc ông đang múa quyến. 





Một nhà võ thuật luôn chú ý rèn luyện nội ngoại song tu, võ kỹ và võ 
đức đều đạt đến trình độ cao thì luôn giữ được trạng thái tâm lý hư tinh, 
không bị lay chuyển bởi phú quy, không bị kích động bởi vinh nhục, không 
phải chạy vạy bôn ba vì quyền quý, không so đo những được mất trong 
cuộc sống và càng không bao giờ tùy tiện phô diễn võ nghệ, dựa vào võ 
nghệ mà cao ngạo khinh người. Trong con người của một nhà võ thuật như: 
thế, thì vai trò rèn luyện sức khỏe của võ thuật sẽ được thể hiện một cách 
đẩy đủ nhất. Do vậy, thông qua võ thuật để rèn luyện sức khỏe trước hết 
là sự thanh lọc tinh thần. Сап cốt khỏe mạnh cường tráng chỉ là sự cường. 
tráng về mặt hình thức bên ngoài, tâm lý hư tinh, “tự thắng tự cường” mới 
là sự khỏe mạnh nội tại và quan trọng nhất, đây chính là chân lý của việc 
học võ để rèn luyện sức khỏe. 
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Phó Nghĩ luyện quyền, ảnh chụp những năm đầu thời kỳ Dân Quốc. Hiện đang được bảo 
tón tại Viện bảo tàng Cố Cung, Bắc Kinh. Người Mãn Thanh có được cả thiên ha là tù trên. 
lưng ngua (ý nói người Мап Thanh giỏi cưỡi ngựa), vì thế mà các đời vua đều chú trọng. 
cung mã quyến giao, ngay cả người yếu đuối như Phổ Nghi (1906 - 1967) cũng đã tüng 
luyện уб ở Cổ Cung. 


2. Luyện võ không có nghĩa là trường thọ 


Đạo lý là sự trùu tượng hóa từ vô số những sự vật khách quan. Mọi 
người thường thấy những người lớn tuổi cả đời tập võ, đầu tóc bạc phơ 
nhưng tỉnh thần lại vò cùng sung mãn, bước đi vững chãi khỏe khoản, qua 
đó rút ra được kết luận luyện võ nhất định sẽ trường thọ. Quả thực, luyện 
võ có tác dụng giúp cơ thể loại bỏ bệnh tật, có lợi cho việc kéo dài tuổi thọ. 
Thế nhưng, trong số những người thượng thọ cả hơn trăm tuổi, thử hỏi có 
mấy người biết võ thuật? 

Trong số những cao thủ võ lâm, những người sống trên chín mươi 
tuổi cũng không phải là ít, ví dụ như Dương Vũ Đình (1877 - 1982), Lưu 
Vạn Nghĩa (1820 - 1918) của phái Thái Cực; Mã Mai Hổ (1805 - 1924) của 
phái Hình Ý; Trương Chiếm Ngao (1817 - 1916), Vương Tử Bình (1881 - 
1973) của phái Đàn Thí có thể kể ra một danh sách rất dài. Thế nhưng, 
sau khi người viết tra cứu về ngày sinh tháng mất của những võ sư cận 
đại nổi tiếng lại phát hiện ra vấn dé sau, đó là có những nhà võ thuật nổi 
tiếng không hề trường thọ mà chỉ là trung thọ, mặc dù cùng tập luyện 
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một môn võ thuật, nhưng sự khác biệt về tuổi thọ cũng rất lớn. Cụ Ngô Dó 
Nam (1884 - 1989) là võ sư Thái Cực nổi tiếng hưởng thọ lên đến một trăm 
lẻ năm tuổi, nhưng cũng là các bậc thầy trong môn phái Thái Cực Quyền 
mà Dương Đăng Phố, Lý Diệc Dư (1832 - 1892), Trán Chiểu Khuê (1928 
1981) lại chỉ hưởng thọ khoảng năm sáu mươi tuổi. Đương nhiên, tuổi thọ 
dài ngắn có mối quan hệ với rất nhiều phương diện khác như nhân tố di 
truyền, tình hình kinh tế, điều kiện cuộc sống, tố chất tâm lý... nó được 
quyết định bởi sự chỉ phối của nhiều nhân tố cùng lúc, nhưng từ đó có thể 
thấy được, tập luyện hay không tập luyện võ nghệ không phải là điều kiện 
duy nhất quyết định việc tuổi thọ của con người dài hay ngắn, mà dù có 
tập luyện võ nghệ thì chưa chắc tuổi thọ cũng đã cao. 





Vi sao luyện tập võ nghệ nhưng chưa chắc đã trường thọ? Vấn dé này 
còn cán phải nói đến quy luật luyện võ. Mới học võ thuật, bước đầu tiên 
là phải tập cho tốt công pháp cơ bản, để sức lực vụng về thô thiển được 
đổi thành sức mạnh. Trong giai đoạn này, bất kể xuân hạ thu đông, cũng 
không quản mưa gió giá lạnh, mỗi ngày đều cần phải luyện võ không ngơi 
nghỉ, chỉ cán sơ ý một chút thôi cũng dễ dàng để lại các chứng bệnh như 
đau lưng, đau khớp... Khi tập Hình Y Quyền nếu chân đặt xuống quá nặng 





Đạo sĩ Ninh Giáo Khoan - 96 tuổi đang biếu diễn bắn cung tại cuộc thi võ thuật 
Trung Quốc ở Sơn Đông năm 1934 
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sẽ dễ để lại thương tật ở chân. Khi còn trẻ khỏe tráng kiện, khí huyết sung 
mãn, những căn bệnh này thường không rõ nét. Nhưng một khi đã bước 
sang tuổi về già là sẽ đau bệnh liên miên, bị bệnh tật dày vò mãi không 
thôi. Một sổ công pháp nào đó trong võ thuật như đạp thung công, thiết 
đầu công, thiết tí công... những người mới học trẻ tuổi sức lớn, rèn luyện 
vội vã, mong mau chóng luyện xong, như thế rất dễ gãy ra tổn thương gân 
cốt, dë lại di chứng sau này. Chính vì vậy, trong giai đoạn luyện tập lực nổi, 
rất dễ để lại tổn thương bề ngoài. 


Bước sang giai đoạn luyện lực chìm và lực biến hóa, chủ yếu dựa trên 
cơ sở là nội công, sức mạnh mẽ cường tráng dán dán bị đẩy lui. Khi luyện 
nội công, chỉ chủ yếu dựa vào sự nghiên cứu tìm tòi của bản thân, với sự 
dẫn dắt của ý niệm, khó có thể cùng với bạn đồng môn thảo luận. Thông 
thường các võ sư dạy võ cho đệ tử phần nhiều đều dạy quyền giới sáo lộ, 
rất ít người truyền thụ cho đệ tử nội công. Vì vậy, nội công của không ít 
người học võ đều là dựa vào sự tích lũy tìm tòi từng chút một của bản thân 
mà có được. Trong quá trình tìm tòi, khả năng đi sai đường và xảy ra sự 
thiên lệch cũng không phải là ít. 


Khi tập luyện nội công, ngoài việc tập trung tinh thần còn đòi hỏi phải 
có môi trường xung quanh thoáng đãng thanh tịnh. Nếu khi đang vận động 
mà bị những hoàn cảnh đột ngột gây sợ hãi, sẽ dễ xảy ra tình trạng chân khí 
bị tán loạn, thậm chí còn làm tán loạn kinh lộ, người bị nhẹ sẽ ảnh hưởng 
đến việc luyện công, còn người bị nặng có thể dẫn đến tỉnh thần hoảng loạn 
hoặc một bộ phận nào đó của cơ thé bị të liệt, đó chính là khái niệm “tẩu hóa 
nhập ma” mà người ta hay nhắc tới. Chính vì vậy, những lúc luyện lực chìm 
và lực biến hóa, nếu phương pháp luyện công không hợp lý hoặc gặp phải 
những trường hợp bất ngờ ngoài ý muốn, thì hậu quả để lại phán nhiều đều 
là nội thương. Khi luyện chu thiên công mà thượng khí quá mạnh, quá gấp 
rút, có thể dẫn đến tình trạng chóng mặt, dễ dẫn đến bệnh cao huyết áp. 

Những nhà võ thuật thông thường còn có một đặc điểm nữa, đó là 
tính ganh đua hiếu thắng, muốn tỉ thí với người khác. Có không ít người khi 
võ nghệ đã thành thì tiếu ngạo giang hồ, dựa vào võ nghệ để kết bạn. Dựa 
vào võ nghệ kết bạn tức là dựa vào võ công của mình mà giao lưu bạn bè 
rộng rãi, khi gặp những người cùng môn phái thường hay thi thổ võ thuật, 
không ai cam tâm thua người khác, vì vậy mà thường dùng toàn bộ sức lực 
vào việc thi thố, những việc vì thi thố mà khiến bản thân và người khác bị 
thương đã xuất hiện rất nhiều. Chính vì vậy, một nhà võ thuật thành danh 
trong cuộc đời không biết phải tỉ thí với người khác bao nhiêu lượt. 

Những nhà võ thuật thông thường đều có ý thức về sự thắng thua một 
cách rất mạnh mẽ. Ngay từ lúc mới bắt đấu học võ, họ đã xây dựng cho mình. 





Vë thuật và văn hóa Trung Quốc. 








Tranh vẽ La hán hồng y năm 1944, 

Trương Đại Thiên vê. Trong tranh, Či 
vị La һап ngồi giữa khe núi, cạnh 
dòng suối bên hàng tre, ánh mắt 
sáng го, thán thái thanh thản, như ' 
đang trong trạng thái thoát ly còi 
trần tục. чл... гд 


một niềm tin vững chãi rằng “dĩ kỹ thắng nhân” (lấy võ thuật để thắng người), 
với sự chi phối của ý thức thắng thua này, những nhà võ thuật thường luôn 
giữ trạng thái cảnh giác cao độ khi đứng trước đổi thủ, dường như là luôn 
chuẩn bị sån tỉnh thần tỉ thí với người khác dù vào lúc nào và ở bất cứ nơi 
đâu, do vậy bản thân họ lúc nào và ở đâu cũng dé cao cảnh giác, luôn дїй 
trạng thái và tỉnh thán giao đấu để hễ có sự thay đổi nào đó là có thể xuất 
chiêu ngay lập tức. Tâm lý lúc nào cũng như đứng trước trận giao đấu kiểu 
đó làm cho các nhà võ thuật luôn rơi vào trạng thái căng thẳng hồi hộp, mà 
trạng thái đó là cả mấy chục năm chứ không phải chỉ trong một ngày, гӧ ràng 
đây cũng là một áp lực tinh thần vô hình. Y học hiện đại cho rằng, trạng thái 
hồi hộp căng thẳng diễn ra lâu ngày rất có hại cho sức khỏe của con người, 
dễ dẫn đến những căn bệnh về hệ thống tâm huyết quản, cũng dễ dẫn dên 
bệnh ung thư. 
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Võ thuật Trung Quốc 


Tổng kết lại những điều nói trên, có thể thấy do nguyên nhân từ hai 
mặt cơ thể và tâm lý con người, các nhà võ thuật chưa chắc đã là những 
người sống thọ, luyện võ cũng không chắc chắn sẽ trường thọ. Nhìn lại 
những người sống trăm tuổi thì trong mười người có đến chín người 
không hé luyện tập võ nghệ. Phần đông họ đều sống ở vùng núi, không bị 
ô nhiễm, không khí trong lành. Bản thân họ là những người phóng khoáng, 
chẳng bao giờ có ý phải tranh chấp với đời, họ sống đơn giản, ít khi nào có 
những thói quen không tốt như uống rượu, hút thuốc, vì vậy mà họ sóng 
lâu trăm tuổi. 


3. Luận về khí công 


Trong võ thuật Trung Quốc, khí công được gọi là “nội công’, còn gọi là 
“luyện công” Danh từ “khí công” này đến tận cuối thời nhà Thanh mới xuất 
hiện, thời cổ đại gọi là “hành khí” hoặc “đạo dẫn” Đó là một phương pháp 
luyện tập sức khỏe được thể hiện chủ yếu dưới hình thức điều hòa vận 
khí trên nền tảng học thuyết kinh lạc, được coi là cái đạo của dưỡng sinh 
truyền thống Trung Quốc. 


Văn hóa truyền thống của Trung Quốc có thể gọi là sự kết hợp của ba 
đạo: đạo Nho, đạo Phật, Đạo giáo. Là một nhánh nhỏ của văn hóa truyền 
thống Trung Quốc, khí công về đại thể cũng được chia thành ba loại, đó là 
Nho gia, Đạo gia và Phật môn. Trong đó, khí công của hai dòng Nho và Đạo 
đều có khởi nguồn từ rất sớm, còn khí công của Phật môn thi du nhập vào 
Trung Quốc cùng với sự du nhập của Phật giáo. 


Khí công của Nho gia lấy “tồn tưởng” và “tọa vong” là những đặc trưng, 
coi tĩnh tọa là hình thức chủ yếu. Khí công 
của Đạo gia có khởi nguồn từ xa xưa, sách vě 
phong phú, mức độ ảnh hưởng rộng. Khí công 
của Đạo gia lấy “Chu dịch” và học thuyết ат 
dương ngũ hành làm chỉ đạo. “Chu dịch” vốn 
là điển tích của Nho gia, vì vậy khí công của 
Nho gia và Đạo gia có thể nói là cùng nguồn 
gốc nhưng chia làm hai nhánh, cả hai đều ảnh 
hưởng và thẩm thấu lẫn nhau. Do Đạo gia rất 
tận tụy dụng công, trước tác nhiều, vì vậy mà 
trong quá trình phát triển, khí công của Nho. 
gia bị Đạo gia ảnh hưởng tương đối nhiều. 

Khí công Phật môn cũng có không ít món 
phái, trong đó bốn phái có ảnh hưởng lớn nhất 
là Tịnh thổ tông, Thiển tông, Thiên đài tông và 
Mật tông. Từ đời Đường trở ởi, trong các giáo 








Hình ngồi thiến của phái Thiền tông. 


Thiền tông 

Thién tông, là một trong 13 tông của Phật. 
giáo được truyền vào Trung Quốc tử đời 
nhà Нап, theo truyền thuyết bắt đầu tử. 
thói Bồ Dé Dat Ma và thịnh hành vào thời 
Lục Tổ Huệ Năng. Sau thời giữa và thời kỳ 
cuối đời nhà Đường, nó trở thành dóng 
chủ lưu của Phật giáo truyền vào đời nhà 
Hán, cũng là một trong những biéu tượng, 
chủ yếu nhất của Phật giáo truyền vào đời 
nhà Hán. Thiền tông không đòi hỏi phải 
có một mêl trường tu hành đặc biệt nào. 
cả, mà là tùy theo mỗi một cơ duyên nào. 
đỏ, bỗng nhiên đắc đạo, đạt đến cảnh giới 
“уб niệm" mặc dù xung quanh thân minh 
là bụi trần nhưng cái tâm của mình lại ở 
ngoài bụi trần, mà cảnh giới của sự “võ 
niệm” đòi hỏi không phải là tòng phàm 
nhập thánh” (tử cõi phàm bước vào cói 
thánh), mà càng phải “tòng thánh nhập. 
phàm” (từ cõi thánh đi vào cõi phàm). 
Thiền tông chủ trương, tu đạo không. 
nhất thiết phải đọc sách kinh, cũng không, 
cần phải xuất gia, cuộc sống thế trục vẫn. 
có thể tiến hành một cách bình thường. 
Cuộc sống hàng ngày của người đắc đạo. 
không khác gì so với cuộc sống của một 
người bình thường, chỉ có sự khác biệt là ở' 
đời sống tỉnh thần. Khi tiếp xúc với những, 
việc hàng ngày, tàm cảnh có thể không bi 
ảnh hưởng bởi bất cử nhàn tó ngoại cảnh. 
nào, hay nói cách khác, người trần và Phật 
chỉ có một cái khác biệt là ở ý niệm. Thiền. 
tông sáng tạo rất nhiều thiến pháp mới là 
để tăng cường thêm “ngõ tâm”, ví dụ như. 
мап du chẳng hạn, tất са những phương. 
pháp này đều là khiến cho cái tắm của 
соп người ngay lặp tức có đủ sự nhạy cảm. 
để паб đạo. Sự giác ngô của Thiến tông 
là chỉ mọi nhấn tổ thời gian không gian, 
nhàn quả, quá khứ, tương lai trong sự siêu. 
việt, và tù đó có được cảm giác tự do tự. 
tại trong sự giải thoát ra khỏi tất cà thế su 
cũng như mọi sự rằng buộc, từ đỏ mà “siêu 
phàm nhập thánh”, không còn trầm luân 
trong những việc của thế tục, nhưng vẫn. 
tiển hành một cuộc sống bình thường. 
hàng ngày. 
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phái của Phật giáo Trung Quốc thì Thiền tông 
phát triển mạnh më nhất, sau đó đến Tịnh thổ. 
tông, sau thời nhà Tống thì Thiền tông và Tịnh thổ 
tông hợp lưu lại gọi là “thiền tịnh song tu" Khởi 
nguồn của Tịnh thổ tông là ở Cực lạc tịnh thổ Тау 
phương, có ảnh hưởng nhiều nhất trong quần 
chúng nhãn dân. Thiển tông coi trọng tính giác 
ngộ, có ảnh hưởng tương đối lớn trong táng lớp 
trí thức. Khí công Thiền tông coi Thiền định, Tham 
ngộ là hình thức biểu hiện chủ yếu, phần nhiều 
là tọa công (tọa thiền - ngồi thiền). Thiên đài tông. 
có nguồn gốc từ núi Thiên Đài ở Chiết Giang, dê 
xướng chỉ quán pháp môn, đồng thời dùng pháp 
môn này để chỉ đạo tu luyện khí công, chủ yếu là 
tinh tọa, coi trọng khí cảm, kèm theo đó là có tự. 
phát công. 

Mật tông còn gọi là Yoga (Du-già mật giáo) 
được du nhập vào Trung Quốc từ thời Tam Quốc 
(220 - 280), vào thời nhà Đường đã từng được 
truyền bá ở những nơi như Trường An (nay là Tây 
An), Lạc Dương... đồng thời còn được truyền đến 
cả Nhật Bản, lập nên phái Chân ngôn tông Nhật 
Bản. Về sau, trải qua “hội xướng pháp nan” thời 
cuối đời nhà Đường và chiến loạn thời Ngũ Đại mà 
dán dần bị thất truyền. Nhưng phái này luôn được 
luu truyền ở khu vực Tây Tạng đồng thời phái sinh 
thành nhiều chỉ khác nhau. Khí công Mật tông và 
Yoga Ấn Độ có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau, 
nhưng chỉ lưu truyền giới hạn ở khu vực Tây Tạng, 
còn trong những vùng lục địa thì ít người biết 
đến. Mãi đến những năm 30, 40 của thế kỷ XX, khí 
công Mật tông mới được người ở khu vực lục địa ít 
nhiều biết đến. 


Trong quá trình lịch sử lưu truyền và biển 
đổi, khí công của ba phái Nho gia, Phật giáo và 
Đạo gia đã cùng thẩm thấu và dung hợp lẫn 


nhau, trong phái này có các nhãn tổ của phái kia, trong phải kia có các 


nhân tố của phái này. 


Khí công nên trở thành một món khoa học. Thế nhưng, do những 
nguyên nhân lịch sử, nó bị thấm nhuán những ý thức tôn giáo và những 
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trầm tích của văn hóa mê tín một cách không thé tránh khói, cái đạo của 
dưỡng sinh và khí công có những mối duyên không thể tách rời, mà nội 
công trong võ thuật lại có mối tương đồng với khí công. 

Sự ra đời và phát triển của khí công dường như có một mối quan hệ vô 
cùng chặt chẽ với ý thức tự mình chiếm lĩnh cả thế giới của nhân loại. Ngay từ 
thời kỳ ban sơ của nhân loại, con người đã mơ tưởng sẽ giành lấy cho mình 
một năng lực siêu nhiên mà không có bất kỳ sức mạnh nào có thể chế ngự để 
có thể hoàn toàn tự tung tự tác. Do trong quá trình thực hiện mục tiêu này, họ 
không lúc nào không bị các quy luật tự nhiên chỉ phối, lại thường xuyên phải 
chịu đựng sự trừng phạt tàn khốc của các quy luật tự nhiên, chính vì vậy mà 
mong ước của họ là làm sao có thể thoát ra khỏi cục diện mà họ luôn là những 
người yếu đuối hơn, bị động hơn này, rất nhiều thần thoại chính là những thử 
thách của con người trong thời kỳ ban sơ đối với thiên nhiên và vũ trụ. 

Về sau, cùng với sự phát triển của xã hội, con người dần dần trưởng. 
thành hơn, những hoang tưởng trong họ cũng dần dán ít đi. Thế nhưng, ý 
thức tự chiếm lĩnh của con người thì không hề bị mất đi, ngược lại nó càng 
ngày càng đậm sâu, tích tụ trong sâu thẳm tâm hồn của con người, và trở 
thành một ý thức tiềm tàng, rồi y thức ấy lại được di truyền từ đời này sang. 
đời khác. 


Trên thực tế, nhân loại tù xưa đến nay chẳng bao giờ chấp nhận sự có 
quạnh. Sau bao nhiêu mộng tưởng có thể thử thách chiến đấu với tự nhiên 
của con người đều bị lụi tàn, họ vẫn luôn tìm cho mình mục tiêu thử thách 
mới một cách cực kỳ thận trọng. Thế là, một mục tiêu vô cùng thực tế, vô 
cùng phổ biến mà lại không cần phải gánh chịu những rủi ro lớn đã được 
phát hiện, chính là tự thân cơ thể của mỗi người. 

Con người vô cùng nhỏ bé đã cùng với thiên nhiên to lớn vô cùng uy 


lực, biến hóa khôn lường tạo nên một mâu thuẫn khác nhau một trời một 
vực về thực lực. Đối diện với đối thủ to lớn này, con người gần như là bất lực 


ao dó (tranh hướng dẫn) (phục nguyên) thời Tây Hán, được tìm thấy ở Trường Sa tỉnh 
Hồ Nam. Trong ảnh vẽ hinh đàn ông, phụ nữ ở 44 tư thế khác nhau, cùng với chủ thích 
văn tự đơn giản, nội dung bao gồm công pháp trị liễu và công pháp luyễn гар sức khỏe. 
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“Mười ba đoạn gám” hình thử nhất - “Dịch сап kinh" thế thứ nhất - giải thích nội 
giải thích nội công bằng hình vẽ, in vào _.. công bằng hình vẽ, đăng vào năm thứ 8 đời 
пат thứ 8 đời Hàm Phong nhà Thanh Hàm Phong nhà Thanh năm1858. 

nàm1858. 


hoàn toàn, và thé là con người tìm đến việc thử thách với giới han sinh lý học 
của chính cơ thể mình. Ó phương Đông, thuật dưỡng sinh của người Trung. 
Quốc dựa vào Đạo gia, thuật Yoga của người Ấn Độ dựa vào Phật giáo, ngay. 
tù hai ngàn năm về trước đã bắt đấu nhận biết và khai phá năng lượng tự. 
thân của cơ thể, đó chính là khí công mà chúng ta nói đến ngày nay. 


Trong quá trình khai phá năng lượng tự thân trong cơ thể con người, 
tổ tiên của chúng ta phát hiện ra rằng, thông qua việc luyện khí công, hoàn 
toàn có thể khiến cho một người bình thường có được một công lực không 
thé tưởng tượng nào đó. Ví dụ, khí công có thể giúp cho toàn bộ cơ bắp. 
trên cơ thể con người rắn rỏi như sắt, không sợ sự tấn công của ngoại lực, 
đây là công phu “kim chung trác” trong võ thuật, còn gọi là “thiết bó san”; 
cũng có thể khiến cho cơ thể vô củng mềm dẻo, uốn cong theo ý mình, 
đây là “đồng tử công” trong võ thuật; còn có thể làm cho khí lực của con 
người tăng lên rất nhiều, tay chặt vỡ gạch đá, chân đạp vỡ bia đá, đó là sức 
cứng trong võ thuật; còn có thể trừ bệnh, giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài 
tuổi thọ, đây chính là khí công dưỡng sinh. 

Trong cảnh giới khí công như u u mê mê, diệu kỳ, ý thức tự mình 
chiếm lĩnh ẩn lấp trong sâu thẳm tâm hồn của con người lại len lén vùng 
dậy. Con người rất muốn vượt qua chính mình, vượt qua vận mệnh, vượt 
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qua thời gian và không gian, muốn thoát ra khỏi mọi sự trói buộc. Thế là, 
trên cơ sở có căn cứ thực tế của khí công, những giấc mộng của con người 
lại được khơi dậy. 

Thứ quý giá nhất của con người không gì bằng cuộc sống, người 
Trung Quốc lĩnh hội về điều đó một cách vô cùng sâu sắc, chính vì vậy, 
người phương Tây lại càng chìm đắm trong cái đạo của dưỡng sinh. Theo 
lý luận khí công truyền thống của Trung Quốc, nếu muốn luyện tốt khí 
công, trước tiên phải làm thế nào để tâm hồn thanh tịnh, bỏ hết danh lợi, 
coi trọng hư không giữ gìn thanh tịnh luôn giữ tâm không vọng niệm, cán 
phải có sức chịu đựng vô cùng lớn, phải kiên trì ý chí và phải có ngộ tính 
một cách tương đối thì mới có thể gặt hái được thành công trong việc 
luyện khí công. 

Chức năng rèn luyện sức khỏe của khí công là 
một thực tế tồn tại khách quan, nhưng nếu cứ khoa. 
trương nó một cách phiến diện, thì rất có thể sẽ 
bước vào con đường phản diện của nó. 


VÕ THUẬT VĂN HỌC VÀ PHIM АМН 


Võ thuật là quốc hồn quốc túy của Trung Quốc, 
thứ luôn được gån liền chặt chẽ với võ thuật chính 
là những “tình kết hiệp khách” không bao giờ có. 
thë phai mờ của người Trung Quốc. Từ thời Tiên Tán 
cho đến những năm Dân Quốc, lịch sử trải hơn hai 
nghìn năm, sử sách nổi tiếng viết về các hiệp khách 
không ngừng ra đời, vì thế mà hình thành nên một 
hình thái văn hóa vô cùng đặc thù, đó chính là “văn 
hóa hiệp khách”, mà trọng tâm chính là những hành. 
vị hành hiệp trượng nghĩa của các hiệp khách này, 
và những tình кё"? hiệp khách là nền tảng tâm lý xã 
hội cho sự ra đời của văn hóa hiệp khách. 

Trong lĩnh vực hình thái văn hóa, các tình kết 
hiệp khách được tập trung thể hiện trong sự trường. 
thịnh bất suy của các tiểu thuyết kiếm hiệp. 

Mọi người dân Trung Quốc thích đọc truyện 
kiếm hiệp, nhưng điều hấp dẫn họ không phải 
là những đường nét võ công tuyệt trắn đến mức 





1 Tình kết (Tiếng Trung: tfit, tiếng Anh: Complex), là một thuật ngữ trong lĩnh vực tâm. 
ý học, ý nói đến phức cảm vô thức, hoặc là một trang thái tâm lý thần bí tiềm ẩn trong 
mỗi con người, ảnh hưởng một cách manh më mà vô thức. 


Vë thuật và văn hóa Trung Quốc. 


khó có thể tưởng tượng, 
mà sức hấp dẫn chính là 
những nhân cách lớn mang 
đậm nét hào hùng thẳng 
thần, dám nói dám làm, 
một lời đáng ngàn vàng, 
xả thân vì nghĩa của những 
nhân vật trong truyện. 
Dưới ngòi bút của tác giả, 
những hiệp khách ấy mang 
theo thanh kiếm đi ngao 
du thiên hạ, hào phóng 
khoáng đạt, làm việc gì 
cũng thần tốc, an nhàn tự 
tại bên ngoài thế tục, vượt 
lên trên mọi luật pháp, тст 
mắt nhìn công hầu, thẳng. 
thần chửi vương bá; hoặc 
Tranh khắc gỗ “Thủy Hù Diệp Tử”: Tổng Giang, Sử Tiến. Tác phẩm của n dêt ở những ngôi chùa 
Trần Hồng Thụ, cuối đời nhà Minh. cổ trên núi hoang, hoặc đi 
đến những tửu lấu mĩ nữ, 
yến tiệc linh đình, rồi vung tay ngàn bạc. Mi nhân và tửu lầu thường là một 
cặp đôi, đường dao lạnh cùng với ánh trăng vàng cùng chiếu гоі, Họ đấu 
tranh với nghịch cảnh một cách ngoan cường, chống chọi với vận mệnh, 
họ yêu thật mãnh liệt, họ hận cũng rất chân tình, họ sống cũng rất dàng 
hoàng, và chết cũng vô cùng Ы tráng, họ thể hiện cho độc giả thấy được 
một cuộc đời thanh thoát thực sự, một cuộc sống huy hoàng thực sự. Cuộc 

sống như thế, còn gì phải tiếc nuối? 


Tình kết hiệp khách cũng được phản ánh rất nhiều trong lĩnh vực thơ 
văn, hý khúc. Chỉ trong thơ ca đã có thể thấy rất hiểu hình ảnh như “Bạch 
mã biên” của Tào Thực (192 - 232), “Hiệp khách hành” của Lý Bạch (701 - 
762), “Biệt Lương Hoàng” của Lý Khẩn (690? - 751?), mãi cho đến “Lan Lăng 
nữ nhi hành” của Kim Hòa (1818 - 1885) vào cuối đời nhà Thanh, đều là 
những tác phẩm miêu tả võ công cao siêu và hành vi hiệp nghĩa, cho đến 
tận ngày nay vẫn được truyền tụng mãi không thôi. Cho đến thế kỷ XX, 
phim ảnh và truyền hình dần dần phát triển mạnh mẽ, các nhân vật võ 
hiệp lại được tái hiện trên màn ảnh. 








Đương nhiên, tác phẩm võ hiệp không phải là một cuộc sống chân 
thực mà là một sự thực trong những giấc mộng. Đó là những giấc mộng. 
đẹp của những người bình thường, là lời kêu gọi chản tình của nhàn дап. 
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Ở Trung Quốc, tác phẩm kiếm hiệp hoặc sẽ trở thành thần thoại vĩnh hằng 
của dân tộc, với các tình tiết hiệp khách là nhân tố tinh thần đặc biệt trong 
đó, với nó được dung hòa vào các trầm tích lịch sử của tâm lý dân tộc từ xa 
xưa, hoặc sẽ trở thành những ký ức vĩnh hằng mà con người luôn muốn 
quay về trong lịch sử tâm tón dân tộc Trung Hoa. 


1.Từ“Du hiệp liệt truyện” đến “Bảo kiếm kim thoa” 


Trong “Sử ký - Du hiệp liệt truyện”, Tư Mã Thiên (145 - 90 TCN) đã ghi 
chép về hơn hai mươi hiệp giả trong thời kỳ đầu thời Tây Hán, trong đó có 
những miêu tả về Quách Giải khá chỉ tiết và sinh động, sau đó là những 
người như Chu Gia, Điển Trọng, Kịch Mạnh... những nhân vật còn lại thì chỉ 
dé cập đến tên chứ không ghi chép lại những kỳ tích trong cuộc đời của 
họ. Và thế là, những người như Quách Giải, Chu Gia... trở thành hình tượng. 
hiệp khách xuất hiện dưới ngòi bút của văn nhân sớm nhất trong lịch sử 
Trung Quốc. Phần miêu tả Quách Giải trong “Du hiệp liệt truyện” rất giống 
một truyện ngắn hoàn chỉnh, đóng vai trò trở thành nền tảng cho những 
truyện kiếm hiệp sau пау. Nhưng nói một cách nghiêm túc thì “Sử ký” thuộc 
loai ghi chép về lịch sử, chưa thể coi là 
tác phẩm văn học thuần túy. Ngoài ra, “du 
khách liệt truyện” tập trung vào cái đạo 
hiệp nghĩa của những người như Quách 
Giải, chứ không hề nhắc đến võ công của. 
họ. Từ điểm này có thể thấy, “Du hiệp liệt 
truyện" có sự khác biệt rất lớn so với các 
loại tiểu thuyết kiếm hiệp sau này. 


Các tiểu thuyết kiếm hiệp thực sự 
của Trung Quốc xuất hiện vào giai đoạn 
giữa và cuối thời kỳ nhà Đường, đều là 
những truyện ngắn, sách sử gọi là “Đường 
nhân truyền ky” lưu truyền cho đến пау 
còn lại khoảng hơn mười truyện, trong 
đó “Hồng tuyến” “Nhiếp ẩn nương? “Cầu 
nhiêm khách truyện”, “Сӧп lôn nô” déu 
được coi là những tác phẩm có giá trị. 
Đường nhân truyền kỳ đã cung cấp cho 
những tiểu thuyết kiếm hiệp sau này một 
mô hình sáng tác, ví dụ võ công ёп kỳ 
xuất quỷ nhập thắn, trừ gian diệt ác, các 
hành vi hiệp nghĩa và các phương thuật 
thần quái cùng kết hợp với nhau, cái đạo. 
của hiệp nghĩa và quan niệm tận trung, 














trong Trung пона Thủy hi toàn truyện" thời nhà 


Vë thuật và văn hóa Trung Quốc. 





Tranh Tết: Đại chiến Đăng Xa, cuối đời nhà Thanh, Bắc Kinh. Lấy đế tài tử “Tam hiệp пой 
nghĩa", Đặng Xa giỏi cung sắt, người đời gọi là “Thần thủ đại thánh”, tranh vẽ cảnh Đặng 
Xa đại chiến với Bắc hiệp Âu Dương Xuân. 


ý thức luân hồi của Phật giáo và tư tưởng võ hóa của Đạo gia cùng tương 
hỗ kết hợp thành... từ đó tạo nên những đặc trưng cơ bản của tiểu thuyết 
kiếm hiệp cổ đại ở Trung Quốc. Đến đời nhà Tống, kịch bản xuất hiện với số 
lượng lớn, những tác phẩm truyện ngắn cũng cực kỳ phát triển, nhưng tiểu 
thuyết kiếm hiệp lại không được chú ý đến nữa, có lẽ chỉ còn một truyện 
đáng được nhắc đến, đó là “Dương ôn lan lộ hổ nhưng văn phong của tác 
phẩm này rời гас, hình tượng nhân vật méo mó, chưa thể gọi đó là một tác 
phẩm hay. Tình trạng này có liên quan đến phong cách của thời đại. Người 
đời Đường cao lớn mạnh mẽ, thịnh hành trào lưu thượng võ, nhưng người 
đời Tống lại nho nhà mềm mỏng, thích những trò tiêu khiển nhẹ nhàng. 
Phản ánh trong mặt văn phong thì người đời Đường mạnh mẽ cương trực, 
giàu nam tính; người đời Tống dịu dàng ôn hòa, mỏng manh và nhạy cảm. 
Tuy rằng Đường nhân truyền kỳ phần nhiều xuất hiện vào giữa và cuổi đời 
nhà Đường, đó là thời kỳ loạn trong giặc ngoài, quốc thế đã suy, thế nhưng 
phong lưu của thời hưng thịnh vẫn còn lưu giữ, những nét điển hình vẫn 
chưa mất đi, sức mạnh hùng kiện của ngòi bút cũng không phải mang vẻ 
yếu đuối như hình ảnh của người đời nhà Tống. 


Vào đầu đời nhà Minh, tiểu thuyết chương hồi “Thủy Hử truyện” ra đời, 
đánh dấu việc các tiểu thuyết kiếm hiệp của Trung Quốc bước sang thời ky 
trưởng thành. Sự kết hợp giữa hành động hiệp nghĩa và võ thuật, tiến hành 
miêu tả đậm nét đối với võ thuật đã trò thành một đặc sắc lớn của “Thủy hù 
truyện” Đề tài của “Thủy hù truyện” là “bức thượng lương sơn” (buộc phải 
lên Lương sơn), luôn được coi là tác phẩm tiêu biểu phản ánh chiến tranh 
của nông dàn. Thế nhưng những miễu tả về cảnh tượng chiến tranh trong 
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tiểu thuyết lại phần nhiều đều rất bình thường không 

có gì đáng chú ý, thậm chí còn có không ít chỗ miêu 

tả rất tệ. Nói một cách thật lòng thì “Thủy hử truyện” 

vẫn là một tiểu thuyết dài huy hoàng của một thời đại 

trong giới võ lâm Trung Quốc. Các anh hùng hảo hán 

Lương Sơn Bạc tất cả đều vì một chữ “nghĩa? họ tung. 

hoành ngang dọc, tấn công vào các châu huyện, làm 

nên không ít những chuyện lớn kinh thiên động địa. 
“Thủy hü truyện” đã viết về nghĩa khí giang hó 

của những người đàn ông và miêu tả lên đến cực điểm, 

điều đó đã khiến tất cả những tác giả sau này đều nhìn 

vào đó mà noi gương. Điểm khiến mọi người cảm động 

trong “Thủy hù truyện” chính là sự ngợi ca đối với nghĩa 

khí, và ngòi bút truyền thần phần nhiều đều miêu tả 

những cảnh tượng chiến đấu. “Thủy hù truyện” sở dĩ bất 

hủ chính là từ những điều đó. Còn chủ thể của truyện là 

những anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc thì trên thực tế 

lại là một nhóm người lang bạt hoặc nông dẫn nghèo. 
Đến đầu thời kỳ nhà Thanh, các tiểu thuyết 

chương hồi khác như“Thủy hù hậu truyện”“Tùy Đường 

diễn nghĩa; “Thuyết nhạc toàn truyện”.. lấn lượt ra đời, 

những tiểu thuyết này déu chịu ảnh hưởng của “Thủy Tranh điêu khắc gỗ “Ba lần đánh 

hù truyện” một cách rõ nét. Đến cuối đời nhà Thanh, aean minar aiani oa 

các tiểu thuyết kiếm chương hối lại bước vào giai quảng Chau. 

đoạn phồn thịnh, những tác phẩm khá nổi tiếng gồm 

có “Nữ nhỉ anh hùng truyện” “Tam hiệp ngũ nghĩa? “Thất hiệp ngũ nghĩa; 

“Tiểu ngũ nghĩa” “Lục mục đơn”... Ngoài ra còn có những tiểu thuyết vé 

công án như “Thi công án”... trong đó phần nhiều đều miêu tả về các hiệp 

khách. Vào thời kỳ Minh, Thanh, những tiểu thuyết ngắn viết về dé tài kiếm 

hiệp cũng phát triển, ví dụ như “Lưu đông sơn khoa kỹ thuận thành môn, 

thập bát huynh kỳ tông thôn tửu tứ” của Lăng Mông Sơ (1580 - 1644) vào 

cuối đời nhà Minh, hay như “Hiệp nữ” của Bó Tùng Linh (1640 - 1715) vào 

đầu thời kỳ nhà Thanh đều có thể coi là những tác phẩm tiêu biểu. 


Vào thời Dân Quốc, thiên hạ khắp nơi biến động rối ren, hơn ba mươi 
năm ròng không có lấy một ngày bình yên, thế nhưng tiểu thuyết kiếm 
hiệp lại vô cùng phát triển, số lượng xuất bản lên đến 665 bộ, vượt xa số 
lượng tiểu thuyết của bất cứ đề tài nào khác. 

Các tiểu thuyết kiếm hiệp thời kỳ Dân Quốc có thể chia làm hai loại, 
một loại chuyên viết về quyền côn kỹ kích, không dé cập đến thế lực của 
thần thánh, tiên pháp hay yêu thuật, các tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến 
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Tranh tét: Mục Quế Anh đánh phá Thiên Món Trận, đời nhà Thanh, Tô Châu, Giang Tô. 
Mục Quế Anh, nhắn vật trong hy khúc và tiéu thuyết “Dương Gia Tướng”, là vợ của 
Dương Tông Bảo, là một trong những nữ tướng của Dương Môn, là nhân vật dién hình 
của các nû anh hùng trong vẫn học có điển Trung Quốc. 


như “Bảo kiếm kim thoa” của Vương Độ Lư (1909 - 1977) và “Thập nhị kim 
tién phiêu” của Cung Bạch Vũ (1899 - 1966). Loại thứ hai là trong khi miêu 
tả về võ kỹ có xen vào rất nhiều cái gọi là “thần công, phán nhiều có những. 
tình tiết hoang đường như kiếm tiên đấu pháp, kiếm quan thiên lý... các tác 
phẩm tiêu biểu có thể kể đến như“Giang hồ kỳ hiệp truyện” của Bình Giang 
Bất Tiêu Sinh (Hướng Quỳ, 1889 - 1957) và “Thục Sơn kiếm hiệp truyện” 
của Hoàn Châu Lâu Chủ (Lý Thọ Dân, 1902 - 1961), Thời đó, còn có sự phân 
chia theo kiếu “Nam phái” và “Bắc phái”, các tác giả của Nam phái tiêu biểu 
là Hướng Quỳ, Cố Minh Đạo (1897 - 1944), phần nhiều viết theo lối hư cấu; 
các tác giả tiêu biểu của Bắc phái gốm có Vương Độ Lư, Cung Bạch Vũ, Lý 
Thọ Dân, Trịnh Chứng Nhân (1900 - 1960), vẫn phong của các tác giả này 
trong thật có hư, nhưng phần nhiều đều viết theo hướng tả thực. Khi tiểu 
thuyết kiếm hiệp phát triển lên đến đỉnh điểm và dán dán đi đến cuối con 
đường, thì có những tác giả lại kết hợp kiếm hiệp và hội đảng bí mất, từ đó 
xuất hiện cái gọi là “bang hội tiéu thuyết” ví dụ như “Tứ hải quán long ký” 
của Diêu Dân Ai (1893 - 1938). 

Một điều đáng để nhắc đến là, “Ưng Trảo Vương” của Trịnh Chứng 
Nhân chia thành nhiều tập, độ dài lên đến 2 triệu chữ, ngoài ra ông còn 
viết hơn mười bộ tác phẩm với những nhân vật và tình tiết nối lién với “Ưng 
Trảo Vuong” tạo nên một loạt tiểu thuyết khổng ló, mở ra dòng sông tiểu 
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thuyết kiếm hiệp. Việc miêu tả về tính cách của một số nhân vật như trong 
“Tục mệnh thần y”- nhân vật Vạn Liễu Đường lắm mưu mẹo, Yến Triệu song 
hiệp thích chu du, hay như Lục Thất nương “Nữ đồ hộ” nhàn tâm tàn bạo, 
hoặc như sự miêu tả Có Minh Đạo trong “Hoang giang nữ hiệp”... đều để lại 
những ảnh hưởng đối với các tiểu thuyết kiếm hiệp thuộc môn phái mới 
më sau này. 

2. Tiểu thuyết kiếm hiệp môn phái mới 


Sự xuất hiện của Kim Dung (1924 - ) đã khiến cho thế giới tiểu thuyết 
kiếm hiệp của Trung Quốc bước sang một giai đoạn mới, phát triển vô. 
cùng rực rỡ, văn học Trung Quốc cũng vì thế mà có thêm những chuyện 
tình yêu của những nam nhi mạnh mẽ và thiếu nữ dịu dàng, đánh dấu việc 
tiểu thuyết kiếm Trung Quốc chuyển sang một thời đại mới. 








Đây có về như một cơ hội của lịch sử. Bước sang nửa sau giai đoạn 
thập niên 50 của thế kỷ XX, do những nguyên nhân về mặt chính trị, tiểu 
thuyết kiếm hiệp ở Trung Quốc đại lục nhanh chóng bị mất đi chỗ đứng, 
những tác giả dinh сао đã từng một thời lùng danh như biến mất khỏi văn 
đàn. Thế nhưng, cũng đúng vào thời điểm này, Kim Dung bồng nhiên nổi 
lên tù mảnh đất Hương Cảng và trở thành một ngọn cờ lớn trong làng văn 
học kiếm hiệp Trung Quốc. 





Tranh Tuyên Tông sàn bắn, đời nhà Minh. Tranh vẽ cảnh Tuyên Đức hoàng đế (1 
1435) тас hồ phục di ra vùng ngoại ó săn bắn. А Cửu, Cửu Nan trong tiểu thuyết “Bích 
82 huyết kiếm", “Lộc Đỉnh Kiếm” của Кіт Dung là công chúa trong triều đại nhà Minh. 
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Những người trong thời đại mới này xuất hiện từ Hồng Kông, Đài 
Loan, ngoài Kim Dung ra còn có các nhân vật như Lương Vũ Sinh, Cổ Long, 
Đông Phương Bạch, Ngọa Long Sinh... ngoài ra còn có Tiêu Dật là Hoa kiểu 
định cư tại Hoa Kỳ, họ đã kết hợp thành một nhóm tác giả mới. Những tác 
phẩm của họ được coi là “tiểu thuyết kiếm hiệp môn phái mới". 

Tiểu thuyết kiếm hiệp môn phái mới vừa là những truyện cổ tích dành 
cho người trưởng thành, vừa là thấn thoại đương đại. Các tiểu thuyết này kế 
thừa những truyền thống nghệ thuật của những tác phẩm xuất sắc như“Bảo 
kiếm kim thoa? “Thập nhị kim tiến phiêu”. tập trung vào khai thác thế giới 
nội tâm tỉnh thần của nhân vật, cố gång dựng xây nên những hình tượng. 
nghệ thuật giàu cá tính rõ nét và cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Đồng thời, 
những tiểu thuyết kiếm hiệp môn phái mới còn mượn phong cách lãng mạn 
của các tiểu thuyết trước đó như “Giang hồ ký hiệp truyện” “Sở sơn kiếm 
hiệp truyện"... mượn cảnh vật núi sông và những ý tưởng lạ lẫm, khiến cho 
không ít nhân vật trong truyện vừa có đủ thất tình lục dục của những người 
bình thường, lại phú cho họ các loại võ công siêu thấn nhập hóa, dựng xây. 
nên hình ảnh của họ là những hình tượng nhân vật nghệ thuật vừa là người 
phàm vừa là thần thánh, người và thần hợp nhất, hình thành ý hướng nghệ 
thuật rất gắn với loại tiểu thuyết thần thoại hoang tưởng. Thế là, những tiểu 
thuyết kiếm hiệp môn phái mới trở thành những tác phẩm hợp hai thành 
một, đó chính là cổ tích và thấn thoại. Về mặt này, quả thực tiểu thuyết kiếm 
hiệp môn phái mới đã thực sự bước vào một con đường hoàn toàn mới của 
riêng mình, không hổ danh với ba chü“món phái mới”. 


Trên thực tế, tiểu thuyết kiếm hiệp môn phái mới là sự kết hợp hữu cơ 
giữa tình cảm và võ thuật, về mặt hình thức thì là miêu tả võ thuật, nhưng 
cốt lõi lại là viết chuyện tình cảm. Trong tiểu thuyết cổ điển của Trung Quốc 
vốn dî đã chia ra làm hai môn phái lớn là tình cảm và võ thuật, “Hồng lâu 
mộng” chính là một tác phẩm nổi tiếng thuộc thể loại tình cảm, “Thủy 
hù truyện" lại là tác phẩm truyền đời viết về thể loại võ thuật. Đến thời kỳ. 
Dân Quốc, một số tác giả đã dung hòa hai môn phái tình cảm và võ thuật. 
lại thành nhất thể, giống như cốt truyện chính của “Bảo kiếm kim thoa” 
chính là chuyện tình cảm của hai nhân vật Lý Mộ Bạch và Du Tú Liên, rất 
nhiều đoạn miêu tả về võ công, hay những cảnh tượng đánh nhau chẳng 
qua cũng chỉ là những cành lá được sinh ra từ thân cây chính mà thôi. Lấy. 
chuyện tình cảm là dé tài chính, lấy võ thuật kiếm hiệp là để tài phụ, kết 
hợp hài hòa giữa tình cảm và võ thuật dán dán trở thành xu hướng phát 
triển của tiểu thuyết kiếm hiệp thời kỳ Dân Quốc, vì thế mà rất được độc. 
giả ưa chuộng. Các tiểu thuyết kiếm hiệp môn phái mới còn cố ý nhấn 
mạnh xu thế này, đồng thời mượn một số thủ pháp thể hiện của văn hoc 
và nghệ thuật điện ảnh phương Tây, miêu tả chuyện tình cảm một cách sâu 
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Hình ảnh vua Сап Long cũng với Hương Phi vi hành, tranh bằng nhung của Lang Thé 
Ninh đời nhà Thanh. 

Chủ dé cũ của bức tranh là “Ngự uyển xuân đó”. Tác giả Lang Thế Ninh (1688 - 1766) là 
người Y, пат 1715 sang Trung Quốc truyền đạo và trở thành họa sĩ cung dinh, những tác 
phẩm truyền đời của ông cỏ khá nhiều. Trong tác phẩm “Thư kiếm ап thủ lục” của Kim 
Dung có viết về câu chuyện của vua Can Long và Hương Phi 


sắc hơn, miëu tả tình tiết võ thuật một cách thắn bí hơn, ngòi bút nét mực 
càng phóng khoáng hơn, sở kiếm tình trường cảng làm ly hơn. 


Rất nhiếu tác giả của những tiểu thuyết kiếm hiệp môn phái mới đều 
có mục tiêu theo đuổi nghệ thuật của riêng minh, hình thành nên những. 
phong cách khác nhau vô cùng rõ nét. Trong số họ, cái nến của ba tác giả là 
Kim Dung, Lương Vũ Sinh, Cổ Long là chặt chẽ nhất, có mức độ ảnh hưởng. 
sâu rộng nhất, và không сап phải nghi ngờ gì, Kim Dung là Бас thấy trong 
số họ. 


Nếu nói rằng tiểu thuyết của Kim Dung thu hút được hàng trắm triệu 
độc giả thì cũng chẳng khoa trương chút nào. Chỉ tính những độc giả đã 
từng đọc tiểu thuyết của Kim Dung ở riêng Trung Quốc đại lục e rằng đã 
đạt đến con số này. Trong thế giới người Hoa trên khắp trái đất, hầu như 
không có người nào không biết đến đại danh của Kim Dung. 


Vë thuật và văn hóa Trung Quốc. 





Vän thiết kiếm, tháng 8 năm 2004, tại Bắc Kinh. 

Vän thiết tức là sắt có chứa trong vẫn thạch (đá rơi), xưa gọi là “huyền thiết”, thực ra là 
hợp kim của thiết kén. Tại Сао Thành tỉnh Hà Bắc đã tung khai quật được một loại thiết 
đao đồng việt được đúc từ vẫn thiết, thuộc giai đoạn giữa thời kỳ nhà Thương. Trong ảnh 
là thanh kiếm được đúc đầu thế kỷ XX, kiếm có chiều dài 100cm, nặng khoảng 4kg, kiếm. 
sắc sáng loáng, sắc bén vê cùng, hoa văn của kiếm chính là những hoa văn có riêng trên, 
vẫn thiết. Trong tác phẩm “Thần điêu hiệp lữ” của Kim Dung đã từng ngợi ca thanh “huyền 
thiết trọng kiếm” thuộc loại này. 


Sức hấp dẫn trong những tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung một 
phần xuất phát từ sự tham ngộ của tác giả đối với cuộc sống, phần khác 
xuất phát từ nền tảng kiến thức của tác giả đối với lịch sử, phần thứ ba chính 
là sự sắp xếp miêu tả khéo léo trong những tình tiết của tác phẩm, và phần 
thứ tư chính là khả năng hiếm thấy trong việc dẫn dắt ngôn ngữ của ông. 


Trong bốn nhân tố trên thì dẫn dắt ngôn ngữ, sắp xếp tình tiết là nền 
tảng cơ bản của các nhà văn, tất cả những ai nếu đã có nến tảng tốt về mặt 
này thì đều có thể viết ra được những tác phẩm có giá trị. Thế nhưng, nếu 
như thiếu sự tham ngộ đối với cuộc sống, thiếu sự thấu hiểu đối với lịch. 
sử thì tác phẩm cho dù tình tiết có sắp xếp khéo léo đến đâu, ngôn ngữ có 
đẹp đến thế nào cũng đều sẽ khiến cho người đọc cảm thấy rằng tác phẩm 
thiếu đi sức mạnh của cuộc sống và thiếu đi sự sâu sắc của lịch sử, và vì váy 
nên dẫu thế nào cũng sẽ không sánh được trình độ hạng nhất. Thế nhưng. 
về hai mặt là cảm ngộ nhân sinh cũng như nhìn thấy lịch sử, Kim Dung quả 
thực có những điểm vô cùng độc đáo. Chính nhờ sự kết hợp của bốn nhân 
tố trên đã khiến cho các tác phẩm của Kim Dung luôn sáng lấp lánh, và đủ 
sức kiêu hãnh để bước vào hàng ngũ những tác phẩm bất hủ. 


Chủ để trong các tác phẩm của Kim Dung là sự xung đột giữa nhân 
cách và vận mệnh. Những nhân vật chính dưới ngòi bút của Kim Dung 
luôn luôn theo đuổi hai loại cảnh giới, một là chí cảnh của võ học, một là 
chí cảnh của nhân sinh. Không ai trong số họ khi đang theo đuổi chí cảnh 
của võ học mà không dần dán tham ngộ được chí cảnh của nhân sinh, 
mà sự huy hoàng của cuộc đời lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn nữa dưới sự 
phản chiếu của một võ công trác việt. Tiểu thuyết của Kim Dung vừa là lịch 
sử trưởng thành của nhân cách nhân våt, vừa là lịch sử tu luyện võ công 
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Nam Të Vân (Nhặt Bản), do Okada 
Yushan và những người khác cùng 
vẽ nên “Đường thổ danh thắng hội 
đồ”, Tap chí Văn hóa Nhật Bản пат 
thứ hai (1802). Nam Të Vân là người 
Dn Khâu đời nhà Đường, giỏi ky xạ, 
trấn thủ Tuy Dương từ Trương Tuần, 
chống lại quản của An Lộc Sơn và bị 
chết khi thành bị đánh chiếm. Trong 
“Đại đường du hiệp truyện” của 
Lương Vũ Sinh đã từng miêu tả. 





của nhân vật, đồng thời lại cũng là lịch sử nguy nan trong cuộc đời của 
nhân vật. Kim Dung đặc biệt có tài trong việc sáng tạo những bầu không 
khí mang đậm sắc thái bi kịch, khiến cho các anh hùng dưới ngòi bút của 
ông dán dán trưởng thành trong sự che phủ của những bi kịch ấy, họ trải 
nghiệm qua các kiểu nguy nan trên thế gian. Tiêu Phong, Trương Vô Ky, Hồ 
Phi, Dương Quá, Trán Gia Lạc, Viên Thừa Chí, Dich Văn... không ai trong số 
họ không phải chịu đựng một cảm giác thiếu hụt trong cuộc đời mà không 
gì có thể bù đắp được, họ đều có võ công lên đến tuyệt đỉnh nhưng ước 
mơ của họ déu lyi tàn, và năm tháng của họ đều bị läng phí. 

Bi kịch xuất anh hùng, đây gần như là một chân lý không gì có thể 
thay đổi được. Trong lịch sử của dân tộc Trung Hoa, từ khói lửa binh đao lụi 
tàn ảm đạm đã từng xuất hiện bao nhiêu anh hùng hào kiệt? Kim Dung đã 
nắm bắt được quy luật lịch sử này, rồi ông đã thu nhỏ bi kịch lịch sử thành 
lịch sử của các nhân vật dưới ngòi bút miêu tả của ông, cố ý bắt họ phải 
gánh trên vai hai gánh nặng là lịch sử và cuộc đời để đi về phía trước, vì thế 
mà liên tục xuất hiện những bài hát ngợi ca về nhân cách của nhân vật. 
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Viết về tình cảm là một ưu thế lớn của Kim Dung, cũng là nguyên 
nhân thực sự khiến cho các tác phẩm của ông thu hút độc giả đến vậy. Ví 
dụ như chuyện tình yêu sống chết có nhau của Dương Quá và Tiểu Long 
Nữ, hay như tình yêu thời son trẻ của Hoàng Dung và Quách Tĩnh, hoặc như 
tình cảm theo kiểu lúc sáng tỏ lúc mờ mịt và cứ bị trói buộc mãi của Quách 
Tương đối với Dương Quá, còn có thể kể thêm như tình cảm sâu đậm của 
Trình Linh Tố đối với Hồ Të, hay như sự sống chết có nhau của vợ chồng Hó 
Nhất Đao, toàn bộ đều là sự lấp lánh tỏa sáng giữa trời và dất, là chí tình 
của nhân gian, độc giả cắm cuốn sách vừa đọc đã say sưa, đọc xong mà 
vẫn còn ngây ngất. Hay như sự sống chết một lòng trong “Giang nam thất 
hiệp? hay sự chung tay chống giặc của “Toàn chân thất tử; rồi sự cứu trg 
lẫn nhau của“Võ Đang chư hiệp? những tình cảm bền chặt trong đó không 
khác gì so với chân tay cốt nhục, chiếu sáng rực rỡ, đại nghĩa như ánh hào. 
quang, cái chí khí mạnh mẽ đường đường chính chính cũng liên tục xuất 
hiện từ đó, làm cho người đọc cứ thế bị mê hoặc trong sự thư thái. 


Viết về tình cảm giữa cha mẹ và con cái thì dễ, nhưng viết chuyện tinh 
cảm hiệp nghĩa thì vô cùng khó. Thế nhưng Kim Dung không chỉ viết ra hàng 
loạt những câu chuyện tình cảm khiến cho người đọc say sưa, mà còn viết 
nên những hành động hiệp nghĩa khiến người đọc rơi lệ. Trên con đường 
viết chuyện tình cảm của những tiểu thuyết kiếm hiệp, cùng lúc Kim Dung 
bước lên hai đỉnh cao, vượt lên trên tất cả so với những tác giả cùng thời đại 
của ông. 


Vë công dưới ngòi bút của Kim Dung không chỉ “tiến hồ vu nghệ” mà 
còn “tiến hồ vu đạo" (không chỉ gần với cái gọi là kỹ nghệ, mà còn gần với 
cái gọi là đạo). Như bách hoa thác quyền của Trấn Gia Lạc trong “Thư kiếm 
ân thù lục; Đường thi kiếm pháp trong “Liên thành quyết, thư pháp quyền 
lộ của Trương Tam Phong trong “Y thiên dó long ký” Lạc Anh thần kiếm 
chưởng của Hoàng Dược Sư trong “Xa điêu anh hùng truyện” An nhiên tiêu 
hồn chưởng của Dương Quá trong "Thán điêu hiệp lữ' vân vân và vân vân, 
déu là đẩy võ thuật thăng hoa дёп cảnh giới nghệ thuật tuyệt mĩ, nhưng 
vẫn không thiếu tính tư biện của triết học, mang lại cho người đọc sy 
thưởng thức về thẩm mi và dư âm khó có thể phai mờ. 


Lương Vũ Sinh (1924 - 2009) viết 40 bộ tác phẩm, trong đó tác phẩm 
tiêu biểu có thể kể đến là “Bình Tông hiệp ảnh” “Bạch phát ma nữ truyện” 
và “Đại đường du hiệp truyện” Truyện của ông mang đậm sắc thái chương 
hồi, phong cách cổ điển nho nhã mà giàu âm vị, không thiếu nét đẹp của 
ý cảnh, có rất nhiều miêu tả về sự xuất sắc của phái nữ. Sự khiếm khuyết 
trong các tác phẩm của Lương Vũ Sinh có thể là viết quá chân thật, hoặc 
là viết một cách quá trừu tượng, опо trau chuốt quá nhiều nhưng dư âm 
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đọng lại không sâu, có những chỗ viết một cách vô cùng đặc sắc, nhưng có 
những chỗ lại viết một cách quá trượt dốc. 

Cổ Long (1936 - 1985) lại di theo một con đường khác hẳn. Phần nhiều 
ông mượn phương pháp thể hiện của các tiểu thuyết theo lối lập luận và 
bùng phát của phương Tây, cũng thường mượn thủ pháp Montage (dựng 
phim) trong điện ảnh, nói chung là tương đối “Tây hóa; vì thế mà khá hợp 
gu so với độc giả trẻ tuổi. Trong những tác phẩm của Cổ Long thì những 
tác phẩm có ảnh hưởng nhất có thể kể đến là “Tuyệt đại song kiêu; “Đa tình 
kiếm khách vê tình kim’, “Sở lưu hương” “Lục tiểu phượng truyền kỳ”.. Văn 
phong của Cổ Long thường khá lạnh lùng, phong cách thần bí tinh quái, sắc 
thái lạnh thì nhiều mà sắc thải nóng thì ít, cảnh khổ sở thì nhiều, cảnh hoan 
hỷ thì ít. Tác phẩm của ông không thiếu sự suy tư mang tính triết lý về cuộc 
đời dài đằng đẳng của con người, cũng không thiếu sự khái quát thâm trám 
về kinh nghiệm cuộc sống, cũng không thiếu những tình tiết đặc sắc và hình 
tượng sinh động những đặc điểm này xuất hiện khá ít, còn hành văn dung dị 
thì lại có thể thấy ở khắp nơi, dẫn đến tình trạng ngọc sáng và ngọc tối cùng 
tồn tại, thâm trám sâu lång và nông cạn hời hợt cùng đồng hành. 


3. Phim kiếm hiệp. 


Vào đầu thế kỷ XX, ngành điện ảnh bắt đầu bước đi những bước đầu 
tiên trên Trung Quốc đại lục, Thượng Hải nhanh chóng trở thành đại bản 
doanh của ngành điện ảnh Trung Quốc. Sau một thời gian quay phim cổ 
trang, con mắt của các nhà làm phim đã chuyển hướng sang dé tài võ thuật. 
Vào tháng 5 năm 1928, Công ty Điện ảnh Minh Tinh Thượng Hải đã cho ra 
đời bộ phim kiếm hiệp đấu tiên với tựa đề “Hỏa thiêu hồng liên tự; do Trịnh 
Chính Thu (1889 - 1935) cải biên từ tác phẩm “Giang hó kỳ hiệp truyện" của 
Giang Bình Bất Tiêu Sinh, Trương Thạch Xuyên (1890 - 1989) đạo diễn, các 
diễn viên chính là Hồ Điệp (1907 - 1989), Trịnh Tiểu Thu (1911 - 1989), Hạ 
Bội Trân (1908 - 1975)... Phim vừa được chiếu đã gây chấn động không nhỏ, 
doanh thu từ bán vé đạt mức ký lục. Công ty Điện ảnh Minh Tinh bước vào 
con đường một di không thể rút chân lại, “Hỏa thiêu hồng liên tự liên tục 
được quay, đến hơn 18 tập. Những công ty điện ảnh khác cũng thi nhau 
cạnh tranh, những bộ phim với nhan dé “hỏa thiêư” liên tục được ra đời, ví dụ 
như “Hỏa thiêu bách hoa dài” “Hỏa thiêu thanh long sơn”... tổng số lên đến 
cả trăm bộ phim, lịch sử điện ảnh gọi là “phong trào phim hỏa thiêu? 

Thời bấy giờ, diễn viên nữ hiệp nổi tiếng nhất là Ổ Lệ Châu (1910 - 
1978). Bà luyện tập võ nghệ ngay tù khi còn nhỏ, đã từng được tập huấn 
một cách vô cùng nghiêm khắc ở Hội thể thao tỉnh vë, sau khi bước lên 
màn bạc vào năm 1925, bà chuyên nhập vai nữ võ hiệp và trở thành diễn 
viên cốt cán của Công ty Điện ảnh Minh Tinh Thượng Hải, các tác phẩm 
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Hình bìa phim "Hòa thiêu hồng liên tự" Ảnh của Ó Lë Châu trong phim “Quan đông 
(1928 - 1930) đại hiệp”, пат 1930. 


tiêu biểu của bà có thể kể đến như “Quan đông đại hiệp” (gồm 13 tập),“Nữ 
phiêu su (gồm 6 tập), “Ác lân”... trong dó bộ phim “Ác lân” đã từng được 
xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ổ Lệ Châu nhận được sự tôn sùng của khán giả và 
được mệnh danh là "Đông phương nữ hiệp” На Bội Trân cũng là diễn viên 
chính trong phim “Hỏa thiêu hồng liên tự” và trở nên nổi tiếng từ đó, thanh 
danh thậm chí còn có một thời hơn cả Hồ Điệp ở sau màn ảnh. Ngoài ra 
còn có một số diễn viên là người ở Nghi Hưng, Tó Châu là Phạm Tuyết Bång 
(tên cũ là Diêu Hùng Phi, 1908 - 1974) và Từ Cầm Phương (1907 - 1985) 
người Thường Châu, Giang Châu cũng là những nữ diễn viên nổi tiếng 
chuyên vào vai nữ hiệp. Phạm Tuyết Bằng đã tham gia vai chính trong hơn 
mười bộ phim kiếm hiệp của Công ty Điện ảnh Hữu Liên Thượng Hải như 
“Thập tam muĝi’, “Hồng hiệp” “Giang hồ tình hiệp”... Từ Cầm Phương thì 
vào vai chính trong bộ phim “Hoàng giang nữ hiệp” dài 13 tập của Công 
ty điện ảnh Hữu Liên, đều trở thành minh tinh nữ hiệp đỉnh cao một thời 
Thời ấy còn có một nữ diễn viên tên là Hoàng Nại Sương (tên cũ là Hoàng 
Vân Yên, sinh năm 1912) cũng nổi tiếng trong và ngoài nước từ việc chuyên 
đóng vai nữ hiệp “thiên thượng phi” (bay trên trời). Bà là người Bắc Kinh, 
ngay từ khi mới mười lăm tuổi đã bắt đầu bước chân lên màn bạc điện ảnh, 
đã từng vào các vai chính trong những phim kiếm hiệp như “Hỏa thiêu 89 
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Bức ảnh tập thế các diễn viên, nhàn viên Công ty Minh tinh 
Thượng Hải. Người đầu tiên ở bên phải hàng trước là Hạ Bội 
Trân, người thứ ba là Hồ Điệp, người ngồi giữa hàng sau là đạo. 
diễn Trương Thạch Xuyên. 


Ảnh của Hồ Điệp sau khi đóng phim. 











bình dương thành”, “Nữ phiêu su’, “Giang hồ nhị 
thập tứ hiệp” của các Công ty Điện ảnh Xương 
Minh, Nguyệt Minh, Kị Nam.. 


Thời bấy giờ, hai diễn viên “nam hiệp” 
cùng nổi danh trên màn bạc điện ảnh với 
những nữ hiệp minh tinh kể trên đều là người 
Thượng Hải, lại đều là hai nhà ảo thuật, một 
người tên là Trương Tuệ Sung (1898 - 1962), 
người kia tên là Tra Thụy Long (1904 - 1972) 
Năm 1922, Trương Tuệ Sung bắt đầu gia nhập 
vào thế giới điện ảnh, chuyên vào vai võ hiệp, đã 
từng nhập vai chính trong các phim như “Vô danh 
“Điền thất lang”, “Sơn đông mã vĩnh chân! 
của Công ty Minh Tỉnh, vé sau tự mở Công ty Hoàng Liễu Sương (1907 - 1961), diễn viên 
Điện ảnh Tuệ Sung và tự làm đạo diễn. Đến пат nữ nối tiếng người gốc Hoa đang học võ tại 
1934, Trương Tuệ Sung tù bỏ nghề điện ảnh và бойуу a Dai Son tinh Quảng Đồng anh vị 
tập trung vào lĩnh vực ảo thuật. Tra Thụy Long Log Angeles. Trước năm 1924 bà nổi tiếng. 
học võ từ nhỏ, đã từng tham gia vào Hội nghiên tù việc đóng vai nữ ty người Mông Cổ trong 
cứu tổ chức võ thuật Trung Quốc, năm 1928 ông phim “The Thief of Baghdad” (dịch sang 


н, 9 4 9 _ tiếng Trung: “Dá quý dưới ánh trăng”), bà đã 
bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, trở thành chủ _ từng nhiều lần đến Trung Quốc đóng phim. 
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nhiệm của ban võ thuật Công ty điện ảnh Minh Tinh, về sau chuyển sang 
Công ty Nguyệt Minh và cùng vào vai chính với Ổ Lệ Châu trong các phim 
như “Đông quan đại hiệp; “Nữ phiêu sư... từ đó ông nổi tiếng khắp trong 
và ngoài nước. Năm 1932, Tra Thụy Long từ bỏ phim kiếm hiệp mà cùng 
người khác lập ra Công ty điện ảnh Nghệ Hoa. Không bao lâu thì lại bỏ hẳn 
nghề điện ảnh mà gia nhập vào đoàn Ảo thuật võ kỹ của Trương Tuệ Sung, 
đến biểu diễn ở những khu vực Nam Dương. 

Trong những bộ phim kiếm hiệp thời bấy giờ, còn đan xen vào đó rất 
nhiều những cảnh quay thần bí kỳ quái, vì vậy mà được gọi là “phim kiếm 
hiệp thần quái” Đầu thập niên 30 của thế kỷ XX, chính phủ Quốc dân hạ 
lệnh cấm chiếu những bộ phim loại này, thế là các công ty điện ảnh tấp. 
nập chuyển hướng, những minh tỉnh võ hiệp cũng vì thế mà thay đổi vai 
diễn, có những người thậm chí rút ra khỏi màn bạc từ d 





Sau 40 năm thâm trắm, phim kiếm hiệp lại nổi dậy và hưng thịnh ở 
Hồng Kông, những minh tỉnh màn bạc vĩ đại như Lý Tiểu Long (1940 - 1973) 
đã chinh phục hầu hết khán giả cả về thế hệ lẫn màu da, từ đó đã khiến cho 
cả thế giới biết đến “Trung Quốc công phu” (võ thuật Trung Quốc). 





Hình Lý Tiểu Long trên phim *Mành long quá giang” пат 1973. 
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Lý Tiểu Long là một cao thủ võ lâm. Anh tên 
thật là Lý Chấn Phiên, Tiểu Long là nghệ danh của 
anh. Năm mười ba tuổi, Lý Tiểu Long trở thành 
môn đệ của bậc thấy thuộc phái Vịnh Xuân quyền 
nổi tiếng ở Hồng Kông - Diệp Vấn, sau đó lại học 
La Hán quyền và Đường lang quyền (con bọ 
ngựa) của võ sư nổi tiếng Thiệu Hán Sinh. Năm 
mười tám tuổi, Lý Tiểu Long đến Mi và vào học tại 
khoa Triết học đại học bang Washington, đến năm 
1965 anh mở võ quán Trung Quốc dáu tiên tại Mĩ. 
Đến năm 1967, Lý Tiểu Long đặt tên cho quyền 
thuật mang tính sáng tạo độc đáo của mình là “Tiệt 
quyền дао” làm phong phú thêm cho các môn 
phái võ thuật của Trung Quốc. 


Vào năm 1971, Lý Tiểu Long trở nên nổi tiếng 
từ việc vào vai chính trong phim “Đường sơn đại 
huynh” ở Hồng Kông. Sau đó, anh lại tiếp tục vào 
vai chính trong phim “Tinh võ món” đồng thời tự 
biên, tự đạo, tự diễn phim “Mãnh long quá giang” 
và "Long tranh hổ đấu” Ngày 20 tháng 7 năm 1973, 
Lý Tiểu Long đột ngột qua đời trong khi đang quay 
bộ phim “Trò chơi chết chóc” ở Hồng Kông, chính 
quyền địa phương công bố nguyên nhân cái chết 
của anh là do “phù não cấp tính” Thi thể của anh 
được an táng tại nghĩa trang ở Seattle, Hoa Kỳ. 
Những vai diễn của Lý Tiểu Long đều là cao thủ võ 
lâm Trung Quốc danh tiếng lẫy lừng vì đại nghĩa, 
sống chết để bao vệ tự tôn dân tộc, trong phim, 
anh đã thể hiện một cách đầy đủ võ công cao siêu 
của bản thân mình. Đặc biệt là bộ phim “Mãnh 
long quá giang; có những cảnh quay đánh võ đặc 
sắc nhất của Lý Tiểu Long trong điện ảnh, được coi 
là bộ phim dạy võ đối với tiệt quyền đạo, đó cũng 
lại là một tác phẩm điển hình để so sánh võ thuật 
Trung Quốc với Karate của Nhật Bản. 

Sau năm năm Lý Tiểu Long qua đời thì Thành 
Long từ Hồng Kông phất lên. 

Thành Long tên thật là Trần Cảng Sinh, sinh 
năm 1954 tại Hồng Kông, quê ở Quảng Đồng. Khi 
còn nhỏ, gia đình Thành Long rất nghèo, khi vừa 


Thành Long trong phim 





“Phi long tái sinh” 


(The Medallion) nằm 1982. 


Quảng cáo phim “Thiếu 
năm 1982. 


Lâm tự" 
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lên bảy anh đã vào học kinh kịch tại lớp kịch của Vu Chiếm Nguyên, sau 
mười năm anh đã học được những món võ điệu nghệ, tay chân và cơ thể 
nhanh nhạy vô cùng. Đến năm Thành Long mười bảy tuổi, anh từng là diễn 
viên đóng thế trong phim của Lý Tiểu Long, về sau đổi tên là Trần Nguyên 
Long, đến năm 1976 mới chính thức đổi tên thành Thành Long. 


Năm 1978, Thành Long vào vai chính trong phim “Xà hình điêu thử 
và “Túy quyền” đã giành được thành công lớn, hình thành nên phong cách 
phim kiếm hiệp mang tính hài hước của riêng mình. Đến năm 1985, Thành 
Long vào vai chính trong phim “Câu chuyện cảnh sát” từ đó tiếp tục củng 
cố vị trí minh tính võ thuật. Từ đó về sau, Thành Long bước vào thể giới 
Holywood của Hoa Kỳ, và nổi danh từ bộ phim “Hồng phiên khu” (Đại náo 
phố Bronx), sau dó liên tục vào vai chính trong các phim như “Điên Phong 
thời khắc” (Giờ cao điểm), “Phi Long tại sinh” (Huy hiệu rồng) trở thành minh 
tỉnh người Hoa có doanh thu bán vé cao nhất trong thế giới Holywood. 

Sau khi Thành Long ở Hống Kông nổi tiếng lẫy lừng chưa được bao 
lâu, thì tại Trung Quốc đại lục cũng xuất hiện một minh tỉnh kiếm hiệp, đó 
là Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt là người Bắc Kinh, từ nhỏ anh đã tham gia học 
võ, từ năm 1974 đến năm 1978 Ly Liên Kiệt liên tục nhận được năm giải 
quán quân võ thuật toàn quốc, và cũng đã nhiếu lần cùng với đoàn võ đi 
ra nước ngoài biểu diễn. Đến năm 1982, Công ty Điện ảnh Trung Nguyên 





Đạo diễn Lưu Gia Lương ở Hồng Kông đang chỉ đạo các động tác đánh võ trong khi quay 
phim vào thập niên 70 thế kỳ XX. Lưu Gia Lương là Бас thầy võ thuật nổi tiếng trên đất 

Hồng Kông, đồng thời cũng là nhà chỉ đạo võ thuật phim ảnh, đạo diễn phim võ thuật 

nổi tiếng. Con đường mà Lưu Gia Lương đi là con đường võ thuật thực sự của Trung Quốc 

sau Lý Tiểu Long, ông cũng là người đầu tiên của Hồng Kông tử vai trò là một người chỉ 

đạo võ thuật lên thành đạo diễn. Hình bên trái là hình ảnh ông dạy Khương Đại Vĩ (phải) 

đường lang quyền, hình bên phải là ông đang dạy Lưu Gia Huy (trái) côn ba khúc. 93 
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của Hồng Kông đưa ra bộ phim “Thiếu Lâm tự; Bộ phim này được quay ở 
Trung Quốc đại lục, Lý Liên Kiệt khi ấy vừa mười chín tuổi đã vào vai chính, 
các diễn viên chủ yếu khác cũng đều là những cao thủ võ lâm ở các nơi 
trên cả nước, không thiếu những người đã từng là quán quân võ thuật cả 
nước. “Thiếu Lâm tự” đã thể hiện cho khán giả thấy được võ thuật Trung 
Quốc thực sự, vì vậy mà vừa mới ra mắt bộ phim đã gây chấn động không 
chỉ ở Trung Quốc mà còn trên cả thế giới. Phim “Thiếu Lâm ty” không chỉ 
lập kỳ lục về doanh thu bán vé đối với các phim kiếm hiệp mà cũng gây 
ảnh hưởng vô cùng lớn ở các nước châu Á cũng như các nước châu Âu, 
trực tiếp dẫn đến cao trào học võ thuật Trung Quốc trên toàn cầu. Lý Liên 
Kiệt cũng bước vào thế giới điện ảnh Holywood một cách thành công, trở 
thành minh tinh võ thuật người Trung Quốc thứ hai sau Thành Long. 





Vào năm 1983, Trung Quốc đại lục lại cho ra đời hai bộ phim kiếm. 
hiệp là “Võ lâm chí” và “Vë Đang? Phim “Võ làm chí” do huấn luyện viên đội 
võ thuật Bắc Kinh - Ngõ Bàn vào vai chính, còn phim “Võ Dang” do Triệu 
Trường Quân - quán quân võ thuật toàn quốc vào vai chính, cả hai bộ phim 
déu được đón nhận nồng nhiệt. 


Năm 2000, bộ phim “Ngọa hổ tàng long” do Lý An đạo diễn khi ra đời 
đã gây ra những chấn động quốc tế không nhỏ và dẫn đến cao trào đánh võ 
mới trong thế giới điện ảnh. Bộ phim này được cải biên từ tiểu thuyết cùng 
tên của Vương Độ Lư, Ly An đã kết hợp những tinh túy của phim hiểm hiệp 
với phim văn nghệ, đứng từ một góc độ hoàn toàn mới để giải thích truyền 
thống mi thuật cổ điển cũng như quan niệm tình cảm của người Trung 
Quốc. Bộ phim này đã giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế đồng thời 
nhận được giải thưởng phim tiếng ngược ngoài hay nhất trong Liên hoan 
phim Osca lần thứ 73, từ đó có được danh tiếng quốc tế cao nhất trong lịch 
sử phim kiếm hiệp của Trung Quốc. Ngoài ra,“Ngọa hổ tàng long” còn giành 
được thành tích trong doanh thu bán vé một cách đáng kiêu hãnh, doanh 
thu bán vé trên toàn thế giới lên đến 200 triệu USD, là bộ phim tiếng Trung 
Quốc có doanh thu bán vé cao nhất từ trước cho đến nay. Sau đó, bộ phim 
“Anh hùng” do Trương Nghệ Мии đạo diễn và bộ phim “Công phu” do Châu 
Tinh Trì tự biên, tự đạo diễn, tự vào vai diễn cũng lán lượt gây chấn động 
lớn, doanh thu bán vé trên cả thế giới lên đến hơn 100 triệu USD. Về mặt 
phim kiếm hiệp truyền hình, Hồng Kông cũng là nơi đầu tiên sáng tạo nên. 
Trong số các tiểu thuyết của Kim Dung và những tác giả khác, có không ít 
tiểu thuyết đã được dựng thành phim dài tập, thậm chí có những truyện 
còn được dựng thành nhiều bản phim khác nhau. Trung Quốc lục địa cũng 
từ những tiểu thuyết như “Tiếu ngạo giang hó” “Thiên long bát bô".. dựng 
thành phim và cũng đều nhận được số lượt người xem khá cao. 





GIAO LUU VÖ THUẬT GIỮA 
TRUNGQUỐCVÀ NƯỚC NGOÀI 
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Võ thuật Trung Quốc là từ sự đối kháng cá thể tàn khốc và kịch liệt mà 
dán dần có được sự phát triển và hoàn tỉ trải qua không biết bao nhiêu. 
lần trải nghiệm và cũng phải ứng đối với những thử thách của võ thuật 
nước ngoài. Trong lịch sử, võ thuật Trung Quốc ít nhất đã trải qua hai lần 
thử thách lớn: lần thứ nhất là vào thế kỷ thứ XVI, tức là giai đoạn giữa thời 
kỳ nhà Minh, đối thủ chính là sự thâm nhập của võ sĩ Nhật Bản; lần thứ hai 
là vào đầu thế kỷ XX, đối thủ trong thời điểm này ngoài Nhật Bản ra, còn có 
sự gia tăng của các võ sư Âu Mĩ. Hai lần thử thách to lớn này đều được kết 
thúc bằng sự thẳng lợi của võ thuật Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng 
khiến cho giới võ thuật Trung Quốc nhìn thấy được điểm mạnh của người 
khác và phát hiện ra điểm yếu của chính mình. 


Từ thập niên 80 của thế kỷ XX, danh tiếng của võ thuật Trung Quốc 
càng ngày càng nổi bật hơn trên thế giới, và đương nhiên võ thuật Trung 
Quốc cũng trở thành mục tiêu khiêu chiến của giới võ thuật thé giới. Nếu nói 
rằng lán ứng chiến dáu tiên chính là cuộc chiến chống lại sự xâm lược, thì lần 
ứng chiến thứ hai lại là cuộc chiến vì sự si nhục có tên gọi“Đông Á bệnh phu” 
vậy nên lần này là một cuộc thi đấu thể thao bình thường trong bầu không. 
khí hữu nghị công bằng, nó đã được xóa bỏ những gánh nặng của lịch sử và 
được liệt vào phạm trù thi đấu thể thao. 


HAI LẦN THỬ THÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ 


Trong lịch sử, giới võ thuật nước ngoài tiến hành khiêu chiến ở quy 
mô lớn đối với võ thuật của Trung Quốc ít nhất đã từng xảy ra hai lần, một 
lần là vào giai đoạn giữa thời kỳ nhà Minh, lán thứ hai là vào đầu thế kỷ XX. 


Vào những năm Gia Tĩnh đời nhà Minh (1522 - 1566), một loạt các võ 
sĩ Nhật Bản đã cùng bè lũ thâm nhập vào khu vực duyên hải Đông Nam 
của Trung Quốc, lịch sử gọi là “оа khẩu” Họ cấu kết với bọn cướp biển của 
Trung Quốc, “có đến hàng trăm liên hạm, rẽ sóng mà đến” (“Lịch sử đời 
nhà Minh, quyển 322). Những võ sĩ Nhật Bản này có võ nghệ thuần thục, 
vô cùng hung hãn và tàn nhắn, hoặc là vài trăm người, hoặc là chia thành 
cả vài ngàn nhánh cùng tấn công châu này, lâm lược phủ по, đốt nhà giết 
người “tung hoành khắp nơi, như là đi vào những chỗ không người” (“Tùng 
giang phủ chí? quyển 35), các tỉnh thành như Tô Châu, Chiết Giang, Mân 
Nam, Quảng Đông... déu bị хат phạm. Triều đình nhà Minh điều binh 
khiển tướng, cũng phải mất đến hàng trăm năm mới có thể lần lượt san 
bằng bọn oa khấu hung hãn này. 





Các võ sĩ của Nhật Bản quen sử dụng trường đao (đao dài), người ta gọi 
là “oa đaơ/ thân của đao nhỏ mà dài, trọng lượng khá nặng, phần lưng đao 
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thi dày còn phấn lưỡi thì rất mỏng, sắc bén vô cùng, đoạn cuối của thân đao. 
hơi cong lên, khi sử dụng hai tay cầm cán, đao lớn sức nặng, mức sát thương 
vô cùng lớn. Cũng có một số võ sĩ Nhật Bản giỏi dùng song đao, khi giao 
chiến thì múa đao vun vút mà tiến về phía trước. Trong thực chiến, Thích Kế 
Quang phát hiện ra rằng “nếu tiếp giáp bằng binh khí ngắn thì không đánh 
lại được đao pháp của oa khấu” (“Luyện binh thực kỷ tạp tập; quyển 2, “Chu 
luyện thông luận”). Hay nói cách khác, thời bấy giờ đao pháp của binh sĩ 
Trung Quốc không bằng đao pháp của oa khấu. Và thế là Thích Kế Quang 
huấn luyện binh sĩ sử dụng các loại binh khí dài như lang ёп", dinh ba, gậy 
lón, thuong dài... kiêm dùng bia thùng để đỡ đòn khiến cho bọn oa khấu “đao 
bất khả nhập” (đao đánh không tới), vì thế mà mới giành được chiến tích huy 





T Một loại bình khí thời xưa, tương truyền do Thích Kế Quang thời nhà Minh sáng chế, 
làm bằng tre to, gắn thêm cành nganh để chống lại đao thương, dùng cho quân đi 
tiến phong. 





Bao dùng trong binh sî 
của Thích Kế Quang. 


Chăn dung Thích Kế Quang. 
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Một phần tranh vë Binh trận đời nhà Minh. 


hoàng “trăm trận không thua một lấn“ Từ dó có thể thấy, ít nhất là vào giai 
đoạn giữa thời kỳ nhà Minh, đao pháp của Trung Quốc không mạnh bằng. 
đao pháp của Nhật Bản, trong thực chiến lại càng chứng tỏ được diéu đó. 


Nếu nói rằng những trận chiến giữa quan binh do những người như 
Thích Kế Quang dẫn đầu và bọn oa khấu cỏn thuộc dạng đại quân chém giết 
lẫn nhau, thì những trận giao chiến giữa các võ tăng thuộc phải Thiếu Làm với 
võ sĩ Nhật Bản có thể gọi là sự đấu tranh trực tiếp của võ thuật Trung Quốc. 

Theo tài liệu trong sử sách ghi lại thì vào nám Gia Tinh thứ 32 (1553), 
bọn oa khấu hung hãng tiến vào хат phạm Nam Hối (nay thuộc thành 
phố Thượng Hải), Minh Đô Tư Hàn Tỷ (chức quan võ cấp cao, tương đương 
với tư lệnh quãn khu) đã chỉ huy các đường quân nhà Minh tiến lên 
nghênh chiến, các chiến binh là những võ tăng của phái Thiếu Làm được 
đứng vào hàng tiên phong. Thời đó, đại đôi oa khấu hung hàn xông tới, 
người đi đầu chẳng khác gì người khổng ló, người mặc y phục màu đỏ, 
múa song đao ào ào tiến đến, sức gì cũng không cản nổi. Sư dẫn binh tên 
là Nguyệt Không đã ra lệnh cho Trí Nang đứng ra xuất chiến. Chỉ thấy lúc 
bấy giờ Trí Nang thần sắc ung dung, rồi đột nhiên nhấc gậy sắt lao tới bën 
trái của oa khấu áo đỏ, đánh rơi dao ở tay trái, sau đó lại chuyển sang bên 
phải của oa khấu áo đỏ, đánh rơi dao trên tay phải của hắn, rồi một gậy 


Giao lưu võ thuật giữa Trung Quốc và nước ngoài 


tiếp theo đánh chết tên khoa ấu áo đỏ. Bọn oa khấu như rån mất đầu, dám 
thi quỳ gối xin tha mạng đám thì lếch thếch bỏ chạy tán loạn (“Ngô Tùng 
giáp át oa biến chí”), quân Minh thừa thế xông lên đánh bại quân oa khấu, 
chặt đầu cả trăm tên. Những võ tăng thuộc phái Thiếu Lâm này đến từ Sơn 
Đông. Sau đó, các tăng binh lại nhiều lán tham chiến, vung gậy như gió, 
giành được rất nhiều chiến công. Thế nhưng các tăng binh không am hiểu 
về binh pháp, chỉ dũng cảm tiến lên, nên cũng nhiều lán bị bọn оа khấu 
ám sát, Hơn ba mươi người như Liễu Tâm, Triệt Đường, Nhất Phong, Chân 
Nguyên... lấn lượt hy sinh vì nước. 


Những tăng binh thuộc phái Thiếu Lâm tự nguyên tham gia chiến 
tranh chống lại oa khấu có đến hơn một trăm người, mặc dù họ không phải 
là chủ lực trong trận chiến tranh chống lại quân xâm lược này, mặc dù các 
võ tăng thuộc phái Thiếu Lâm cũng đã phải trả những cái giá rất trầm trọng, 
nhưng cây gậy sắt của phái Thiếu Lâm rốt cuộc cũng đã chế phục được cây. 
đao dài của võ sĩ Nhật Bản, khiến cho các võ sĩ Nhật Bản vốn rất nổi tiếng 
cũng đã lĩnh giáo được sự lợi hại của võ thuật Trung Quốc, viết nên những 
trang sách tráng liệt huy hoàng trong lịch sử võ thuật Trung Quốc. 


Sau đó hơn 300 năm, lần thử thách thứ hai giữa giới võ thuật của Trung 
Quốc và nước ngoài gần như toàn bộ déu là cuộc chiến không vũ trang. 


Vào cuối thời kỳ nhà Thanh, đầu thời kỳ Dân Quốc, Trung Quốc rơi vào 
tình trạng thù trong giặc ngoài, sức mạnh của đất nước càng ngày càng 
suy giảm, người Trung Quốc cũng bị các nước lớn gọi là “Đông á bệnh phu” 
Một số võ su, đại lực sĩ của Âu Mi và Nhật Bản liên tục đến Trung Quốc để 
khoe khoang võ nghệ, phô trương uy thế. Giới võ thuật Trung Quốc cùng 
chung mối thù đã hợp sức đứng lên ứng chiến, viết nên một bản hùng ca 
của võ lâm Trung Quốc. 

Cuộc khiêu chiến lán này của giới võ thuật thé giới bắt đầu diễn ra vào. 
cuối thế kỷ XIX, đến thập niên 40 của thế kỷ XX mới hoàn toàn kết thúc, kéo. 
dài đến nửa thế kỷ. Nơi diễn ra giao chiến của hai bên từ những nơi như 
Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải của Trung Quốc kéo đến mãi tận Tokyo của 
Nhật Bản. Đây là cuộc đọ sức của những cao thủ thực sự với nhau. 

Theo thống kê không đầy đủ, những cuộc giao chiến thời bấy giờ chủ 
yếu gồm: 

Quân Vĩnh Hồng (1833 - 1914, Hình Y Quyền), thắng Santaro người 
Nhật Bản vào năm 1888 tại Thiên Tải 


Hoắc Nguyên Giáp (1869 - 1910, Mê Tông Quyền) đã làm cho đại lực 
sĩ người Anh Opin hồn bay phách lạc vào năm 1910 tại Thượng Hải; một 
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lần đánh bại bốn người trong hội nhu đạo của Nhật Bản vào năm 1910 tại 
Thượng Hải khiến cho cả bốn đều bị gây xương; 


Hàn Mộ Hiệp (1867 - 1947, Hình Y Quyền), thắng võ sĩ Kangtai El 
người Nga vào năm 1918, tại Bắc Kinh; 

Vương Tử Bình (1881 - 1973, Đơn thối, Tra quyền), thắng Kangtai El 
và năm 1918 tại Bắc Kinh, năm 1919 đánh thắng El Alamein người Mĩ và 
Golchmark người Đức tại Thanh Đảo; thẳng Sato người Nhật Bản vào năm 
1919 tại Tế Nam; 


Trần Tử Chính (1878 - 1933, ưng trảo quyền), tháng một võ sĩ người Mĩ 
vào năm 1919 tại Thượng Hải; thắng một võ sĩ người Anh vào năm 1922 tại 
Singapore; 


Tôn Lộc Đường (1861 - 1963, Thái Cực Quyến), thắng Itagaki người 
Nhật Bản vào năm 1922 tại Bắc Kinh, một lấn thẳng sáu võ sĩ Nhật Bản vào 
năm 1930 tại Thượng Hải; 

Đông Trọng Nghĩa (1879 - 1963, Lục hợp quyền), thẳng Ichiro 
Sanjeong người Nhật Bản vào năm 1925 tại Thượng Hải; 

Dương Pháp Võ (không rõ năm sinh năm mất, Giao thuật), liên tiếp ba 
lần thẳng cao thủ nhu đạo của Nhật Bản trong năm 1930 tại Tokyo; 

Cát Vạn Sơn (1903 - ?, Thiếu Làm quyền), thẳng võ sĩ người Nga vào 
năm 1933 tại Cáp Nhĩ Tân; 

Mã Kim Phiêu (1881 - 1973, Tra quyến), thắng Mark Leo vào thập niên 
30 thế kỷ XX tại Nam Kinh; 

Vương Hương Trai (1885 - 1963, Y quyền), tháng Engle người Hungary 
vào năm 1928 tại Thượng Hải; thắng nhiều võ sĩ người Nhật như Ichiro, 
Sawai Kenichi, Watanabe, Hino... vào đấu thập niên 40 của thế kỷ XX tại 
Bắc Kinh; 

Triệu Đạo Tân (1908 - 1990, ý quyền, đệ tử của Vương Hương Trai), 
thắng Andeson người Na Uy vào năm 1930 tại Thượng Hải; 

Lý Vĩnh Tông (đệ tử của Vương Hương Trai), thẳng James người Italia 
vào thập niên 30 của thế kỷ XX tại Bắc Kinh; 

Lý Nghiêu Thần (1876 - 1973, Tam hoàng pháo chùy), thắng Takeda 
người Nhật Bản vào cuối thập niên 30 thế kỷ XX tại Bắc Kinh; thẳng một vö 
sĩ người Nhật Bản vào đấu thập niên 40 của thế kỷ XX tại Nam Kinh; 

Thái Long Vân (1928, Hoa quyến), thắng Mazolof người Nga vào năm 
1943 tại Thượng Hải, thắng Luseur người Mĩ vào năm 1946 tại Thượng Hải. 


Giao lưu võ thuật giữa Trung Quốc và nước ngoài 


Ông Thái Long Vân (phải) cùng chụp ảnh với tác giả của cuốn sách này, ảnh chụp vào. 
tháng 4 năm 1998 tại Bắc Kinh. 


Theo những tư liệu lịch sử có được hiện nay, chúng tôi tìm hiểu được 
trình độ kỹ thuật và danh hiệu của ba võ sư nước ngoài mà Vương Hương Trai 
đã đánh bại vào năm đó: Engle người Hungary đã giành giải quán 
quân võ thuật nhà nghề trọng lượng nhẹ nhất của thế giới, 
năm đó giữ chức huấn luyện võ thuật cho hội thanh niên 
Thượng Hải; Nhu đạo của Ichiro người Nhật Bản là giai 
đoạn 6, đã từng đại diện cho Nhật Bản đi tham gia thi 
đấu võ thuật quốc tế trong thế vận hội lán thứ 11 vào. 

năm 1936; võ sư Sawai Kenichi người Nhật Bản năm 
đó cũng là nhu đạo giai đoạn 5, kiếm đạo giai đoạn 4, 
về sau học Y quyền từ Vương Hương Trai và sáng lập. 
nên “Thái khí quyền” ở Nhật Bản. Andeson là người Na 
Uy mà Triệu Đạo Tân đánh bại năm đó là vệ sĩ của Bộ 
trưởng Bộ tài chính Tống Tử Văn. Ngoài ra còn có Mark 
Leo là người Mĩ bị Mã Kim Phiêu đánh bại khi ấy đang 
là chủ nhiệm khoa thể dục Đại học Trung ương Nam 
Kinh. Trong hai người Nhật Bản bị Lý Nghiêu Thần đánh 
bại thì Такеда là sĩ quan quân đội Nhật Bản sang xâm lược 
Trung Quốc, rất giỏi nhu đạo đồng thời cũng đã từng học Bát 
quái chưởng của Trung Quốc; một võ sĩ Nhật Bản khác 
Quách Тиё Đức đánh bai rất nhiều [à cao thủ đấu võ do phía Nhật chọn ra, chuyên đến 
quyền thủ nghiệp du giành được Trung Quốc đấu võ để thị uy, nhưng không ngờ đã bị Lý 


giải quán quân võ thuật tại Thương ~ Ы 
Hải vào năm 1931 Nghiêu Thần đánh ngã khỏi võ đài chỉ bằng một đòn. 
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Những gợi mở trong lịch sử rất hữu ích. Nếu chúng ta tiến hành tổng 
kết một chút về lấn đọ sức lớn này, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng: 

(1) Trường đấu chủ yếu đều thuộc lãnh thổ Trung Quốc; 

(2) Những võ sư nước ngoài trước khi thi đấu không hiểu biết nhiều vé 
võ thuật Trung Quốc, vì thế mà đánh giá quá thấp về võ thuật Trung Quốc; 

(3) Tất cả những người chiến thắng những võ sư nước ngoài hầu nhu 
đều là những cao thủ bậc nhất trong giới võ lâm Trung Quốc. 


(4) Những cao thủ này déu là người Bắc Kinh, trong đó riêng tỉnh Hà 
Bắc đã có đến tám người, mà người Thương Châu là hai người (Vương Tử 
Bình, Đông Trọng Nghĩa). Trong số những cao thủ ở miền Bắc này thì dân 
tộc thiểu số ít nhất có đến ba người, Vương Tử Bình, Mã Kim Phiêu đếu là 
người dân tộc Hồi, Đông Trọng Nghĩa là người dân tộc Мап; 

(5) Theo những tài liệu thống kê đối với 9 cao thủ là Xa Vĩnh Hồng, 
Hoc Nguyên Giáp, Hàn Mộ Hiệp, Vương Tử Bình, Trên Tử Chính, Tôn Lục 
Đường, Đông Trọng Nghĩa, Cát Vạn Sơn, Vương Hương Trai... thì lần đầu 
tiên họ thẳng những võ sư nước ngoài đều vào độ tuổi trung bình là 47.2 
tuổi, còn riêng Tôn Lục Đường một lán đánh bại 6 võ sĩ Nhật Bản tại Thượng. 
Hải, khi ấy ông đã là ông lão 70 tuổi rồi. 

(6) Võ công của 15 vị cao thủ này, có ba người thuộc phái võ Thiếu 
Lâm, năm người thuộc phái võ Hình ý, một người thuộc phái võ Thái Cực. 


Thời đó, những võ sư nước ngoài đến Trung Quốc hấu như đều không 
coi ai ra gì, họ hành động lỗ màng, kiêu ngạo, coi thường người khác. Ví 
dụ như vào mùa thu năm 1925, một nhóm cao thủ nhu đạo của Nhật Bản 
với sự lãnh đạo của Ichiro Sanjeong đã dựng võ đài ở Công viên Cô Sơn tại 
Hồng Khẩu, Thượng Hải, và viết đôi câu đối chữ lớn rằng “Quyền đả Đông 
Á vô địch thủ, Cước thích Chỉ Na hiển thần uy” dòng chữ ngang dé rằng “Sở 
hướng phi тї; vô cùng cao ngạo khoa trương. Kết quả Đồng Trọng Nghĩa 
chỉ dùng hai chiêu đã khiến cho Ichiro Sanjeong ngã nhoài không sao суа 
quậy, võ đài bị đập tan. 


Năm 1930, Quán trưởng của Võ quán Trung ương Trung Quốc 
Trương Chỉ Giang (1882 - 1966) vì bệnh hiểm nghèo phải sang Nhật để 
chữa trị, đi cùng với ông có những cao thủ như Dương Pháp Võ. Phía 
Nhật đã chọn riêng ra những cao thủ nhu đạo đến để khiêu chiến với 
Dương Pháp Võ, thiên hoàng của Nhật Bản cũng đến để chứng kiến trận 
đấu. Nhưng người Nhật Bản không hé biết đến sự lợi hại của võ thuật 
Trung Quốc, vì thế các cao thủ kia đều vừa bắt được tay đã bị quật nằm 
ngay dg trên mặt đất, khán giả có mặt tại đó đều ngơ ngẩn. Dương Pháp 
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Võ thẳng liên tiếp ba người, thiên hoàng 
Nhật Bản phẩy tay bỏ đi ngay khi trận 
đấu còn chưa kết thúc. 









Hàng loạt những chiến công 
huy hoàng của các cao thủ võ 
lâm Trung Quốc thời bấy giờ đã 
từng khiến giới võ thuật quốc 
tế không khỏi bỡ ngỡ, từ đó mà 
có cách nói rằng “từ khi Hoắc 
Nguyên Giáp ra đòn, người 
nước ngoài đều từ bỏ ý định 
xâm phạm Trung Quốc”, nhưng 
các cao thủ của Trung Quốc cũng 
từng vì điều đó mà bị người nước 
ngoài hãm hại, Hoắc Nguyên Giáp 
chính là một ví dụ điển hình. 





Di ảnh của Hoắc Nguyên Giáp. Hoắc 


Năm 1910, người Nhật Bản 
thành lập hội Nhu đạo ở Thượng 
Hải, cố ý muốn mời Hoắc Nguyên 
Giáp đến thăm quan. Lúc bấy giờ 
Нос Nguyên Giáp đã mắc bệnh 
hen suyễn, ông dẫn theo đệ tử 
là Lưu Chấn Thanh cùng đến. Ai 
ngờ người Nhật Bản đã cho rất 
nhiều cao thủ mai phục sẵn trong 


Nguyên Giáp là một võ sư yêu nước cuối 
thời kỳ nhà Thanh, là người sáng lập nên 
Tinh vũ môn. Hoắc Nguyên Giáp sinh 
ngày 19 tháng 1 năm 1869 tại một vùng 
quê nhỏ có tên là Nam Hà thuộc khu Tây 
Thanh thành phố Thiên Tân. Ông kế thừa 
tuyết kỹ gia truyền là “Mê tông nghệ", tại 
Thiên Tân và Thượng Hải, Hoắc Nguyên 
Giáp đã nhiều lần khiến cho những đại 
lực sĩ của nước ngoài khiếp sợ. Bao ky 
tích trong cuộc đời ông đã được dựng. 
lên thành phim ảnh. 





phòng hòng bao vây tấn công Hoắc 
Nguyên Giáp. Hoắc Nguyên Giáp cho Lưu Chấn Thanh ứng chiến và liên 
tiếp đánh bại hai người. Ba cao thủ Nhật Bản còn lại cứ nhằm vào Hoắc 
Nguyên Giáp, nhưng họ cũng bị ông hạ gục, bẻ gãy tay chân. Hội trường 
hội Nhu đạo Nhật Bản lén lút tấn công từ phía sau lén bị ngã nhào xuống 
cầu thang ở bên ngoài phòng và gãy cánh tay bên phải. Các võ sư Nhật 
Bản vờ như thán phục liền mở tiệc khoản đãi. Một bác sỹ Nhật Bản tên 
là Akino nhân cơ hội đó đã mời Hoắc Nguyên Giáp đến bệnh viện của 
ông ấy mở ở Thượng Hải để khám bệnh. Hoc Nguyên Giáp vốn tính tình 
thẳng thần, không chút hoài nghi. Không thể ngờ rằng, mới ngày thứ hai 
sau khi uống thuốc do Akino kê đơn, Hoc Nguyên Giáp bỗng thấy đầu 
lưỡi tê cứng, chân tay run rẩy, mấy ngày sau ông đột ngột qua đời, hưởng. 
thọ mới chỉ 41 tui, Akino lo sợ chạy về nước. 


tdtp-Eeschviet su vn 


103 


104 


Võ thuật Trung Quốc 


VÕ THUẬT TRUNG QUỐC 
BƯỚC LÊN VÕ ĐÀI QUỐC TẾ 


Bắt dá từ những thập niên 50 của thế kỷ XX, võ thuật Trung Quốc về 
cơ bản đã trải qua ba giai đoạn lịch sử: 


1. Giai đoạn đóng cửa, thời gian từ thập niên 50 đến thập niên 60. 
Trong giai đoạn này, giới võ thuật Trung Quốc không có sự giao lưu nào đối 
với giới võ thuật quốc tế, chỉ có một số rất ít đoàn đại biểu võ thuật đã từng 
tháp tùng các lãnh đạo quốc gia và ra nước ngoài biểu diễn. 

Мат 1960, đội võ thuật thanh niên Trung Quốc đã cùng với đoàn đại 
biểu thể thao Trung Quốc đến Tiệp Khắc tham gia biểu diễn tại“Đại hội hữu. 
nghị" đại hội thể thao toàn quốc lán thứ 2 của nước này, từ đó mở ra tấm 
màn giao lưu đối ngoại trong lĩnh vực võ thuật. Cũng trong năm đó, đội võ 
thuật Trung Quốc đã cùng đoàn dai biểu hữu nghị do Chu Ап Lai dẫn đầu 
đến thăm hỏi hữu nghị đối với Mianma và biểu diễn võ thuật, và đã đón 
nhận sự hoan nghênh nhiệt liệt của người дап nước này. 

2. Giai đoạn biểu diễn, thời gian bắt đầu từ đấu thập niên 70 đến giữa 
thập niên 80. Trong giai đoạn này, giới võ thuật Trung Quốc thường xuyên 
cử các đoàn võ thuật đến biểu diễn ở các châu lục trên thế giới, khiển cho 
người nước ngoài vốn dĩ đều đứng từ góc độ “vừa võ vừa múa” để nhìn 
nhận võ thuật Trung Quốc đã thấy được sức cuốn hút của võ thuật thực sự, 
từ đó mở rộng tấm ảnh hưởng của võ thuật Trung Quốc. 


Vào tháng 6 năm 1974, đoàn đại biểu của đội võ thuật Trung Quốc 
đã nhận lời mời đến thăm và biểu diễn tại Mê-hi-cỏ và Hoa Kỳ. Tổng thống 
Hoa kỳ Nixon đã đứng trước nhà Trắng để dûn tiếp các thành viên trong 
đoàn đại biểu võ thuật, đồng thời xem biểu diễn võ thuật, sau đó cũng đã 
mang lại những ảnh hưởng quốc tế vô cùng to lớn. 


Cũng vào tháng 6 năm 1974, đoàn đại biểu Thái Cực Quyền của Nhật 
Bản đến thăm Trung Quốc. Đến tháng 9 cùng năm, đoàn đại biểu võ thuật 
thiếu niên Trung Quốc sang thăm Nhật Bản. 


Bắt đầu từ năm 1982, nhận lời mời của một số quốc gia và khu vực, 
Hiệp hội võ thuật Trung Quốc liên tục cử những vận động viên võ thuật xuất 
sắc cùng với các huấn luyện viên đến các nước và khu vực như Mê-hi-cô, 
Ca-na-đa, Mĩ, Anh, Sing-ga-po, Úc, Thái Lan, Hồng Kông, Ma Cao... để cùng 
hỗ trợ việc luyện và dạy võ, bồi dưỡng hàng loạt những lực lượng võ thuật 
cốt cán cho những nước và khu vực này. 


3. Giai đoạn thực chiến, từ cuối thập niên 80 trở đi, giới võ thuật nước 
ngoài bắt đầu cử người đến Trung Quốc để tham gia các võ đài thi đấu 
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quốc tế hoặc những cuộc thi đấu đối kháng. Khi đi thăm hỏi ở nước ngoài, 
những võ sĩ trong võ lâm Trung Quốc cũng thường nhận được nhiều sự thử 
thách của các võ sư nước ngoài. Sự giao lưu võ thuật giữa Trung Quốc và 
các nước khác đã bước vào giai đoạn thực chiến. 

Vào tháng 3 năm 1987, Đại hội thi đấu giao lưu bộ món Thái Cực 
Quyền Trung Quốc - Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên tại Bắc Kinh. Từ 
thập niên 90 của thế kỷ ХХ đến nay, những cuộc thi đấu võ thuật quốc tế 
càng ngày càng phong phú hơn, thúc đấy nhanh chóng sự giao lưu và 
truyền bá võ thuật trên phạm vi quốc tế. 

Theo những giới thiệu từ các tài liệu có liên quan, khi đi thăm hỏi giao 
lưu ở nước ngoài, các võ sĩ Trung Quốc thường bị nhiều lần thử thách khiêu 
chiến, nhiều nhất là ë Nhật Bản, những người khiêu chiến chủ yếu là các 
cao thủ thuộc Nhu đạo hoặc Karate; sau đó là đến Mi, những người khiêu 
chiến ở Mi chủ yếu là các võ sĩ quyền anh. Trong số những người trực tiếp 
đến Trung Quốc khiêu chiến thì nhiều nhất cũng là các cao thủ của Nhật 
Bản. Nhìn một cách tổng quát từ các chiến tích thì bất kể là ở ngay trên 
mảnh đất Trung Quốc hay ở nước ngoài, ưu thế lớn hơn cả v là của các vö 
sĩTrung Quốc. 





Hai nước Trung Quốc, Nhật Bản là hai nước láng giềng cùng chung 
dòng nước, sự giao lưu văn hóa giữa hai nước đã diễn ra từ mấy ngàn năm 
trong lịch sử. Karate, Nhu đạo của Nhật Bản đều đã từng chịu nhiều ảnh 
hưởng của võ thuật Trung Quốc, đây cũng là hai môn võ rất nổi tiếng trên 
giới vö thuật quốc tế. Ngoài ra, võ Thiếu Lam và võ Thái Cực cũng đang 
được phổ cập ở Nhật Bản và đã huấn luyện được hàng loạt những võ sư có 
trình độ tương đối cao. Dân tộc Nhật Bản có hai đặc điểm, một là tính cách 
của họ vô cùng ngoan cường, không chịu khuất phục, không thiếu tỉnh 
thần xả thân; hai là họ chịu khó học hỏi, nắm bắt điểm mạnh của người 
khác để lấy đó bổ sung vào điểm yếu của minh. Họ không chỉ kéo nhau 
đến Trung Quốc học võ nghệ, chụp và quay lại những động tác biểu diễn 
võ nghệ của không ít võ sư nổi tiếng của Trung Quốc, mà còn dịch rất nhiều 
sách võ thuật của Trung Quốc sang tiếng Nhật, chăm chỉ nghiên cứu các 
môn phái võ thuật của Trung Quốc. Trình độ võ thuật của một võ sư Nhật 
Bản nào đó, đặc biệt là trình độ Thái Cực Quyền, đã có thể cùng đối kháng 
với danh thủ của Trung Quốc. Vì vậy, bất kể là ưu thế võ thuật truyền thống 
của dân tộc, hay sự hiểu biết của họ về võ thuật Trung Quốc, hoặc nói về tố 
chất tính cách của dân tộc, thì người Nhật Bản đều là những người khiêu 
chiến có tính uy hiếp cao nhất đối với võ thuật Trung Quốc. Những năm 
gần đây, phía Nhật Bản đã từng nhiều lán tổ chức các đội võ thuật đến 
Trung Quốc khiêu chiến, nhưng họ đều kết thúc bằng sự thất bại. 
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Ngày 22 tháng 3 năm 2006, Tổng Thống nước Nga - Putin đã đến thăm chùa Thiếu Lam 
và cùng đàm đạo với các võ tăng của chùa về võ nghệ. Như chúng ta đều biết, Tổng. 
thống Putin là cao thủ nhu dao. Trong ảnh là phương truong Thích Vinh Tín đang cùng 
với Tổng thống Putin thăm quan chùa Thiếu Làm. 





Võ Thái từ xưa đến nay đều nổi tiếng từ sự hung hãn, và các võ sư người 
Thái đều có khả năng tấn công và chống cự rất mạnh mẽ. Có thông tin cho 
rằng, Lý Tiểu Long - một trong “bảy cao thủ võ lâm lớn nhất thế giới” đã từng. 
có lán giao đấu với võ sư nhà nghề của môn võ Thái, và Lý Tiểu Long cũng 
không chiếm nhiều ưu thế trong cuộc giao đấu này. Những năm gần đây, 
phía Thái Lan cũng đã từng hai lần tổ chức nhóm võ sư đến Trung Quốc 
khiêu chiến nhưng đều bị đánh bại. Vào tháng 8 năm 2003, tuyển thủ Trung 
Quốc viễn chỉnh Thái Lan và đã đánh bại đội võ Thái tại Băng Cốc. 


Các võ sư phương Tây đều nổi tiếng từ sức mạnh và sự to khỏe cao. 
lớn. Cho đến nay, vẫn chưa có sự ghi chép nào về những giao đấu của các 
cao thủ võ lâm Trung Quốc cùng với các nhà vô địch võ thuật thế giới. Có 
người cho rằng, nếu nói về mặt quyến pháp thì giữa võ thuật Trung Quốc 
và võ thuật của phương Tây không có nhược điểm rõ nét nào, vì thế rất khó 
định đoán được rằng phía nào yếu phía nào mạnh. 


nu. 


Giao lưu võ thuật giữa Trung Quốc và nước ngoài 





Các cao thủ võ Thái cực của 15 nước đang biểu diễn. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2006, 
nhàn dịp kỳ niêm 108 năm ngày sinh của đại võ sư Thái Cực Quyến Đồng Anh Kiệt, Đồng 
Tăng Thần - một cao thủ Thái Cực Quyền, cháu nội của Đồng Anh Kiệt, người Hoa quốc 
tịch Mi đã dẫn hơn 60 đệ tử người nước ngoài đến Hà Bắc dé tiến hành giao lưu võ thuật. 
Các dê tử mà ông Đồng Tăng Thần dẫn đến lần đó đều đến tü 15 quốc gia và khu vực 
như như Mĩ, Anh, Canada.. 107 
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Trước đây, khi võ sư của võ lâm Trung Quốc cùng giao đấu với các 
võ sư của phương Tây, họ đều phải tìm cách để né tránh những đòn đấm 
rất mạnh, trước tiên là tận dụng sự nhanh nhạy của cơ thể để quay vòng. 
với đối phương, phát huy những sở trường trong bước đi, sự xoay chuyển 
nhanh chóng của cơ thể, để tránh được những món đòn quyết liệt của đối 
phương, sau đó mới tấn công, rồi giành thắng lợi bằng sự khéo léo nhanh 
nhẹn. Còn nếu cứ hứng đòn thì e rằng phần thẳng sẽ nằm trong tay các võ 
sư phương Tây. 


Quyền anh là một môn thể thao quốc tế, trên thế giới, có nhiều quốc 
gia và dân tộc đều có thuật tấn công của riêng mình, ngoài các nước nhu 
Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, có không ít các nước khác như Pháp, Hy Lạp, 
Nga, Brazil, Ấn Độ... cũng déu nổi tiếng từ thuật tấn công, đặc biệt là thuật 
tấn công bằng chân của Pháp và thuật công kích của Ấn Độ, tù lâu đã nổi 
tiếng trên thế giới và uy lực trong đó quả thực không thể coi nhẹ. 

Những năm gán đây, giới võ thuật châu Âu lại xuất hiện thêm một xu 
thế mới, họ kết hợp các kỹ thuật của Nhu đạo, Karate, Đài quyền đạo, Thái 
quyền và võ thuật phương Tây lại với nhau một cách vô cùng sáng tạo, có 
khả năng thể hiện thần uy trong thực chiến. 


Do võ thuật Trung Quốc đang nhanh chóng bước vào võ đài của thế 
giới, sự giao lưu võ thuật của Trung Quốc và nước ngoài diễn ra thường. 
xuyên, những người nước ngoài đến Trung Quốc học võ cũng càng ngày. 
càng nhiều, lại có thêm những cao thủ võ thuật của Trung Quốc di cư ra 
nước ngoài rồi thu nạp đệ tử một cách rộng rãi, vì thế mà một số sáo lộ, 
kỹ pháp, công pháp của võ thuật Trung Quốc đã không còn gì có thể gọi 
là bí mật nữa. Những vinh dự chỉ có thể nói trong quá khứ chứ không thé 
nói trong hiện tại, lại càng không thể nói trong tương lai. Để đón nhận 
những thử thách mới, giới võ thuật Trung Quốc đã và đang cần phải làm 
rất nhiều việc. 








SỰPHÁT TRIỂN CỦA VÕ THUẬT 
TRUNG QUÖC DUONG DAI 
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Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, võ thuật 
trở thành một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp thể dục thể thao của 
nhân dân, từ đó, võ thuật có những bước phát triển rất lớn. 

Vào tháng 10 năm 1949, Tổng hội thể thao toàn quốc Trung Hoa do. 
Chính vụ viện phê chuẩn trù bị được thành lập. Đến năm 1950, Tổng hội 
thể thao toàn quốc Trung Hoa đã mở hội thảo công tác võ thuật tại Bắc 
Kinh, để xướng và kêu gọi phát triển võ thuật, đưa võ thuật vào chương 
trình làm việc trong công tác thể thao quốc gia. Năm 1978, Đặng Tiểu Bình 
còn viết một dòng chữ rằng “Thái Cực Quyền hảo” để tặng cho người bạn 
Nhật Bản. Những chữ này không chỉ là một lời ca ngợi đối với võ thuật của 
Trung Quốc, mà cũng là sự động viên khích lệ to lớn đối với những người 
yêu thích môn võ thuật. 


Năm 1952, Ủy ban thể dục thể thao quốc gia được thành lập và 


đưa võ thuật vào một trong những hạng mục trọng điểm, đồng thời còn 
thành lập Hội nghiên cứu hình thức thể thao dân tộc, căn cứ theo phương 
châm “đúc kết những tinh hoa, loại bỏ sự thô thiển, trăm hoa cùng đua 
nở, đẩy mạnh cái cũ và đưa ra cái mới tiến hành công tác mở rộng, khai 
thác, chỉnh lý và kế thừa đối với những hình thức thể thao dân tộc như võ 
thuật... Năm 1955, thành lập khoa võ thuật trực thuộc Ủy ban Thể dục Thể 
thao quốc gia, sau đó lại đưa khoa võ thuật lên thành Sở Võ thuật, chịu 
trách nhiệm thực hiện quán triệt những phương châm và chính sách của 
nhà nước đối với võ thuật, đồng thời còn tiến hành các công tác khác như 
phổ cập, nắng cao và cạnh tranh võ thuật... Cùng với những nhu cầu trong 
phát triển sự nghiệp võ thuật, được sự phê chuẩn của Quốc vụ viện, nám 
1986, Viện nghiên cứu võ thuật thuộc Ủy ban Thể dục Thể thao quốc gia đã 
chính thức được thành lập. Đến tháng 9 năm 1987, Sở Võ thuật sáp nhập 
với Viện nghiên cứu võ thuật của Ủy ban thể dục thể thao quốc gia. Đến 
tháng 5 năm 1994, Trung tâm quản lý thể thao võ thuật thuộc Ủy ban Thể 
dục Thể thao quốc gia lại được thành lập, đồng thời có chức năng quản ly 
một cách toàn diện đối với tất cả các hạng mục thể thao võ thuật. 


Vào tháng 9 năm 1958, Hiệp hội võ thuật Trung Quốc được thành lập. 
Đây là tổ chức quần chúng mang tính toàn quốc của võ thuật Trung Quốc, 
là một trong những hiệp hội thể thao riêng lẻ dưới sự lãnh đạo của Tổng 
hội thể dục thể thao toàn quốc Trung Hoa. Hiệp hội võ thuật Trung Quốc 
có sự giao lưu và hợp tác rộng rãi với hiệp hội võ thuật của các nước trên 
thế giới, đồng thời trong mối quan hệ giao lưu lâu dài đã thiết lập được 
một mối quan hệ hợp tác sâu đậm tình hữu nghị và tốt đẹp. Từ thập niên 
70 của thế kỷ XX trở di, bước chân của đoàn đại biểu võ thuật Trung Quốc 
đã đi đến khắp năm châu, sự giao lưu đối ngoại của võ thuật trong những 
năm gần đây lại càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, để khai triển rộng rãi hơn 








Sự phát triển của võ thuật Trung Quốc đương đại 


nữa môn thể thao võ thuật, Hiệp hội võ thuật Trung Quốc còn tích cực giúp. 
đỡ những nước đang phát triển ở châu Phi, châu Á và châu Mĩ triển khai 
các hoạt động võ thuật, từ đó giành được rất nhiều sự tán dương. 





VÕ QUÁNHIỆNĐẠI 


ó quán (trường уб) là một nơi cung cấp nhãn tài quan trọng trong sự: 
nghiệp võ thuật hiện nay, dưới sự hỗ trợ và khuyến khích của nhà nước, tận 
dụng nguồn nhân lực võ thuật truyền thống trong dân gian, sau khi cải cách 
mở cửa, võ quán (trường võ) đã giành được những bước phát triển chưa 
từng có. Hiện nay, chỉ tại Trung Quốc đại lục đã có đến hơn mười hai ngàn 
võ quán (trường võ) các loại, phân bó nhiều nhất tại Hà Nam, Sơn Đông, Hà 
Bắc, An Huy, Phúc Kiến... đây cũng là những nơi có mức độ ảnh hưởng cao 
nhất. Tại thành phố của võ thuật của tỉnh Hà Nam, có đến hơn 600 võ quán 
(trường võ), chủ yếu tập trung xung quanh chùa Thiếu Lâm ở Đăng Phong và 
ở nơi có tên là “Thái cực thánh địa” tại khu vực Trần Gia Câu ở huyện Ôn. 





Võ quán (trường võ) hiện nay chủ yếu chia làm hai loại: 

(1) Dựa vào ưu thế văn hóa võ thuật truyền thống của khu vực, kết 
hợp với giáo dục văn hóa kỹ thuật hiện đại, phát triển theo phương hướng 
quy mô hóa, hệ thống hóa và tập đoàn hóa. 


Tiết mục biểu diễn Tháp lâm của các võ tăng Trưởng võ thuật Tháp Câu tại chủa Thiếu Lâm. 
thu hút được rất nhiều du khách. 
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2008 học viên của Trường võ thuật Tháp Саи biểu diễn môn võ Thái Cực 
vào ngày 8 tháng 8 năm 2008 tại lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. 


Không phải nghỉ ngờ gì, có thể nói tập đoàn giáo dục Tháp Câu Thiếu 
Lâm của tỉnh Hà Nam là nơi mang tính tiêu biểu nhất của Trung Quốc hiện nay. 
Tập đoàn giáo dục Tháp câu Thiếu Lâm Hà Nam nằm dưới chân núi Tung, 
trường trực thuộc gồm có năm trường võ thuật, đó là Trường võ thuật Tháp 
câu Thiếu Lâm Tự, Học viện võ thuật nhà nghề Thiếu Lêm, núi Tung, Trung 
tâm dạy học võ thuật quốc tế Thiếu Lâm, Trường trung cấp chuyên nghiệp 
Thiếu Lâm Đăng Phong, Trường cấp hai Thiếu Lâm. 


Tập đoàn giáo dục này được phát triển từ Trường võ thuật Tháp Câu 
Thiếu Lâm Tự, do ông Lưu Bảo Sơn - một người xuất thân tù gia đình có truyền 
thống võ thuật nhiều đời sáng lập vào năm 1978. Dạy võ thuật gồm có các 
môn như sáo lộ, tán đả, quyền kích, đài quyền đạo, biểu diễn võ thuật... có 
hơn 400 lớp học. Dạy học văn hóa đã hình thành nên một hệ thống dạy học, 
giáo dục hoàn chỉnh từ cấp bặc nhà trẻ, tiểu học, cấp hai, cấp ba, trung cấp 
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đến đại học, hiện nay trong trường có khoảng hơn 28 ngàn học sinh. 


Nhiều năm nay, tập đoàn giáo dục võ thuật này luôn kiên trì tôn 
chỉ dạy học là “coi trọng cả văn và võ, đạo đức và võ thuật cùng phải bối 
dưỡng, truyền thụ công pháp thực sự của Thiếu Lâm, bồi dưỡng nên 
những nhân tài mới và toàn diện? đặc biệt coi trọng sự phát triển toàn diện 
của học sinh. Cho đến nay, học viên đã nhiều lần giành được các giải quán 
quân ở trong những cuộc thi lớn ở trong và ngoài nước. 


Dé có thể quảng bá cũng như truyền thụ võ thuật Thiếu Lâm một cách 
tốt hơn nữa, đoàn biểu diễn nghệ thuật võ thuật của tập đoàn này đã nhận 
lời mời đến hơn 60 quốc gia và khu vực trên thế giới để tiến hành dạy võ 
và biểu diễn võ thuật. Trong lễ khai mạc và bế bạc của Thế vận hội Bắc Kinh 
và Thế vận hội Người tàn tật, đoàn biểu diễn võ thuật của tập đoàn này да 
cổng hiến cho khán giả trên 
toàn thế giới những màn biểu 
diễn võ thuật vô cùng đặc sắc. 


(2) Những võ quán (trường 
học) nhỏ chủ yếu mang tính gia 
tộc, tính thấy trò thông thường 
chỉ truyền thụ những món võ. 
của một phái võ nhất định nào 
đó. Đây là hình thức võ quán 
(trường võ) cổ xưa nhất, cùng 
với sự phát triển của xã hội, 
những nơi như thé này cũng đã 
dung hòa rất nhiều yếu tố văn 
hóa hiện đại. Ví dụ như hiện nay 
trường võ Trán Gia Câu ở huyện 
Ôn đang ra sức phát triển “võ 
quán gia đình" 


Hiện nay, Thái Cực Quyền 
đã được truyền đến hơn một 
trăm quốc gia và khu vực, để 
có thể học được những món võ. 
Thái cực một cách chính tông 
nhất, những người yêu thích 
môn võ Thái cực đến từ các nơi 
trên thế giới đã nườm nượp kéo 
nhau đến bái sư học võ đối với 
những võ sư của Trần Gia Câu, 





Trần Thiếu Long (phải) đến từ nước Mi và Trần Thiếu Báo đến 
từ nước Anh đang học Thái Cực Quyến tại Trần Gia Саи ở 
huyện Ôn tỉnh Hà Nam. 
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hình thành nên một hình thức kết hợp giữa văn hóa võ thuật truyền thống 
và ngành du lịch hiện đại theo kiểu “du lãm cảnh đẹp của ruộng vườn, ở lại 
nhà của người nông dân để học võ, ăn những món rau quả tươi xanh, học 
món võ thái cực chính tông” Võ quán theo kiểu hình thức gia đình này là một 
võ quán nhỏ tập trung cả ăn, ở, học tại một gia đình. Tại những võ quán hình 
thức gia đình kiểu này vì có số người tương đối ít, nên học viên đều có thể 
nhận được sự chỉ bảo tận tâm của chính các huấn luyện viên. 


Cùng với sự giao lưu hợp tác quốc tế càng ngày càng gia tăng, có 
không ít võ quán (trường võ) đã mở rộng ra nước ngoài, đến những quốc gia 
và khu vực khác trên thế giới để dạy võ, Thiếu Lâm Tự là một trong những nơi 
điển hình. Tại hơn năm mươi quốc gia và khu vực trên toàn cấu, Thiếu Lâm tự 
đều đã mở các võ quán (trường võ) chuyên nghiệp để nghiên cứu và học võ 
Thiếu Lâm, các đệ tử nước ngoài đã lên đến con số hơn ba triệu người, tầm 
ảnh hưởng vô cùng lớn. Năm 2004, Hạ nghị viện của bang California, Hoa Kỳ. 
đã thông qua nghị quyết, quy định ngày 21 tháng 3 hàng năm là“Ngày Thiếu 
Lâm Tự Tung Sơn? để các cư dân của bang dù không cùng tôn giáo, không 
cùng chủng tộc hay bối cảnh văn hóa đều có thể thưởng thức thiền tông và 
văn hóa võ thuật có lịch sử lâu đời của Thiếu Lâm Tự. 


GIÁO DỤC VÕTHUẬT TẠI CÁC TRƯỜNG CAOĐẲNG 
ĐẠI HỌC 


Đặc tính của văn hóa võ thuật là nguồn gốc căn bản để nó có thể lưu 
truyền từ ngàn xưa đến nay, mà bất cứ sự kế thừa và phát triển của một 
loại hình văn hóa nào cũng không thể tách rời giáo dục. Để võ thuật Trung 
Quốc có thể bước lên võ dài của thế giới, thì cán phải đưa võ thuật vào hệ 
thống giáo dục chính quy. 


Năm 1954, Ủy ban Thể dục Thể thao quốc gia đã thành lập Đội võ thuật 
chỉ đạo thi đấu thuộc Viện Thể dục Thể thao Trung ương (nay là Đại học Thể 
thao Bắc Kinh). Vào tháng 8 năm 1958, Ủy ban Thể dục Thể thao quốc gia 
mở mêt hội thảo với sự tham dự của các viện trưởng Học viện thể thao trên 
cả nước. Sau hội thảo này, Học viện thể thao Bắc Kinh, Học viện thể thao. 
Thượng Hải lần lượt thành lập khoa Võ thuật, võ thuật chính thức bước vào 
cánh cửa giáo dục cao đẳng đại học. Năm 1961, các chuyên gia của Ủy ban 
Thể dục Thể thao quốc gia đã soạn thảo bộ dé cương môn giảng nghĩa “Võ 
thuật” đầu tiên để giảng dạy trong các học viện thể thao trên cả nước. Năm 
1963, Viện Thể dục Thể thao Bắc Kinh bắt đấu chiều sinh bậc nghiên cứu sinh 
võ thuật, giáo dục võ thuật lại bước lên một nấc thang mới. 


Từ khi cải cách mở cửa vào năm 1978 đến nay, các trường đại học thành 
lập khoa võ thuật càng nhiều hơn. Đồng thời, phạm vi và táng lớp chiêu sinh 


Sự phát triển của võ thuật Trung Quốc đương đại 


cũng không ngừng được mở rộng hơn, bao gồm các lớp và bậc như nghiên 
cứu sinh, cử nhân, cao đẳng, lớp hàm thụ, lớp tiến tu huấn luyện viên và các 
lớp huấn luyện nhân viên võ thuật trong và ngoài nước ngắn hạn... bước đầu 
hình thành nên một hệ thống bồi dưỡng nhân tài võ thuật với nhiều tầng. 
lớp, loại hình khác nhau. 





Cho đến nay, đã có hơn 40 trường đại học cao đẳng có quyền đào 
tạo và phát bằng học vị thạc sĩ võ thuật. Vào tháng 4 năm 1996, Ủy ban 
học vị Quốc vụ viện đã phê chuẩn Học viện Thể thao Thượng Hải là nơi 
dáu tiên đào tạo và phát bằng học vị tiến sĩ võ thuật. Sau đó, các trường 
Đại học thể thao Bắc Kinh, Đại học sư phạm Hoa Đồng và Đại học sư 
phạm Hoa Nam cũng lấn lượt nhận được quyến đào tạo và phát bằng. 
học vị tiến sĩ võ thuật. 

Vào tháng 7 năm 1998, trong để cương kế hoạch giáo dục hệ cử nhân 
mà Bộ giáo dục ban bố, có chuyên ngành thể thao truyền thống dân tộc, 
đây là chuyên ngành giáo dục hệ cử nhân mới được thành lập, là cấp độ 
2 của khoa thể thao học. Hiện nay, khoa này chủ yếu gồm có 3 hướng 
nghiên cứu: Thể thao thi đấu võ thuật, văn hóa và giáo dục võ thuật, thể 
thao dân gian và dưỡng sinh truyền thống. Phương hướng đào tạo chủ yếu. 
chia thành hướng sáo lộ võ thuật (nội dung dạy học chủ yếu là các sáo lộ 
thi đấu võ thuật) và hướng võ thuật tấn công (chủ yếu là các đòn đánh tấn 
công trong võ thuật). 

Mấy chục năm nay, chuyên ngành võ thuật ở các trường đại học đã 
đào tạo được lớp lớp nhãn tài võ thuật chuyên ngành và những võ sư day 
võ cũng như những nhân viên nghiên cứu văn hóa võ thuật có trình độ 
cao, đóng góp rất lớn cho sự kế thừa và phát triển của võ thuật Trung Quốc. 


Sau khi Hồng Kông trở về với Trung Quốc vào năm 1997, sự nghiệp 
giáo dục võ thuật cũng có những bước phát triển nhất định. Vào mùa thu 
năm 2003, Học viện giáo dục chuyên môn Sài Loan tại Hồng Kông đã mở 
chuyên ngành võ thuật, chủ yếu để dạy Thái Cực Quyền cùng với những 
sáo lộ võ thuật khác. Đây là lán đầu tiên võ thuật Trung Quốc chính thức 
bước chân vào cổng trường cao đẳng đại học tại Hồng Kông, từ đó có 
những ảnh hưởng tích cực đối với sự phát triển hơn nữa của võ thuật Trung. 
Quốc tại Hồng Kông cũng như đối với việc đẩy mạnh sự phát triển của vö 
thuật Trung Quốc tại Hồng Kông, Ma Cao và các nước Đông Nam Á. 


THI ĐẤU VÕ THUẬT VÀ CÁC HẠNG MỤC BIỂU DIỄN 
TRONG THẾ VẬN HỘI 


Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, các cuộc 
thi đấu võ thuật ngày càng gia tăng về số lượng đã phát huy vai trò quan 
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Nữ tuyển thủ Phó Thục Văn (bên phải) và Lưu Ngọc Hoa tham gia biểu diễn tam hop 
kiếm trong hang mục biểu diễn уб thuật tại Thế vận hội lần thú 11 năm 1936. 


trọng trong việc khai thác và chỉnh lý các di sản võ thuật, đẩy nhanh sự 
phát triển của thể thao võ thuật. 

Vào tháng 9 năm 1959, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ nhất được tổ 
chức tại Bắc Kinh, trong đó có hạng mục thi đấu vö thuật và hạng mục biểu 
diễn, 172 vận đọng viên của 25 tỉnh thành dã tham gia thi đấu và biểu diễn. 


Vào tháng 9 năm 1982, giải thi đấu hữu nghị quốc tế võ thuật Trung 
Quốc được tổ chức tại Nam Kinh với sự tham gia của 41 vận động viên từ 
năm đoàn đại biểu đến từ các nước như Mi, Canada, Philipine, Hồng Kông. 
và Trung Quốc. 

Vào tháng 8 năm 1985, Giải thi đấu mở rộng võ thuật quốc tế lần đầu 
tiên được tổ chức tại Tây An, đây là lần đầu tiên Trung Quốc chính thức tổ 
chức giải thi đấu mở rộng quốc tế, 89 vận động viên đến từ các đoàn đại 
biểu của 17 quốc gia và khu vực đã tham gia giải đấu này. 

Vào tháng 10 năm 1990, А vận hội lán thứ 11 được tổ chức tại Bắc Kinh, 
võ thuật được đưa vào hạng mục thi đấu chính thức, có 96 vận động viên 
nam nữ đến từ mười một quốc gia và khu vực đã tham gia giải đấu này. 

Vào tháng 10 năm 1991, Giải vô địch võ thuật thế giới được tổ chức 
tại Bắc Kinh, có hơn 500 vận động viên đến từ bốn mươi quốc gia và khu 
vực trên thế giới đã thi đấu sáo lộ võ thuật và tấn công, cứ hai năm giải 
này lại được tổ chức một lán. 
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Môn thi đấu võ thuật tại Thế vận hội Bắc Kinh, trong tràn chung kết nữ hạng 52 cân, nữ 
tuyển thủ Trung Quốc Tán Lực Tử (áo đỏ) đã chiến thắng tuyển thủ người Phillipine, Магу 
Jane Ai Esty Meyer để giành ngồi vị quán quản. Ngày 24 tháng 8 năm 2008. 


Vào tháng 8 năm 1993, tại huyện Ôn tỉnh Hà Nam đã tổ chức giải thi 
đấu võ thuật giữa các quê hương võ thuật Trung Quốc lán đầu tiên, giải 
đấu này cứ hai năm lại tổ chức một lán. 


Vào tháng 10 năm 1996, Đại hội thể thao nông dân toàn quốc lán thứ ba 
được tổ chức tại Thượng Hải, võ thuật cũng được đưa vào hạng mục thí đấu. 

'Vào tháng 5 năm 1999, giải thi đấu võ thuật và tuyệt kỹ truyền thống. 
quốc tế được tổ chức tại Đài Châu tỉnh Chiết Giang. 

Vào tháng 7 năm 2002, giải thi đấu võ thuật cúp thể giới lán đầu tiên 
tổ chức tại Thượng Hải, giải đấu này hai năm tổ chức một lán. 

Vào tháng 2 năm 2006, giải đấu võ thuật tấn công quốc tế lán dáu 
tiên được tổ chức tại Trùng Khánh, giải đấu này hai năm tổ chức một lần. 

Vào tháng 7 năm 2009, Đại hội thể thao thế giới lần thứ 8 được tổ 


chức tại Cao Hùng, Đài Loan, võ thuật được đưa vào hạng mục thi đấu 
chính thức. 


Trong suốt một thời gian dài, những người yêu thích và ủng hộ võ 
thuật luôn cố gắng, hy vọng môn thể thao đã có mấy ngàn năm lịch sử này 
của Trung Quốc sẽ sớm được đưa vào đại gia đình của thế vận hội. 


Ngay từ năm 1936, võ thuật Trung Quốc đã từng tỏa sáng tại Thể 
vận hội Berlin. Đoàn biểu diễn võ thuật Trung Quốc gồm những người 
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như Trương Văn Quảng, Ôn Kính Minh, Trịnh Hoài Hiển, Kim Thạch Sinh, 
Trương Nhĩ Đỉnh, Khấu Vận Hưng, Địch Liên Nguyên, Phó Thục Vân, Lưu 
Ngọc Hoa... đã có những màn biểu diễn võ thuật vô cùng đặc sắc tại 
các thành phố lớn của Đức như Hamburg, Frankfurt, Berlin... những 
màn biểu diễn của họ đã hoàn toàn chinh phục các khán giả 
phương Тау. 

Sau khi Nước cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành. 
lập vào năm 1949, quốc gia liên tục cử các đoàn võ thuật ra 
nước ngoài thăm hỏi, biểu diễn để mở rộng tấm ảnh hưởng của уб 
thuật trên thể giới. 

Vào tháng 10 năm 1984, Hiệp hội võ thuật Trung Quốc đã mời 
những người đứng đầu các tổ chức võ thuật ở mười hai quốc gia và 
khu vực trên thế giới như Pháp, Liên bang Đức, Italia, Nhật Bản, Mĩ... 
đến tham gia hội thảo võ thuật quốc tế tổ chức tại Vũ Hán và tiến 
hành thảo luận về các vấn đế tiếp tục phát triển hơn nữa trong phạm. 
vi thể giới, đồng thời cùng ký biên bản thỏa thuận hợp tác. Hội thảo 
đã cùng đi đến nhất trí việc nhanh chóng chuẩn bị thành lập tổ chức 
võ thuật quốc tế do Trung Quốc đứng ra tiến hành. 


Vào tháng 8 năm 1985, Ủy ban trù bị của Hội liên hiệp võ thuật 
quốc tế được chính thức thành lập tại Tây An. Ngay sau đó, đại biểu của 
năm nước ủy ban là Trung Quốc, Anh, Italia, Nhật Bản và Singapore 
đã tổ chức hội nghị lán đấu tiên, cử öng Từ Tài làm chủ nhiệm Ủy Bich Liên Nguyên, nû 
ban trù bị này, trụ sở ký của Ủy ban được đặt tại Bắc Kinh, Trung máy атур thyni 
Quốc. Vào tháng 10 năm 1990, Hội liên hiệp võ thuật quốc tế được Trung Quốc tại Thế 
thành lập tại Bắc Kinh, trụ sở chính cũng đặt tại Bắc Kinh. vận hội lần thử 14. 


Sau khi Hội liên hiệp võ thuật quốc tế được thành lập, cứ hai läm năm 
giải vô địch võ thuật thể giới lại được tổ chức một lán, giải vô địch võ thuật 
thế giới lấn thứ nhất được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 10 năm 1991. 


Vào tháng 10 năm 1994, tại Hội liên hiệp thể thao quốc tế lán thứ 
28 được tổ chức tại Monaco, Hội liên hiệp võ thuật quốc tế được kết nạp. 
thành hội viên chính thức của tổ chức này. Vào tháng 6 năm 1999, Hội 
liên hiệp võ thuật quốc tế được Ủy ban Olympic quốc tế công nhận tam 
thời. Đến tháng 12 năm 2001, Hội liên hiệp võ thuật quốc tế đã ký kết 
hiệp định với cơ quan phản đối dùng chất dopping thế giới (WADA). 
Tháng 2 năm 2002, hội nghị lán thứ 113 của Ủy ban Olympic quốc tế đã 
chính thức thông qua nghị quyết và công nhận Hội liên hiệp võ thuật 
quốc tế, võ thuật đồng thời cũng trở thành hạng mục thể thao được thừa 
nhận trong các Thể vận hội. Hiện nay, hiệp hội này đã có 120 nước thành 
viên và khu vực ở khắp năm châu. 
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Sau khi Bắc Kinh đăng cai thành công Thế vận hội Olympic 2008, vào 
tháng 12 năm 2001, Hội liên hiệp võ thuật quốc tế đã chính thức đệ trình 
với Üy ban Olympic quốc tế về việc dé nghị đưa võ thuật vào Thế vận hội và 
được sự thấu hiểu cũng như sự ủng hộ rộng rãi của Ủy ban Olympic quốc 
tế. Ủy ban Olympic quốc tế đồng ý đưa võ thuật vào những hạng mục biểu 
diễn trong Thế vận hội 2008, tổng cộng gồm 15 hạng mục, 10 huy chương. 
vàng cho các hạng mục sáo lộ và 5 huy chương vàng cho các hạng mục thi 
đấu đơn. Thi đấu được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8 tại Bắc Kính, 
có tất cả 128 vận động viên nam nữ đến từ 43 quốc gia và khu vực trên thë 
giới tham gia thi đấu, đội Trung Quốc đã đứng đầu giải này với ưu thế là 8 
huy chương vàng. 

Võ thuật trở thành hạng mục biểu diễn trong Thế vận hội chỉ là một 
sự bắt dáu. Để trở thành một hạng mục chính thức trong Thế vận hội, võ 
thuật Trung Quốc còn cán phải đi qua một đoạn đường rất dài. 


SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VÕ THUẬT DÂN GIAN 





Mấy ngàn năm nay, võ thuật luôn được lưu truyền một cách thám 
lặng trong dân gian, nó luôn lớn lên thật ngoan cường trên mảnh đất bao 
la rộng lớn của Trung Quốc. Võ thuật phát triển cùng với sự phát triển của 
xã hội, đi vào học viện, xuất hiện võ thuật phái học viện; võ thuật bước lên 
trường đấu, trở thành võ thuật thi đấu. Trong xã hội hiện đại, là một thứ 
văn hóa truyền thống của Trung Quốc, võ thuật thể hiện rất nhiều xu thế 
phát triển phong phú và đa dạng. Thế nhưng, phong phú đa dạng nhất, 
giàu sức sống nhất, giàu tính năng động nhất vẫn là võ thuật truyền thống 
được lưu truyền trong dân gian - đó là cái rễ của mọi sự phát triển trong võ 
thuật Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc khá coi trọng sự khai thác, chỉnh 
lý,kế thừa và phát triển đối với võ thuật dân gian. 


Vào tháng 11 năm 1953, đại hội thi đấu và biểu diễn thể thao hình 
thức dân tộc toàn quốc được tổ chức tại Thiên Tân. Đây là đại hội đầu tiên 
của võ thuật dân gian Trung Quốc kể từ sau khi nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa được thành lập, có tổng cộng 145 vận động viên tham gia biểu 
diễn và thi đấu ở 332 hạng mục như quyền thuật, binh khí, thực hành, binh 
khí ngắn... là một lắn thể hiện rất lớn của võ thuật dân gian. 


Vào tháng 9 năm 1958, Hiệp hội võ thuật Trung Quốc được thành 
lập tại Bắc Kinh. Sau đó, các tỉnh thành cũng lần lượt thành lập hiệp hội võ 
thuật. Võ thuật dân gian cũng đã được đưa vào sự quản lý của hiệp hội vö 
thuật Trung Quốc. 

Vào tháng 1 năm 1979, Ủy ban Thể dục Thể thao quốc gia đã ban bó 
“Thông báo về việc khai thác và chỉnh lý di sản võ thuật” Cũng vào tháng 5 
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Bậc thầy Thải Cực Quyền - Ngô Đồ Nam và bậc thầy Bát Quái Chưởng - Lỷ Tử Minh (phải), 
tại Bắc Kinh ngày 10 tháng 6 năm 1984. Ly Tử Minh (1902 - 1993) là truyền nhân đời thứ 3 
của phái Bát Quải Chưởng, là hội trường đầu tiên của hội nghiên cứu Bát Quái Chưởng. 





năm đó, xoay quanh công tác chỉnh lý và khai thác võ thuật truyền thống, 
đại hội giao lưu, quan sát võ thuật toàn quốc lần đấu tiên được tổ chức tại 
Nam Ninh tỉnh Quảng Tây. Có 284 vận động viên đến từ 29 tỉnh thành phố, 
khu vực và Hồng Kông, Ma Cao đã tiến hành biểu diễn, hạng mục biểu diễn 
lên đến 510 hạng mục. Kể từ thời điểm này, khái niệm về võ thuật truyền 
thống bắt đấu xuất hiện trong giới võ thuật. Từ năm 1983 đến năm 1986, 
công tác khai thác và chỉnh lý võ thuật đã được triển khai trên cả nước, tiến 
hành thống kê điều tra một cách toàn diện từ trên xuống dưới đối với võ. 
thuật dân gian, đồng thời tiến hành khai thác và chỉnh lý đối với kỹ nghệ 
võ thuật truyền thống. Hoạt động này đã gặt hái được nhiều thành quả lẫy 
lừng, bước đấu điều tra được một cách rõ ràng cụ thể về 129 môn võ “có 
nguồn gốc rõ ràng, có lý luận về võ thuật một cách rõ nét, có phong cách 
độc đáo, có hệ thống trước sau” được lưu truyền ở các nơi; các lý luận, điển 
tích mà các tỉnh thành biên soạn là hơn 6.510.000 chữ; ghi lại bằng hình ảnh 
tổng cộng là 395 giờ. Ngoài ra còn có một lượng tài liệu, binh khí cổ rất lớn. 
Vào dáu năm 1982, tổ chức võ thuật dân gian đấu tiên trong nước - 
Hội nghiên cứu Bát Quái Chường Bắc Kinh được thành lập. Khi vừa mới 
thành lập, hội nghiên cứu đã tiến hành hoạt động khai thác bia mộ và di 
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dời mộ của Đổng Hải Xuyên, có những ảnh hưởng to lớn thời bấy giờ. Từ 
đó về sau, tổ chức nghiên cứu Bát Quái Chường thường xuyên tổ chức báo. 
cáo, để mọi môn phái của bát quải chưởng thể hiện kỹ thuật của mình; 
ngoài ra còn xây dựng các điểm hướng dẫn tại các công viên, cũng như mò 
các lớp truyền thụ Bát Quái Chưởng; thực hiện hoạt động kỷ niệm tôn sư 
trọng đạo, tổ chức các cuộc thi Bát Quái chưởng trong nước. 

Sau đó, hầu như tất cả các phái võ ở các nơi trên cả nước đều lán lượt 
thành lập hội nghiên cứu võ thuật của riêng mình, vi dụ như hội Thái Cực 
Quyền kiểu nhà họ Dương, hội nghiên cứu Thái Cực Quyền kiểu nhà họ 
Trần, hội nghiên cứu Thái Cực Quyến kiểu nhà họ Ngô, hội nghiên cứu Thái 
Cực Quyền kiểu nhà họ Tôn, hội nghiên cứu Hình Ý Quyền... ở Bắc Kinh; 
hiệp hội Thái Cực Quyền nhà họ Dương, hội nghiên cứu Hình Ý Quyền... 
ở tỉnh Sơn Tây; xã Thái Cực Quyền Giám Tuyền, và hội thể thao tỉnh võ ở 
Thượng Hải cũng đã khôi phục các hoạt động. Những tổ chức vö thuật dân 
gian này đã phát huy được vai trò to lớn của mình trong các hoạt động. 
truyền bá võ thuật dân gian, thúc đẩy toàn dân rèn luyện sức khỏe... 


Cùng với sự phát triển của võ thuật dân gian, mùa võ thuật mang tính 
quốc tế, các giải thi đấu võ thuật mở rộng... cũng xuất hiện rất nhiều, ví 
dụ như mùa võ thuật Thiếu Lâm quốc tế mở Trịnh Châu, hội liên hiệp hữu 
nghị Thái Cực Quyền quốc tế Vinh Niên, niên hội Thái Cực Quyền quốc tế 
huyện Ôn tỉnh Hà Nam, giải thi đấu mở rộng quốc tế Thái Cực Quyền kiểu 
họ Dương truyền thống ở Sơn Tây, mùa võ thuật Thương Châu, giải thi đấu 
më rộng Hình Y Quyền tỉnh Sơn Tây... Hiện nay, có tám ảnh hưởng lớn nhất 
là mùa võ thuật truyền thống thế giới. Mùa võ thuật này bắt đầu từ năm 
2004, đến nay đã tổ chức được ba lần. Những hoạt động này đều phát huy. 
vai trò thúc đẩy tích cực đối với công tác truyền bá võ thuật dân gian. 


XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA VÕ THUẬT 
TRONG TƯƠNG LAI 


Lịch sử trong tương lai có thể sẽ là giai đoạn phát triển phồn vinh của 
võ thuật Trung Quốc, đồng thời cũng sẽ là giai đoạn cạnh tranh lớn, đào 
thải và dung hợp của các môn phái võ thuật. Cạnh tranh và đào thải là sự 
tất yếu của lịch sử, dung hợp và giao lưu cũng là xu thế lớn. Có thể dự đoán 
rằng, thế kỷ XXI sẽ viết nên một trang sử vô cùng khác biệt trong lịch sử võ 
thuật của Trung Quốc. 

Võ thuật Trung Quốc hợp nhất các nhân tố rèn luyện sức khỏe, tấn 
công và thưởng thức, là một hình thái văn hóa dân tộc rất đặc thù. Sự phát 
triển sau này của võ thuật đương nhiên vẫn sẽ dựa trên nền tảng truyền. 
thống văn hóa dân tộc, thuận theo những quy luật có sẵn của võ thuật mà 
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vận động tiến lên phía trước. Rèn luyện sức khỏe, 
tấn công và thưởng thức là những chức năng xã 
hội cơ bản của võ thuật, nhưng trong những giai 
đoạn lịch sử khác nhau, có thể sẽ có những điểm 
nhấn riêng biệt. Ví dụ như trong giai đoạn thập 
niên 50 đến giữa thập niên 80 của thế kỷ XX, võ 
thuật chú trọng phát triển tính thưởng thức, xuất 
hiện không ít sáo lộ mới như những đóa hoa đua. 
nở (chủ yếu là trường quyền). Tử thập niên 80 trở 
lại đây, tính tấn công của võ thuật lại trở thành. 
điểm nhấn trong nghiên cứu võ thuật, tình hình 
này có lẽ có liên quan đến việc triển khai hoạt 
động thi đấu đơn lẻ có sự giao lưu giữa Võ thuật 
Trung Quốc và võ thuật nước ngoài ngày càng 
nhiều hơn. Nhưng chức năng rèn luyện sức khỏe 
của võ thuật thì luôn được dân gian coi trọng, từ 
đầu thập niên 80 cho đến nay, vấn dé này lại càng 
được coi trọng, cơn sốt Thái Cực Quyến trong. 


м M 4 ۹ 4 Phụn: (189 
những năm gần đây minh chứng cho điều đó. Руа Рут Đường Адай 


diễn tâm ý lục hợp quyền 

Từ nay về sau, chức năng rèn luyện sức khỏe và chức năng tấn công 
của võ thuật được xếp vào vị trí quan trọng hơn. Nhịp điệu phát triển của 
xã hội càng ngày càng nhanh, dưới sự dẫn dắt của nền kinh tế hàng hóa, 
mọi người cũng càng ngày càng coi trọng sự phải chăng trong giá cả, thì 
chức năng rèn luyện sức khỏe và tấn công có thể gọi là chức năng phải 
chăng nhất của võ thuật. 

Trong rất nhiều môn phái của võ thuật Trung Quốc, nội gia quyền đặc 
biệt giàu sức sống hơn cả. Đặc điểm của nội gia quyền là kết hợp chặt chẽ 
giữa tấn công và rèn luyện sức khỏe, luyện công và dưỡng sinh dung hòa 
thành một, hơn thế, các sáo lộ của nội gia quyền đơn giản súc tích, động 
tác thoải mái, độ khó không cao, ít khi mang vẻ vênh vang, vì thế mà dễ 
dàng được tiếp nhận, vừa có chức năng dưỡng sinh, rèn luyện sức khỏe 
một cách rõ ràng, lại có thể tạo nên rất nhiều hiệu quả trong tấn công, nhu 
có thể lấy ít thẳng nhiều. Chỉ trong một hai trăm năm ngắn ngủi, nội gia 
quyền đã lưu truyền từ Bắc đến Nam, truyền bá rộng rãi trên cả nước và 
càng về sau càng chiếm ưu thế, đây tuyệt nhiên không phải là hiện tượng. 
lịch sử ngẫu nhiên. Nhưng nếu nói đến giá trị thưởng thức thì nội gia quyền 
lại không hề có chút ưu thế nào, ngoài Bát Quái Chưởng còn có thể gọi là 
"аер" то chút, thì Thái Cực Quyền tỏ ra càng yếu thế hơn, và Hình Y Quyền 
lại không thể nói rằng có một chút giá trị thưởng ngoạn nào. Ý quyền ngay 
cả sáo lộ cũng không có, vì thế tính thưởng ngoạn quả thực không biết nói 
từ đâu. Thế nhưng chính những môn phái võ thuật không đẹp chút nào 
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này lại phát triển rất nhanh, mức độ phổ cập cũng rất mạnh mẽ. 





Trong giai đoạn lịch sử tương đối dài sau này, võ thuật vẫn sẽ tiếp 
tục phát triển theo hướng thực dụng và giản dị. Để đột phá giá trị thực 
dụng, võ thuật sẽ không thể không hy sinh một số giá trị thưởng ngoạn. 
Đương nhiên, võ thuật cũng không thể lột bỏ được thành phần gọi là “múa; 
võ thuật Trung Quốc muốn bước vào thế giới, bước lên đấu trường của 
Olympic, thì e rằng vẫn còn cần phải dựa vào không ít nhân tố “múa” này, 
như thế mới có ích cho việc đánh giá thống nhất. 


Trong tương lai, tất cả các môn phái, các loại quyền của võ thuật Trung. 
Quốc déu phải đối mặt với những thử thách nghiêm ngặt. Có một số sáo lộ 
đã bị đào thải một cách triệt để trong thực cl có một số sáo lộ lại bị đơn 


giản hóa hoặc bị thay đổi, có một số loại quyền có tồn tại được hay không 
cũng là cả một vấn đề. Đồng thời, trên cơ sở các môn phái giao lưu và dung 
hợp lẫn nhau, tất yếu sẽ sinh ra những loại quyền và những sáo lộ mới, 
5 những cái mới này sẽ đột phá các kỹ 
năng tấn công của võ thuật bằng đặc 
điểm đơn giản thực dụng của mình 
và bỏ qua mọi giá trị thưởng thức. 





Thổ cố nạp tân, sinh sinh bất 
dĩ (bỏ cái cũ lấy cái mới, sinh sôi nảy 
nở), đây là quy luật cơ bản của mọi 
sự vật trong vũ trụ này, võ thuật 
Trung Quốc cũng không ngoài lệ. 
Nếu như võ thuật Trung Quốc từ. 
mấy trăm năm nay nhất thành bất 
biến, như thế chỉ có thể nói rằng vö 
thuật đã bị ngưng trệ không phát 
triển, sức sống đã bị khô héo, 


Chính sự cạnh tranh và đào 
thải đã tạo nên cho võ thuật Trung 
Quốc một sức sống vô hạn, võ thuật 
sẽ luôn giữ được sức thanh xuân cổ 
š xưa của minh trong sự cạnh tranh và 
Sái Lang Vân biểu diễn Luyên hoa quyến năm 1983 tai бао thải ấy, để cho khí phái đặc thù 
Trịnh Châu. Sài Long Vân là võ sư tấn công nổi tiếng сда của Trung Quốc luôn có thể ngẩng 
Trung Quốc đương đại, là Phó Chủ tịch Hiệp hội võ thuật đầu tr ác võ đài thể giới. 
toàn quốc, phó Giáo sư Học viện thế thao Thượng Hải. sờ “Cao đâu trên сас võ đài thể giới. 
trường của ông là hoa quyền, Thiếu Lâm quyến, Thái Cực 
Quyến và Hình Y Quyền. 
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PHỤ LỤC 1 
Những vấn đề cần chú ý khi luyện võ 


Luyện võ vốn là để rèn luyện sức khỏe, thế nhưng có không ít người vì 
không tuân theo quy luật khi tập luyện, dẫn đến hậu quả sức khỏe không 
tăng lên mà ngược lại cơ thể càng ngày càng đau yếu bệnh tật nhiều hơn, 
thậm chí ngay cả những võ sư nổi tiếng cũng khó tránh khỏi các vấn đề 
này. Ví dụ như luyện Hình Ý Quyến, do bước chân đặt xuống lực quá nặng 
nên rất dễ để lại hậu quả là đau lưng đau chân; nếu là luyện võ Thiếu Lâm, 
do “hận cước" (дат chân) quá mạnh, cũng sẽ dễ khiến chân bị tổn thương. 
Có một số công pháp đòi hỏi phải dùng một bộ phận nào đó của cơ thể để 
tán công vào cây cối, tường thành... chỉ cần sơ ý cũng rất dễ bị tổn thương. 
Nội công có mối quan hệ mật thiết với hệ thn kinh trung ương, khi tập 
luyện cần phải hết sức thận trọng. 


Dưới đây đưa ra một số điểm đáng chú ý để các độc giả yêu thích 
môn võ thuật cùng tham khảo. 





(1) Tập luyện phải theo tuần tự trước sau, không nóng vội hấp tấp, 
không nên mơ mộng ràng có thể một bước lên mây, một ngày học thành tài. 

(2) Kiên trì nhẫn nại, chịu khó rèn luyện, không nên ba bảy hai mốt 
ngày đã cảm thấy chán nản rồi từ bỏ. 

(3) Tất cả các môn phái đều có điểm mạnh điểm yếu, không nên đứng 
núi này trông núi nọ, nên tập trung tỉnh thần, sức lực để học thật tốt một 
môn pháp nào đó trước đã. 

(4) Luyện thật tốt công pháp cơ bản, đặc biệt là công pháp ở phần 
chân và phần bụng. 

(5) Buổi sáng sau khi thức dậy đánh răng rửa mặt xong, nên uống 
một cốc nước ấm để tráng lọc đường ruột, bổ sung lượng nước đã hao tổn 
trong đêm. 

(6) Buổi sáng trước khi luyện công không nên nhịn đại tiện. 

(7) Khi bắt đầu luyện công, cần phải làm những công việc chuẩn bị, cần 
phải khởi động để gân cốt giãn ra, không nên luyện tập các động tác mạnh 
như đá chân, giãn gân ngay lập tức, những khi trời lạnh lại càng phải chú y. 


Phụ lục 


(8) Sau khi luyện công xong, cần làm những động tác điều chỉnh nhu 
đi bộ, vë nhẹ lên các cơ bắp... đồng thời phải mặc quần áo ngay để tránh 
trường hợp bị trúng gió, hãy nhớ là “phòng phong như phòng tiễn” (tránh 
gió như tránh mũi tên). 

(9) Vừa mới tập luyện xong không nên dùng bữa, ăn uống ngay. 

(10) Khi luyện nội công, nếu xuất hiện những cảm giác như thấy 
dáu to lên, cơ thể như bay bổng hoặc nặng nề... thì đó đều là những hiện 
tượng bình thường. Khi luyện tập “chu thiên công” trong nội công, nếu cảm 
thấy chóng mặt hoa mắt thì nên dừng lại ngay, kiểm tra huyết áp xem có. 
có quá cao không. Những người có bệnh huyết áp cao không thích hợp để 
luyện “chu thiên công? 

(11) Coi trọng thung công, nhưng khi vừa mới bắt đầu không nên tập 
quá lâu. 

(12) Không nên coi nhẹ hoặc bỏ qua những động tác đơn giản nhất 
như đấm đá bao cát v.v. 

(13) Không nên cố gắng tập những động tác có độ khó cao, thậm chí 
là những động tác mà sức bản thân không thể làm được. 


(14) Khi luyện công cẩn phải tập trung sức chú ý, không nên nói 
chuyện, cán giữ được sự hưng phấn cán thiết. 


(15) Không nên tùy tiện tỉ thí hay thể hiện với người khác, đặc biệt là 
không nên cười nói ồn ào; hễ gặp tình thế nguy cấp bắt buộc phải ra tay, 
cán phải dùng toàn bộ sức lực để ứng đối. 

(16) Không nên tùy tiện dùng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể để tập 
luyện tấn công vào những vật cứng như cây cối, thường thành.. cũng 
không nên tùy tiện dùng bàn tay hay ngón tay dé đập, chặt những thú 
cứng như gạch đá, tre gỗ... 





(17) Cần phải đặc biệt coi trọng tác dụng của vùng háng, cần chú ý 
tập luyện đối với các bộ phận như khuỷu tay, vai và đầu gối. 

(18) Bất cứ lúc nào cũng không nên cho rằng mình tài giỏi, tương tự, 
cũng không nên đánh giá mình quá thấp trong bất cứ trường hợp nào, 

(19) Khi đã quá mệt mỏi thì không nên tập võ, khi vui vẻ quá, buồn 
khổ quá hay khi giận dữ quá không nên luyện nội công. 

(20) Đảm bảo thời gian ngủ phải đủ, tăng cường dinh dưỡng một cách 
thích hợp (đặc biệt là ăn thịt), trước khi ngủ nên dùng nước nóng rửa chân. 
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PHỤ LỤC2 


Sơ lược về các môn phái quan trọng của võ thuật 
Trung Quốc 


Võ thuật Trung Quốc có nguồn gốc và lịch sử vô cùng lâu đời, các môn 
phái vô cùng phong phú, tổng số các loại quyền lên đến vài trăm loại, có 
không ít quyền thuật rất lạ đến nay vẫn được lưu truyền đầu đó trong dân 
gian. Người viết dựa trên những tài liệu có hạn và những tri thức có hạn vé 
võ thuật tiến hành liệt kê 207 loại dưới đây để các độc giả cùng tham khảo, 

Cái gọi là “Món phái võ thuật” cán phải có một tiêu chuẩn, tức là một 
loại quyền nào đó không chỉ phải có quyền giới, sáo lộ hoặc công pháp 
tương đối hoàn chỉnh, mà còn phải có lý luận tấn công của riêng mình, 
hình thành nên phong cách độc đáo của riêng mình, như thế mới có thể 
gọi là một “môn phái”. Bảng tóm tắt dưới đây về cơ bản dựa theo tiêu 
chuẩn này để chọn lựa và loại bỏ ngoại trừ những loại quyền khá hiếm. 


Do thời gian đã quá lâu, nguồn gốc cũng như người sáng lập của rất 
nhiều môn phái đã không còn đáng tin cậy nữa, có một số môn phái chỉ 
có thể dựa vào truyền thuyết để đưa ra phỏng đoán, mà truyền thuyết thì 
lại luôn có rất nhiều phiên bản, khiến khó thể xác nhận. Trong trường hợp 
này, người viết hoặc là chỉ chọn một, hoặc là tạm thời bỏ trống để tư liệu 
đảm bảo được độ khách quan hơn. 
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(о Tương Tiên Hồ ngời Tự 
14 ватою овас Oi ruyên vào, chia thành hi 
phá "tựcđã чалат nguyen” 
15 [imin [mim oo fö Quan n зеи 
136 [ною нат [омат тта т 
137 ною imin СТТ 
зенин атна Lim nai Tung СТТ 
Thành D, Trung khinh, Datla goı û “Nova gurer 
тэ нып anaq Maga. ШТ 
мо |Tim Bếmỏn емти 
ОСТИ ГТГ СТВАР 
САС И la 
Т л 
ОТЕТ [ише [Dn u Gang a Wu товы 
1s lamin [ише 
о Tổng Lê Hoa û huyện Thn| 
мената ung Tat TUXotn inh Hû Báctnyểntào 
|hinh dû Yang Khinh vû thu [Do Bong Kế Dat ê An Huy ty 
wina ы bẻ 
luyện Khal, bayên Van, Thạn [Do Ti Вий шуй a Tuya Khai 
ҮЛ R = 
ve |longlamphái [шше چوا‎ йад 
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Võ thuật Trung Quốc 




























































































Ea m 
siluma _ [шю [nawpa Man lc Sn 
ТИСТ [рор Hi Bic Nên 
153 [ишда | cin Dương tinh Từ tuyn Hang thánh Kg Cung М Giang [p thà he Durò Gan Олује 
s = luyện би, Tuyên Hin, huyen! 
154 {шту - |lyếnhim.imhtWMyin рано таей 
поена рас та 
увда А Я атола Ngo Dinh ngư nh 
шт ктан shen ала |ва) ё Tiên Tin truyền vào Tû) 
ш 
ТЕТ Бан van [Donhà ho Lj û yên ruyên bê 
[Qa go b Tû miu Han tuyên; 
1 hoya |MIMBBng2H6MC о Обн An MUC Do dao sî Yê Dang Bình Anh 
тую шуй 
в рнини М PTET PN а, ъди напона риа 
19 alman ње кемин a e eh а Can goia ivaa 
[wo сй ti iy q anh được 
100 [мину овы, ИШТҮҮ 
Jun 
W6l|Œugaqyếa  |œangRkthWMyin |u goc Phong сераш 
АТИ ТТТ ылы ња адно ре поето Мот Ко 
lính Xuyên, Giang Tin, Vinh [Con gol 1a “Tó ga gus, do TT 
СРИ ТА боп бы Tc. Trung Khánh Phong Hà Nam tuyn io nh 
шом ше, у 
warmam (б yata đen quến độn tz | 
[= una Lim nii Turg ише оаа 
165 |Lênmỏnquyến |HuyềnKhaitinhlửXuyên | Vuong Lên Phuong |Huyện Khai, huyện Van 
166 [him mòn quyën iwa est mitata 
167 итда поёт Nam ung tin Ttkuytn um xung ы 
68да до Гане сињои Гре СТ 
ае [кш ——=- 
lương nh huyện Trung Đến Kim Đạo Nhân tên tnat là | 
Lu m ponin [= ре эе ерй 
tì|Mgahámin — |UệnNghihWMyn itn nann, ay mg |WahoeoMaMmrgeni 
W2|BghMagyên [Niina Mith Taen [aşire min ТТГ 





Nguồn gốc của võ thuật 

























































































173 [Ngmônguyến _ [im Ninn tinn нос ева 
T74 бо môn quyền ьа оз mó вас [tama ҮЛ 
RE REFES Quing Cầu, Tun Đức Hài 
105 |р — |kiMgMiihtuyn е 
š Sun Sin pis, Tiếu âu, Pó Ninn, 
176 |Wantigyfn — [fủaHéutzmPhiclhamh то Е 
z Mal бв tinh Quảng Dòng, Do anh em nhàhọ Điều ð Quảng 
1r|baGagie — [ö=mGmgthhGangty lai а 
ГЛ ШЗ С 
АТТИН nak 
тю |есеп озна oêng |а Oing Ding нундо Vu (zo 
T6i[Tưingquyến |на Nam hoge San Dòng = ТЕТУ 
САСО Giang ê Tuk man paiva Dang 
таз [um tim jnin Chúa Tu Lam nữ Tung ТТР 
ли ою оёт liêu уз son tri Tuong ty 
Tru& và sau nim 1980 do nội| 
ws [lang quyền L u руы 
1% ana quyền СҮ 
187 [Mugyn [Chaa Téu Lim nii Tung fiain quc 
88|PMioqyfn [Ovaa Téu Lam na Tung fionn quc 
тю [фт  [WnhhuỳnhhHôNam тч на Taan ‘Vinn Main inh Hû Nam 
w6llyqyn [омат Lam nar Tung СТ 
[тч сус Quyến nhà Tân Gà Он, huyta Ôn tin | rûn Vuong Dah TánTường| 
ШШ) là tam, |н. назы 
СА tà bạc gạ, 9 Toàn quic 
hon 
[u Cuc Quyën nni 
bài En] экю» fug iam uyin С 
[ai Cuc Quyën mu, 
ung кюн [uong tức há long 
19 | tự Quyền nạ Nên tinh Hû Bác л Пома 
[a G Quén Trgu Jitu Bảo huyện ôn tinh Н RE 
[мк = паь Tamh Ваһ С" on go lû Hût дё 
[т сус Quyến mia iu Bảo huyện On tinh Ha òa iu Nguyễn (1810 - 
"9 она п 180) sasi 
198 [tinh y ph Son Tay [Назен y tinh бат у [odi Long Bang бту 
199 [hanh y phai Ha Bắc Ayn Thim tinh Hê Bse [уши ТЗ 
là Nam, Thương Ba, An Huy, 
200 |Mnhy phát Nam [tac Duong ws эч 
жа [Hà Gan tin ti Bác [tưng im môi a ác hugg Hii 























Võ thuật Trung Quốc 
































РАТ ауана) 
203 |Hoàng thiện quyến |An Nhạc tỉnh Tử Xuyên. [кату Аа Nhạc [Nhà họ Trên ở An Nhạc truyền bả. 
[Biên soạn dựa trên những đồng tic | 
204 [Bà tử quyền. | ûî Nga Mi, Tú Xuyên мәс а ngườ tòn tật, do hỏa thượng| 
Tinh Vin trèn nói Nga  tnyểnbà 
=. (Quảng Châu, Hồng Kông, Ma |Do thiền sứ Đại Ngọc chùa Ноа 
ШЕШШ wawas Ë арусо лч 
[ибн рало [lip té bièn soan aee len rea 
207 |Tengyếnde— [hing king 187 [Hing King 














Trong 207 môn phái trên, có 152 môn phái có thể xác định nguồn 
gốc, trong đó nằm ở khu vực phía bắc sóng Hoài có 78 món phái, chiếm 
51.32%; nằm ở phía nam của sông Hoài có 74 môn phái, chiếm 48.68%, Từ 
đó có thể thấy, sự phát triển của võ thuật ở hai vùng nam và bắc đều có sự. 
cân bằng tương đối. 

Trong 152 môn phái, có 19 môn phải bắt nguồn từ chùa Thiếu Lâm 
trên núi Tung, có 5 món phái bắt nguồn từ núi Võ Đang thuộc tỉnh Hồ Bắc, 
có 6 môn phái bắt nguồn từ núi Nga Mi thuộc tỉnh Tứ Xuyên, có 8 môn phái 
bắt nguồn từ chùa Thiếu Lâm thuộc tỉnh Phúc Kiến. Nếu như phân biệt 
theo tỉnh thành thì có 32 môn phải bắt nguồn tà tỉnh Hà Nam, có 23 môn 
phái bắt nguồn từ tỉnh Tứ Xuyên, có 22 môn phái bắt nguồn từ tỉnh Phúc 
Kiến; số còn lại thuộc các tỉnh khác, cụ thể như sau: 12 môn phái thuộc tỉnh 
Hà Bắc, Sơn Đông và Bắc Kinh đếu có 11 môn phái, 10 môn phái thuộc tỉnh 
Hồ Nam, hai tỉnh Sơn Tây và Hó Bắc đều có 8 môn phái, tỉnh Vân Nam có 4 
môn phái, các tỉnh Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây, An Huy đều có 3 
môn phái. Từ đó có thể nêu lên một phát hiện đại khái rằng: 

(1) Võ thuật Trung Quốc có xu hướng truyền bá từ Bắc đến Nam; 

(2) Ba môn phái lớn là Thiếu Lâm, Nga Mi, Nam Quyền có một vị trí 
quan trọng trong võ thuật Trung Quốc; 

(3) Võ công ở vùng Trung Nguyên với môn phái tiêu biểu là võ thuật 
Thiếu Lâm có ảnh hưởng mang tính chủ đạo trong quá trình phát triển của 
võ thuật Trung Quốc. 


Phụ lục 


PHỤLỤC3 
Bảng tóm tắt niên đại lịch sử Trung Quốc 





Thời đại đồ đá cũ 


Khoảng 170 vạn năm - 1 van năm trước 





Thời đại đồ đá mới 


Khoảng 1 vạn năm - 4000 năm trước 










































































Hạ Мат 2070 - пат 1600TCN 
Thương Мат 1600 - пат 1046TCN 
Tây Chu Мат 1046 - пат 771 ТСМ 
Xuân Thu Năm 770- năm476TCN 

Chiến Quốc Кат 475 ~ năm 221 TCN 

Tán Nàm221 ~ năm 206 TCN 
Tây Hán Мат 206TCN - năm 25 SCN 
Đông Hán Мат 25 - năm 220 
Tam Quốc Năm 220 ~ năm 280 
Tây Tấn Мат 265 - năm 317 
Đông Tấn Мат 317 - пат 420 

Nam Bác triều Мат 420- năm 589 

Tùy Мат 581 - пат 618 
Đường, Мат 618- năm 907 
Ngũ đại Мат 907 - пат 960 
Bắc Tống Мат 90 - năm 1127 
NamTống Мат 1127 ~ пат 1279 
Nguyên. Năm 1206 - năm 1368 

Minh Nam 1368 ~ пат 1644 
Thanh. Năm 1616- năm 1911 

Trung Hoa Dân Quốc Мат 1911 ~ năm 1949 
Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Ноа | Thành lập năm 1949 
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BỊ ж 
VŨ ТНОАТ 
“p Oude 


Võ thuật Trung Quốc là sự kết tinh của trí tuệ dàn tộc từ hàng ngàn năm, là 
sự thể hiện của văn hóa truyền thống trong võ thuật, cũng là một sự phản 
ánh hợp lý của са tính và tâm lý dân tộc Trung Quốc trong lĩnh vực rèn luyện 
sức khỏe và tự vệ. Nội dung triết học trong võ thuật Trung Quốc là thuyết 
trung hòa dưỡng khí của Nho gia, đồng thời còn kết hợp cái tĩnh tại mềm 
mỏng của Đạo gia, nét thiển định tham ngộ của Thích gia v.v.. Qua đó thể. 
hiện một diện mạo văn hóa trong sự hợp nhất của tam giáo, ẩn chứa phong 
cách thiên nhân hợp nhất của văn hóa phương Đông, từ đó tạo nên một hệ 
thống võ thuật sâu rộng, trở thành “văn hóa võ thuật” độc nhất vô nhị trên 
thế giới. 
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